Vé dư $ 
sG  c ° 
\ ng va 


Đã - THÁNH BONAVENTURA  _. 
h Me “9 Th. % " s51 


- LỘ TRÌnH TÂm LINH 
Lên CủnG THIéf-CHÚA 


LỘ TRÌNH TÂM LINH 
LÊN CÙNG THIÊN-CHÚA 


Bản dịch, đẫn-nhập và ghi-chú 
Do 
Norberto NGUYÊN-VĂN-KHANH, O.F.M 


-2012- 


Cuộc hành trình tâm linh lên cùng Thiên Chúa 3 
LỜI NGÕ 


Đức Thánh Cha Lê-ô XII đã gọi Thánh Bonaventura 
là “ông hoàng của khoa thân bf°. Còn Etienne Gilson, một 
viện-sĩ Viện Hàn lâm nước Pháp, chuyên nghiên cứu Triết 
học thời trung-cổ, đã nêu ra nhận định: “Chúng tôi nghĩ 
rằng đạo lý của Thánh Bonaventura đánh dấu đỉnh cao 
trong khoa thần bí về mặt lý thuyết và tạo nên một tổng 
hợp đầy đủ nhất chưa từng có” 


Có lẽ người ta cũng cần phải nói thêm rằng, tuy là 
một nhà thần-bí dễ dàng chìm sâu trong chiêm ngưỡng, 
đồng thời là một nhà trí thức uyên thâm, nhưng 
Bonaventura cũng là một con người hoạt động rất thực tế. 
Hơn 30 năm sau khi thánh Phan-xi-cô At-xi-di qua đời, 
Bonaventura phải đứng đầu dòng Anh em Hèn mọn với 
con số vài chục ngàn tu-sĩ hiện diện khắp châu Âu, phải 
đối phó với những đối thủ bên trong và bên ngoài dòng, và 
nhất là giúp Hội dòng vượt qua. một cơn khủng hoảng 
trầm trọng đang đe doạ chính sự tồn tại của dòng. Ngài đã 
thành công trong công việc khó khăn và tế nhị đó. Vì thế : 
lịch sử đã xem ngài như vị vị sáng lập dòng thứ hai và là 
một vị đại thánh sau thánh Phan-xi-cô. 


Một trong những tác phâm nỗi tiếng của Bonaventura 
trong lãnh vực thần học tu đức là quyển “Lộ #ành tâm 


! “Ea doctrine de san! Bonaventure marque à nos yeux le point culminant 
đe la mystique spécuÌative et constitue la synthèse la plus comiplète qu 'elle 
ait jamais réalisée. ”B.Gilson, La Philosophie de S.Bonaventure, Paris 1943, 
tr. 396. 
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lình lên. cùng Thiên Chúa" °. Nét độc đáo của tác phẩm 
này là Bonaventura đã vận dụng triết học và thần học một 
cách khéo léo để dẫn dắt độc giả đi từng bước một, từ các 

“vết tích” của Thiên Chúa trong thiên nhiên tới “hình ảnh” 
của Người, để rồi cuối cùng tới gặp chính Thiên Chúa là 
Đắng chẳng những là toàn năng và khôn ngoan, mà nhất là 
vô cùng tốt lành , có khả năng đáp ứng lòng khao khát 
hạnh phúc của con người . 


Đây là một cuộc hành trình hiện sinh, kéo dài cả cuộc 
đời! Mẫu gương cơ bản của chúng ta là cuộc Vượt qua của 
Chúa Giê-su về nhà Cha . Nhưng Bonaventura còn muốn 
gợi lên cho chúng ta kinh nghiệm của một người *đã bước 
theo” Đức Kitô và đã đã trở nên “đồng hình đồng dạng với 
Người” ngay cả trong thân xác. Đó là kinh nghiệm của 
Thánh Phan-xi-cô, người đã lên núi La Vec-na, đã sống 
40 ngày và đã được BẤp Chúa Ki-tô dưới hình thù một 
thiên-thần Xê-ra-phim, rồi đi xuống với năm dấu đỉnh trên 
thân mình. Kinh nghiệm thần bí ây của vị Thánh nghèo 
thành At-xi-di luôn luôn hiện diện sau bộ áo triết học và 
thần học khô khan của ngôn ngữ: đó cũng là một nét độc 
đáo không kém phần thú vị của tác phẩm. 


Quyển “Lộ ứrình tâm linh lên cùng Thiên Chúa” là 
một tác phẩm được viết ra cách đây gần 800 năm (đầu 
tháng 10 -1259), rất cô đọng (bản văn La-ngữ chỉ dài 


` Tác phẩm “Lộ /rình” thường được xếp vào mục “Các sách Triết học và 
Thần học”, tức là loại sách giáo khoa của tác giả (x.Cước chú 5). Chúng tôi 
muốn theo ý kiến của cha Valentin Breton và xếp vào mục “Các sách thần 
học tu-đức”. Xét theo ý hướng thì Bonaventura chỉ muốn theo gương Thánh 
Phan-xi- cô tìm kiếm Thiên Chúa để đạt tới sự bình an, rồi giới thiệu lại lộ 
trình ấy cho anh em.Ngài không nhắm thực hiện một tổng hợp triết học và 
thần học như người ta nghĩ. Xem V. Breton, S.Bonavenrure. Textes et 
éfttdeøs. Paris, 1943,p.48. 
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khoảng 60 trang A5), lại vận dụng nhiều % niệm triết học 
và thần học, nên chắc chắn sẽ đặt ra một số khó khăn cho 
độc giả hôm nay. 

Để san bằng phần nào con đường gồ ghề của cuộc 
hành trình, chúng tôi đã thêm phần dẫn nhập, trong đó sau 
khi kể lại vắn tắt cuộc đời của Thánh Bonaventura, chúng 
tôi tóm tắt đại ý từng chương của tác phẩm, rồi nêu lên 
một số chủ đề quan trọng có liên hệ. 


Một nữ giáo-dân tại Hoa-kỳ, sau khi tham dự một 
tuần tĩnh tâm và được nghe trình bày các chủ đề trong tác 
phẩm “Lộ trình...”, đã nêu ra nhận định như sau: “Thời 
gian tôi ở với Bonaventura trong tuần tĩnh tâm theo những 
đề tài của quyển “Lộ trình...” đã làm thay đổi vĩnh viễn 
quan niệm của tôi về Thần-học Kinh-viện, đồng thời đã 
làm cho tương quan riêng tư của tôi với Thiên Chúa trở 
nên sâu sắc, và phong phú. Nay tôi có một nhận thức mới 
mẻ là Thiên Chúa đã hiện diện một cách gần gũi biết 
chừng nào trong cuộc đời của tôi. Tôi GHẾn: _— thấy thần 
học của Bonaventura đi rất sát với thực tế” 


Ước nguyện của chúng tôi khi thực hiện bản dịch này 
là gây được một sự phấn khởi như thế nơi các độc giả 
Việt-Nam khi họ đọc tác phẩm “Lộ #ìn#” của Thánh 
Bona-ventura và nhất là thực hiện cuộc hành trình theo lời 
đề nghị của một bậc thầy trong khoa Thần học tu-đức. 

Bản dịch Việt-ngữ này được thực hiện từ bản gốc 
bằng tiếng La-tinh (Iinerariun menfis in Deum) của ân 
bản phê bình Quaracchi, được tác giả Henri Duméry dùng 
trong bản dịch Pháp-ngữ của ông. 


3 J.Raisch-A.Chiino, The Journey imo God. 4 ƒorpy-day retreat wih 
Bonaventure, FYancis and Clare. Cincinnati, Ohio 2002, p.VII. 
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Ngoài bản dịch của H. Duméry, chúng tôi còn tham 
khảo bản dịch Pháp ngữ của cha Valentin-Marie Breton 
OFM và bản dịch Anh-ngữ của Zachary Hayes OFM (x. 
Thư-mục). 


Các tiểu mục trước mỗi số là của tác giả H, Duméry 
trong bản dịch của ông; chúng tôi có sửa đổi một vài chỗ 
cho gọn gàng hơn. 


Sau hết chúng tôi xin chân thành cám ơn anh em, bạn 
hữu đã khích lệ và nâng đỡ chúng tôi rất nhiều trong công 
việc dịch thuật và phổ biến tác phẩm này mà nhiều nhà 
nghiên cứu xem như “một tuyệt tác” (Jacques Chevalier) 
của vị Tiến-sĩ Sốt mến (Docfor Seraphieus). 


Norbertô 
NGUYÊN-VĂN-KHANH.ofm. 
24-11-2007 
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DẪN NHẬP 


I. CUỘC ĐỜI THÁNH BONAVENTURA 


1. Tuỗi trẻ 


Bonaventura ra đời năm 1217 Ý, tại một làng nhỏ nằm 
trên đồi Ba-nhô-rê- 'gi-Ô (B8ữnorbid] miền trung nước Ý, 
giữa Vi-tec-bô và Ô-vi-e-tô. Cha của ngài, Gio-van-ni di 
Fi-đan-za là một thầy thuốc. Mẹ ngài tên là Maria Ri-tê-lô, 
nhiều khi còn được gọi là Ri-tê-la. Khi ngài chịu phép 
Thánh Tẩy, người ta lấy tên cha ngài, Giovamni, để đặt 
cho ngài. VỀ sau, khi vào dòng, ngài được gọi là 
Bonaventura . 


Khi Bonaventura sinh ra thì Dòng Anh em Hèn Mọn 
(A.E.H.M.), do thánh Phanxicô sáng lập, đang trong thời 
phát triển của giai đoạn đầu. Cả hai thánh Phanxicô và 
thánh Clara đều có nhiều môn đệ. Khi Bonaventura còn 
học bậc tiểu học thì đã quen biết cộng đoàn Phan-sinh tại 
làng Bagnoregio. Lúc còn trẻ, „ ngài phải trải qua một cơn 
bệnh rất nặng. Mẹ ngài chạy đến với thánh Phan-xi-cô 
dâng phó đứa con (chắc lúc này thánh Phan-xi- -cô đã qua 
đời rồi), nên ngài đã thoát chết. Biến cố này sẽ ghi dầu ñ ân 
sâu sắc trong tâm tình của ngài đối với vị thánh tổ phụ 
Dòng AM, M. 


# Dựa theo niên biểu do cha G.Abate thiết lập năm 1949, hiện thời được 
xem là vững vàng nhất, được ghi lại trong quyển sách của G.Bougerol, 
Introduetion à l 'étude de S.Bonaventure, Paris 1961, Appendice 1,239- 245. 
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2. Sinh viên tại Paris 


Trong thời gian 1236-1243, Bonaventura theo học 
Triết lý tại Đại Học Paris. Vào thời điểm này tại Đại học 
Paris, trên số 12 giáo sư thần học thì 4 thuộc về hai dòng 
Hành khất : hai thuộc Dòng Thuyết-giáo và hai thuộc 
Dòng A.E.H.M. 


Tại kinh-đô nước Pháp, một kinh thành văn học nỗi 
tiếng thời bấy giờ, Bonaventura đã được tiếp xúc rất sớm 
Với các trảo lưu triết-học. Ngài đọc các tác phẩm. của triết- 
gia A-ris-tốt, múc lấy nhiều ý tưởng, nhưng triết gia này 
chiếm một vị trí TẤt giới hạn trong tư tưởng của ngài. 
Trong lãnh vực triết học, Bonaventura có thiện cảm với 
Pla-tô hơn là A-ris-tốt, vì triết học của Pla-tô mở ra chiêu 
kích hướng thượng, dễ đưa người ta đến với Thiên Chúa; 
còn triết học của A-ris-tốt chỉ dừng lại nơi thế giới vật 
chất. 


3. Vào Dòng 


Năm 1243, Bonaventura gia nhập Dòng Anh Em Hèn 
Mọn tại Paris. Nhiều lý do giải thích sự kiện này : lòng 
biết ơn đối với thánh Phan-xi-cô đã chữa lành ngài lúc 
ngài còn bé, gương sáng của một số danh nhân tại đại-học 
đã bước vào Dòng của những người muốn sống đời đền 
tội, và nhất là ảnh hưởng của A-lê-xan-đê Ha-let 
(Alexandre de Halès) mà sau này ngài gọi là “sư phụ” 
(magister ef pafer). Đó là một vị giáo sư người Anh đã nỗi 
tiếng tại phân-khoa thần học trước khi vào dòng A.E.H.M. 
năm 1231, lúc đã 56 tuổi. Trong nhiều năm, ngài mải 
miết học Kinh Thánh và thần học dưới sự hướng dẫn của 
vị thầy này và của Gioan La Rô-sen . 
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Sau khi hai vị tôn-sư ấy qua đời vào năm 1245, 
Bonaventura tiếp tục công việc học hành và nghiên cứu 
cho đến năm 1248 thì ngài đậu bằng tú tài Kinh Thánh 
(bachelier biblique), năm 1250 tú tài Thần học (bachelier 
sentenciaire), và năm 1253 là tiến sĩ. Tuy nhiên ngài còn 
phải chờ cho đến ngày 12- 8- 1257 mới được đại học Paris 
chính thức nhìn nhận là tiến sĩ và là giảng sư thần học 
cùng với người bạn của ngài là Tôma Aquinô, theo lệnh 
của Đức Giáo hoàng A-le-xan-đê IV. Sự việc chậm trễ 
như vậy vì có cuộc tranh cãi giữa hàng giáo sĩ triều và 
giáo sĩ dòng. Đại học không muốn nhận các tu sĩ thuộc 
các Dòng Hành- khất (Dòng Thuyết giáo và Dòng Anh em 
Hèn mọn) vào số các giáo sư. 


Trong thực tế thì Bonaventura đã khởi sự dạy Kinh 
Thánh tại đại học từ năm 1248. Rồi từ năm 1250 ngài khởi 
công giải thích “Sách Các Luận Đề” của thần học gia Pie 
Lôm-ba ( Pierre Lombard), một tác phẩm được xem như 
sách giáo khoa thần học từ thế kỷ 12 cho tới cuối thời kỳ 
Trung cổ. 


Bộ sách “Giải thích các luận đề” (Commentarii in 4 
Libros Sententiarum) là kết quả nhiều năm E HN cứu và 
giảng dạy của Bonaventura cho tới năm 1255 


Š Toàn bộ tác phẩm của Bonaventura đã được xuất bản thành 10 quyền do 
nhà in Quaracchi, 1882-1902. Người ta thường chia theo 5 mục : các tác 
phẩm triết học và thần học, các tác phẩm chú giải Kinh Thánh, các tác phẩm 
tu-đức, các thư văn liên hệ đến Dòng Phan-sinh, các bài giảng thuyết. Trong 
mục thứ nhất, ngoài bộ “Giải thích các luận đề”, ta có thể kề thêm các 
quyển thường được nhắc tới : “Đoản ngôn”(Breviloquium), “7iên hệ các 
ngành học với Thân học” (De reductione artium ad theologiam), Các bài 
thuyết giảng về "Công trình Sáu ngày ” (Collationes in Hexaemeron). 
Quyền “Lộ trình” (Ttinerarium) cũng đã được xếp vào mục thứ nhất này và 
được in trong quyển N.: 
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Trong thời gian thụ huấn trong Dòng A.E.H.M, rồi 
làm giáo sư, Bonaventura nỗ lực sống điều mình đã học 
“hỏi. Ngài không thể quan niệm một người A.E.H.M. thu 
thập được nhiều kiến thức về Thiên Chúa mà lại không 
yêu mến Người nhiều hơn. Lý tưởng của ngài về vấn để 
học vấn cũng chính là lý tưởng mà thánh Phan-xi-cô đã 
dạy anh em trong Huấn ngôn VII : “Những người được 
tỉnh thần Chúa trong Kinh Thánh nuôi sống là những 
người không gán cho bản thân mình mọi điều họ biết hay 
muốn biết, nhưng dùng lời nói và ương sáng mà dâng trả 
cho Thiên Chúa tối cao, Đắng sở hữu mọi điều tốt lành”. 


Bonaventura hoàn toàn thấm nhuần Bài ca các thụ tạo 
của Cha Thánh. Với tư cách là thần học gia, ngài khám 
phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi thụ tạo, và 
xem mọi thụ tạo như là chiếc thang đưa con người trở về 
với Thiên Chúa Tạo-hoá. Đó là nét độc đáo trong tư tưởng 
của ngài. 


4. Tổng Phục-vụ 


Ngày 2-2-1257, tức vài tháng trước khi mang tước 
hiệu chính thức là giảng-sư thần học, Bonaveriura được 
À 


bầu chọn làm Tổng Phục-vụ Dòng A.E.H.M. Ngài vẫn ở 
Paris, nhưng bây giờ ngài phải gánh một trọng trách mới. 


Vào tháng 10-1259, ngài lên núi La Vec-na, nơi mà 
thánh Phan-xi-cô ngày xưa đã được ơn lãnh nhận năm dấu 
đỉnh của cuộc Khổ nạn, để tĩnh tâm. Nơi đây ngài đã sáng 
tác quyên “Lô-trình....” (Itinerarium). 

Những cuộc thăm viếng anh em đã đưa ngài đi khắp 
các nước Pháp, Tây-ban-nha, Ý, Anh, Đức. Trong thời 
gian làm Tổng-phục-vụ, ngài đã chủ trì năm cuộc Tổng- 
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tu-nghị, đặc biệt là Tổng tu nghị tại Nac-bon vn 1260 : 
từ cuộc đại hội này phát xuât bản Mi DA dâu tên 
của Dòng. Cũng chính các cR 1UP li lệ tị n nhiệt 
êu cầu ngài viết lại cuộc đời của Phan-xi-cô. 
thực Hiện EU vọng đó của anh em, thì tuc BÀ 1261 
ngài đã sáng tác quyên Đại Truyện, một tác P âm #hé 
tính tu-đức nhiều hơn là lịch sử, so với tác phẩm của. n 
Tôma Xêlanô, kiểu như din Mùng của Gio-an so \*; in 
Mừng của Mat-thêu. Liên sau đó ngài việt Tự ® 
truyện”, tóm tắt lại cuộc đời của thánh Phan-xi-cô , đề : 
em dùng trong các giờ kinh. 
Trong suốt 17 năm làm Tổng-phục-vụ, ni  teb 
đã điều hành Hội Dòng trong tâm tình hoà bình v. hoà 
lải giữa cá Ỗ thời giúp anh em tuân giữ 
giải giữa các phe nhóm, đồng. 
Luật Dòng một cách nhiẹm nhặt. |. ‹Jđh 
Mặc dầu công việc của ngài không trực tiếp sự” tệ 
đến Đại học, nhưng ngài vẫn quan tâm gìn giữ Xi 
tưởng thần học của Dòng đi đúng. chiều hướng m TÊN 
Ì ài đã vạch ra. Vì thê ngài vân thường xuyên lui 
Buổi HẾY giảng cho các sinh-viên tại tu-viện cũng như 
tại đại-học trong nhiều dịp và nhật là đóng BÓP một phân 
trọng trong những cuộc tranh cãi vẽ đạo lý giữa giáo 
#niE Về giáo sĩ triều. Một tác phẩm đáng lưu ý của ngài 
trong thời gian này (1269) là “Lời Bào chiữa ng 
người nghèo ” (Apologia pauperum) : trong Nh phâ xi 
ngài dựa trên Kinh Thánh và Truyện thông đề c đi bờ 
rằng lối sống hành khất của các tu sĩ là một hình thức sông 
phù hợp với Tin Mừng của Chúa. 
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5. Hồng y 


Ảnh hưởng của Bonaventura càng ngày càng quan 
trọng trong Giáo-hội. Năm 1265 Đức giáo-hoàng Clê- 
men-tê IV đặt ngài làm tổng giám mục giáo phận York, 
nước Anh; nhưng ngài khẩn khoản xin Đức Thánh cha rút 
lại quyết định, để ngài được tiếp tục phục vụ anh em trong 
Dòng. 


„ Năm 1271 ngài tới Vi-tec-bô, nơi mà các hồng y trong 
suốt 3 năm chưa nhất trí bầu ra được một vị giáo hoàng kế 
vị Đức Clê-men-tê IV. Nhờ sự cố vấn của ngài, một vị 
giáo hoàng mới đã được bầu chọn : đó là Đức Giáo hoàng 
Grê-gô-ri-ô X. Vị này là học trò cũ của ngài tại Paris. 

Vì muốn thực hiện sự hiệp nhất giữa Giáo-hội Hy-lạp 
và Giáo-hội Rô-ma, nên năm 1273 Đức Giáo hoàng Grê- 
Bô-ri-ô X yêu cầu Bonaventura giúp đỡ ngài trong việc 
điêu hành Giáo-hội.Vì những lời lẽ khẩn thiết của Đức 
Giáo hoàng, nên Bonaventura đành phải chấp nhận. Ngày 
23-5 năm ấy ngài được phong chức Hồng-y, giám mục 
giáo phận An-ba-nô. 


` Ấ ` “ ` ` *Ð^ 
Từ nay Bonaventura dốc toàn sức mình vào việc 


chuẩn bị Công đồng Li-ông (Lyon). Công đồng chung . 


XVI này được khai mạc ngày 7-5-1274. Trong thánh lễ 
hoà giải với Giáo-hội Hy-lạp được cử hành ngày 28-6, 
chính Bonaventura thuyết giảng. 


Có lẽ do suy kiệt vì công việc, nên vào ngày 15-7- 
1274, cũng tại Li-ông, ngài qua đời sau khi Công đồng kết 
thúc, thọ 57 tuổi. Ngài được an táng ngay ngày hôm ấy, 
trong nguyện đường Dòng A.E.H.M., trước mặt Đức giáo 
hoàng và đông đảo chức sắc của Giáo hội. 
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Ngày 14-4-1482 ngài được phong hiển-thánh và hơn 
một thế kỷ sau, tức vào năm 1587, được nâng lên hàng 
tiến-sĩ của Hội-thánh với tước hiệu là “Tiến-sĩ Sốt mến” 
(Doctor Seraphicus). 


II. TÁC PHẢM “LỘ TRÌNH”. 

Cha Valentin Breton viết về tác phẩm “Lộ mình...” 
của thánh Bonaventura như sau : “Không có tác phẩm nào 
của vị thánh tiến-sĩ nổi tiếng hơn và xứng tầm với ngài 
hơn; và cũng không có tác phẩm nào đã được sao chép, in 
ấn, chuyển dịch, giải thích nhiều hơn; điều lạ lùng khác 
nữa là không có tác phẩm nào còn giữ được mức đô trong 
sáng cho bằng tác phẩm này, vì các khác biệt giữa các bản 
sao (hơn 200 bản!) cũng như giữa các bản in (từ năm 
1502) không có gì quan trọng; sự kiện này hiềm hoi đến 
nỗi các nhà in đều lưu ý”É. 

Để độc giả đễ dàng theo dõi tư tưởng của tác phẩm 
nỗi tiếng này, nổi tiếng nhưng cũng không phải là dễ hiểu, 
nhất là đối với những độc giả sống tám thế kỷ sau tác giả, 
trước hết chúng tôi xin trình bày hoàn cảnh sáng tác, tóm 
tắt nội dung từng chương, sau đó nêu lên một vài chủ đê - 
quan trọng trong thần học của Bonaventura có liên quan 
đặc biệt đến tác phẩm này. 


1. Hoàn cảnh sáng tác 
Hoàn cảnh sáng tác được tác giả nêu ra nơi mục 2 của 
“Lời mở đầu”. Tháng10 năm 1259, tức là 33 năm sau khi 
thánh Phan-xi-cô qua đời, và sau khi vừa mới được bầu 


5 Valentin Breton, Sai Bonavenrure, Paris, Aubier,1943,p. 49. 
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làm Tổng-phục-vụ, Bonaventura lên núi La Vec-na, nơi 
mà Cha Thánh ngày xưa đã lãnh nhận các Dấu tích của 
cuộc Khổ nạn, để í tìm kiếm sự bình an. 


Đề hiểu được tâm trạng của Bonaventura lúc này, 
chúng ta cần nhớ lại hoàn cảnh hỗn loạn và bất an trong 
đời sống của Giáo-hội thời bấy giờ, sự ngờ vực của các 
giáo sĩ triều về giá trị đời tu mà các Dòng Hành Khất đề 
xướng, sự phản đối của đại học Paris với các ứng viên 
Tôma Aquinô và Bonaventura vào hàng các giáo sư của 
đại học. Điều làm cho Bonaventura đau buồn hơn nữa là 
sự chia rế giữa những phe phái ngay trong Hội Dòng 
thánh Phan-xi-cô mà bây giờ ngài có trách nhiệm phải 
điều hành với tư cách là Tổng phục-vu. 


Đang khi suy niệm vẻ sự kiện Chúa Giê-su chịu đóng 
định đã hiện ra với thánh Phan-xi-cô dưới hình thù một 
thiên thần Xê-ra-phim có sáu cánh, Bonaventura bỗng 
hiểu ra được ý nghĩa sâu xa của thị kiến và con đường mà 
các môn đệ của vị Tổ phụ mang năm Dâu tích phải đi theo 
để đến với Thiên Chúa là nguôn mạch bình an và hạnh 
phúc của con người . Người liền viết ra tác phẩm này và 
nêu ra các chặng đường của cuộc hành trình đi lên cùng 
Thiên Chúa. 


2. Phân tích nội dung 


% Ý nghĩa của đầu đề: 
“Lộ trình tâm linh lên cùng Thiên chúa ”. 


Dựa theo đầu đề thì đây không phải là một cuộc đi 
dạo giải trí theo ngẫu hứng, nhưng là một cuộc hành trình 
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có định hướng: người lữ hành nhắm mục đích là /iến tới 
Thiên Chúa (im Deum). 

Đây không phải là cuộc hành trình trong không- gian, 
nhưng là một cuộc hành trình đưa con người “lên khỏi bản 
thần mình”, một cuộc hành trình /đm linh. “Tâm-linh” 
(mens) ở đây chỉ phần cao quý nhất của linh-hồn, nơi có 
hình ảnh của Thiên Chúa 7. Bonaventura nói rõ: “Đây là 
cuộc đi lên không phải bằng thân xác, nhưng bằng con 
tim” (“non ascensu corporadli, sed cordiali”, x.bộ trình 
JIẾ 5 

Tuy nhiên cuộc hành trình ấy đòi hỏi người lữ hành 
dốc toàn sức lực, từ những cảm xúc của thê xác, tới những 
hiểu biết của lý trí và sức mạnh của ý chí. Nhưng ơn của 
Thiên Chúa sẽ không thiếu cho kẻ biết trông cậy vào 
Người. 


Trước khi bắt đầu chương L, tác giả còn viết: “Khởi 
đầu tâm niệm của một người nghèo trong sa mạc”. Qua 
kiểu nói “người nghèo trong sa mạc”, tác giả muôn so 
sánh cuộc hành trình của người lữ hành đây với cuộc hành 
trình của người Do-thái xưa: sau khi đã ra khỏi Ai-cập, 
người Do-thái sắp sửa phải đi qua sa mạc để tiến về Đất 
hứa (VII,2). “Người nghèo” đây chẳng có lương thực, 
chẳng có phương Đến để lên cùng Thiên Chúa. Nhưng 
người ấy sẽ được ăn “man-na đã được cất giữ". 


Bonaventura còn nêu ra như gương mẫu một cuộc 
hành trình khác, đó là cuộc Vượt qua của Chúa Giê-su. 
Cuộc hành trình của Chúa không chỉ là gương mẫu; Chúa 
sẽ là “con đường, là cái cửa, là chiếc thang và chiếc xe” 


7 Xem mục “À#ens” trong J.G.Bougerol, Zexiqe S: Bonaventure, trang 98. 


Cuộc hành trình tâm linh lên cùng Thiên Chúa 
(VI,I và2). Người lữ hành sẽ cùng với Người thực hiện 
cuộc hành trình “tử thê gian này về với Chúa Cha”. Vậy 
người lữ hành nghèo khó phải bám chặt lấy Đức Kitô để 
tiến bước trong cuộc hành trình đi lên này. 


+ Tóm tắt “Lời mở đầu” 
Tác giả bắt đầu cuộc hành trình với lời cầu nguyện 
xin ơn soi sáng đê có thê bước đi trên con đường bình an. 


Đẻ có thể đến với Thiên Chúa, cần phải ôm ấp trong 
lòng tình yêu đôi với Chúa Giê-su Kitô và bước qua sáu 
bậc cấp chiêm ngưỡng, được biêu trưng bởi sáu cánh của 
thiên thần Xê-ra-phim ”. Độc giả cần phải chuẩn bị và 
thanh-luyện tâm hồn bằng lời cầu nguyện, vì quyển sách 
này chỉ ích lợi cho những ai săn sàng đón nhận ơn Chúa. 


Quyển sách được hoàn thành trong bảy chương. Hai 
chương đầu trình bày Thiên Chúa trong tương quan với 
thế giới cảm tính, *vêt tích ” của Đâng Tạo hoá; chương ba 
và chương bôn trình bày Thiên Chúa trong tương quan với 
linh hồn là “h2h ảnh” của Ba Ngôi; chương năm và 
chương sáu trình bày Thiên Chúa theo hai Danh-hiệu 
Hiện-hữu và Sự Thiện; chương cuối nêu ra mục đích tối 
hậu của cuộc hành trình : con người được mời gọi vượt 
lên trên thế giới cảm tính và cả linh hồn mình để đến với 
Thiên Cúa nhờ Đức Giê-su Kitô chịu đóng đỉnh. 


—_____—————— 
® Thiên thần Xê-ra-phim được biết tới như Jà thiên thần của fiah yêu .Hình 
ảnh vị thiên thần này nỗi bật trong tác phẩm “Lô ứrìn#” , vì Chúa Giê-su 
chịu đóng đỉnh đã hiện ra với Thánh Phan-xi-cô dưới hình thù một thiên 
thần Xê-ra-phim. Tuy nhiên khí quan niệm cuộc hành trình này như là con 
zí, thì Bonaventura nói tới sáu cánh thiên thần Kê-rz-bim 


đường của Jý P› S RS- 
ương II, số 1 - viết tắt VII,1). 


(x.Lộ trình, ch 
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Như vậy, theo phương cách mà thánh Au-tinh đã nêu 
ra, Bonaventura trình bày cuộc hành trình tâm linh theo lộ 
trình “#? ngoài đi vào, rồi đï lên” (ab extra-ad intra-ad 
supra). Bonaventura giới thiệu một cách chỉ tiết hơn nơi 
chương I, số 6: đây là cuộc hành trình đưa con người “iến 
lên từ dưới lên trên, từ ngoài vào trong, từ tạm thời tới 
vĩnh cữu”. Lộ trình đây không phải là một lối hành văn 
đơn thuần, mà là một kinh nghiệm sống động của một con 
người thực sự khao khát sự bình an và dắn thân tìm kiếm. 


+ Chương một : Các bậc cấp đi lên cùng Thiên 
Chúa. Việc chiêm ngăm Thiên Chúa qua các vết 
tích. 

Hạnh phúc của con người là chiếm được sự thiện hảo. 
Nhưng Sự Thiện tuyệt hảo lại ở trên chúng ta. Vì thế 
chúng ta phải nâng mình lên cùng Thiên Chúa đê có thể 
gặp được Người. Đề tiến lên cùng Thiên Chúa, trước hết 
chúng ta phải cầu nguyện. Sau đó chúng ta có ba chặng 
đường phải đi qua: 

'- Xem xét thế giới cảm tính, vế: zích của Thiên Chúa ; 

- Xem xét linh hồn chúng ta, ðình ảnh của Thiên 
Chúa ; 

- Chiêm ngắm Ji tước hiệu cơ bản của Thiên Chúa: 
Hiện-hữu và Sự Thiện. 

Ba chặng đường ấy bao gồm sáu bậc cấp hay là sáu 
phương cách tiệp cận với Thiên Chúa : 

- qua thế giới cảm tính, 

~ rong thế giới cảm tính, - 

- qua linh hồn chúng ta, 
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- trong linh hồn chúng ta, 
- ga ý niệm Hiện hữu, 
- rong ý niệm Sự Thiện. 


Chúng ta hãy lưu ý là ở mỗi chặng đường, tác giả 
dùng cặp giới từ: “z2” hoặc “trong”. Giới từ “qua” 
(er”= xuyên qua, nhờ trung gian) diễn tả động tác đ¡/ 
lên; động tác này khởi hành từ đá; chỉ đến chỗ khám phá 
thực tại được chỉ, từ vết tích và hình ảnh của Thiên Chúa 
đê đến với Người. Giới từ “ong” (“iz”= bên trong ) diễn 
tả động tác của con người từ ngoài đ vào: lợi dụng cuộc 
khám phá trong động tác thứ nhất, con người liền tìm 
kiếm: sự hiện diện của Thiên Chúa trong các thụ tạo mà 
Người đã dựng nên °. Chính Bonaventura giải thích cho 
chúng ta trong một tác phẩm khác, khi ngài phân biệt 
“nhìn Thiên Chúa ga ấm gương” và “nhìn Thiên Chúa 
trong tắm gương” : “Nhìn Thiên Chúa qua (per) tắm 
gương các thụ tạo là đi lên từ sự hiểu biết các thụ tạo tới 
sự hiểu biết Đắng Tạo hoá; nhưng nhìn Thiên Chúa trong 
(ø) tắm gương là nhìn rõ ràng Người (hiện diện) trong các 
thụ tạo và các thụ tạo trong Người ” lộ 


⁄1=—ĩ————=—ễ....__.. 
” Trong tác phẩm, động tác đi lên còn được diễn tả qua từ “đ; /êø” 
(aseendere:12 lần; aseensio:6 lần), qua hình ảnh cái :hang (seaia:6 lần), các 
bậc cấp (gradis:28 lần; g"adatim:4 lần). Động tác “đi vào” được diễn tả 
qua từ “đi vào frong” ( inirare:26 lần; iniroire:5 lần), cái cửa (por:a:8lần) 
,bóng /ối (Lộ trình VII,6), vòng tròn và _ trung tâm (Lộ trình VI,7). Xem: 
Nguyễn-văn-Sĩ, res SWwmboles de Ïiitinéraire trong “Antonianum”6§ 
(1993), trang 335. 

!9 TT Sẹnt., d.31, a.2, q.2, ad.5, 
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Hai động tác “đi lên” và “đi vào trong" '" bô túc cho 
nhau. Theo thứ tự thời gian thì động tác thứ nhật xảy ra 
trước động tác thứ hai: phải đi lên rôi mới đi vào trong ; 
tuy nhiên theo luận lý thần học thì động tác thứ hai chỉ 
phối động tác thứ nhất: chính vì Thiên Chúa đã đi xuống 
trước và hiện diện trong các thụ tạo, nên on người mới có 
thể gặp được Người.Vì thế để có thê tiên bước qua các 
bậc cấp ấy, chúng ta luôn luôn cần đến sự trợ g1úp của 
Thiên Chúa. 


thi 
Bậc cấp thứ nhất trong lộ trình là đến với Thiên Chúa 
nhờ thế giới cảm tính, vết tích của Thiên Chúa. Con người 
có thể nhận biết Thiên Chúa nhờ chiêm niệm, nhờ đức tin 
và nhờ lý trí. Thế giới cảm tính biểu lộ quyền năng, sự 
khôn ngoan và sự tốt lành của Đắng Tạo-hoá ( I, 10-15): 
- Qua số lượng, trọng lượng và kích thước của mỗi 
vật; 
- Qua sự phát sinh, sự phát triển và sự cùng tận của 
thế giới ; 
- Qua các sự vật khác nhau; 
- Qua nguồn gốc, sự cao cả, sự phong phú, vẻ đẹp, 
sự hoàn hảo, tính năng động và trật tự của mọi sự . 
\ : làm. 
Giữa bao nhiêu vẻ huy hoàng, rực rỡ như thể, aI 
không nhận biết Thiên Chúa là kẻ mù loà và khờ dại. 


éry giải ộ ứ hai là “động tác đi xuống”, đi từ 
!! H1 Duméry giải thích động tác thứ hai này à “động tác đi xuống”, 
.— tại ti hỉ tới dấu chỉ, vì Thiên Chúa đã đi lu hiện diện nơi các 
thụ tạo. X. S.Bonaventure : L'ltinéraire... ”, p.31, nOfẽ 2. 
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S 


% Chương hai: Chiêm ngắm Thiên Chúa trong các 
vết tích của Người 

, Bậc cấp thứ hai dẫn tới Thiên Chúa là việc chiêm 
ngăm Người, không phải là nhờ thế giới cảm tính nữa, mà 
là trong thể giới cảm tính. Thế giới cảm tính đi vào trong 
tâm hôn chúng ta nhờ các cánh cửa của năm giác quan. 
Nhờ các giác quan chúng ta có thể biết được chăng những 
là các. đối tượng riêng biệt như ánh sáng, âm thanh, mùi, 
vị và các phẩm chất liên hệ đến sự đụng chạm như nóng, 
lạnh, khô, ướt, mà cả những đối tượng chung như số 
lượng, chiều kích, hình dáng, sự tĩnh lặng và sự chuyển 

ộng. 


Từ đó nảy ra ba hình thức của sự hiểu biết cảm tính: 
sự nhận thức, sự vui thích và sự phán đoán. 


___ S nhận thức xây ra khi tâm trí chúng ta tiếp thu hình 
ảnh Các sự vật bên ngoài : đây là hình ảnh cảm tính, chứ 
không phải chính bản chất sự vật. 


Sự vui thích sẽ nảy sinh khi đối tượng mà chúng ta 
nhận thức phù hợp với chúng ta. Sự vui thích được kích 
thích do vẻ đẹp, sự êm dịu và sự tốt lành của các sự vật. 


Sự phán đoán sẽ tìm hiểu lý do của sự vui thích: tại 
sao một sự vật lại đẹp, êm dịu hoặc bổ ích ? Người ta sẽ 
thây răng nguyên nhân sâu xa của sự vui thích, cũng như 
của vẻ đẹp, của sự êm dịu và của sự ích lợi luôn luôn là 
một “ø lệ /ương hợp”. Nguyên nhân này không thuộc về 
thê giới cảm tính nữa, nhưng thuộc về thế giới tâm linh. 
Nó mang tính vĩnh cửu và bắt biến. 
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Cả ba sinh hoạt trên giúp chúng ta chiêm ngắm Thiên 
Chúa trong các thụ tạo. Vũ trụ vật chất phản ánh chút gì 
đó đời sống nội tại nơi Thiên Chúa . 

Hình ảnh sự vật với chính sự vật làm chúng ta nghĩ 
tới Ngôi Lời là Hình ảnh của Thiên Chúa. Cũng như sự 
vật làm phát sinh ra hình ảnh của nó mà các giác quan 
chúng ta tiếp nhận, Chúa cha sinh ra Con mình là Hình 
ảnh đồng bản thể và vĩnh cửu với mình. Hình ảnh của 
Thiên Chúa đã kết hiệp với con người để đưa con người 
trở về với Chúa Cha là nguyên lý và đối tượng đích thực 
của nó (VII,7). 

Tỷ lệ là một tương quan thích hợp làm phát sinh sự 
vui thích, vẻ đẹp, sự êm dịu, sự tốt lành. Điều này cho 
chúng ta thấy tỷ lệ tối hậu : đó là sự tương ứng hoàn hảo, 
sự ngang hàng giữa Thiên Chúa và Con mình, giữa Hình 
ảnh và Đắng sinh ra Hình ảnh. Từ đó người ta cũng sẽ 
nhận thấy rằng nguồn hoan lạc, nguồn hạnh phúc đích 
thực của con người nằm ở nơi Thiên Chúa (VII,8). 


Sau hết mọi phán đoán vững chắc giả định phải có 
một tiêu chuẩn bất biến, vô biên và vĩnh cửu. Nhưng trong 
thế giới này chẳng có gì là vĩnh cửu ngoài Thiên Chúa. 
Bởi thế hành vi phán đoán đưa chúng ta trở về với Thiên 
Chúa (VIH,§). 

Tới đây Bonaventura khai triển jj ¿h„yết về các con 
số. Tất cả những gì đẹp đế đều cân đối; những gì cân đối 
đều có những con số, nghĩa là những tỷ lệ hoàn hảo. Các 
âm thanh, các màu sắc đều có những con số của chúng. 
Các con số là những vết tích chính yếu mà Đắng Tạo hoá 
để lại trong thế giới cảm tính. 
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Như vậy hai bậc cấp đầu tiên dẫn đưa chúng ta đến 
với Thiên Chúa, vì các thụ tạo đều là những hình bóng, 
những vết tích phản ánh những sự hoàn hảo của Đắng đã 
tạo dựng nên chúng. Hai bậc cấp ấy được biểu trưng bởi 
hai cánh che hai chân của thiên thần Xê-ra-phim, 


s* Chương ba: Chiêm ngắm: Thiên Chúa qua hình 
ảnh của Người được khắc ghi trong các chức 
năng của linh hôn. 


Bậc cấp thứ ba là tiến lên cùng Thiên Chúa qua việc 
xem xét /âm linh hay linh hôn của con người. 


Theo Bonaventura, kinh nghiệm cơ bản của con người 
về bản thân mình là z”»% yêu đối với chính bản thân mình. 
Nhưng con người không thể yêu bản thân mình, nếu 
không Ziểu biết mình; và không thể hiểu biết mình nếu 
không øhớ tới mình. Như vậy qua kinh nghiệm về bản 
thân mình, người ta đã có thể khẳng định là linh hồn 
người ta gồm có ba chức năng chính : #í nhớ, trí hiểu và 
J chí. Việc phân tích phương cách hoạt động của ba chức 
năng ấy dẫn đưa người ta tới chỗ phải chấp nhận một trật 
tự siêu việt và thần linh, nghĩa là sự hiện hữu của Thiên 
Chúa. 


Trí nhớ ghi lại những sự việc quá khứ, hiện tại và 


tương lai. Nó là hình ảnh của vĩnh cửu bao quát cả thời 
gian. Nó cũng lưu giữ những dữ kiện đơn thuần, tức là 
những nguyên tắc bát di bất dịch, nền tảng của sự hiểu biết 
và mọi khoa học. Như vậy các ý niệm không chỉ phát xuất 
từ các giác quan, mà còn từ một nguyên lý tối thượng, tức 
là Thiên Chúa. Trọng trí nhớ chúng ta có sự hiện diện của 


Ũ 
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một luỗng ánh sáng vĩnh cửu, nhờ đó trí nhớ bảo tồn 
những chân lý bât biên. 

Nhờ #í hiểu, chúng ta nắm bắt được ý nghĩa các từ, 
các mệnh đề và các kết luận. 

Chúng ta hiểu được các f bằng cách định nghĩa 
chúng : một từ được định nghĩa, khi nó được đặt vào trong 
một từ khác rộng nghĩa hơn; và nếu cứ tiếp tục định nghĩa 
những từ rộng nghĩa hơn, chúng ta tiên tới Hiện hữu tự tại 
hoàn hảo và tuyệt đối, nguyên lý của mọi sự. 

Trí hiểu cũng biết được một mệnh đề là đúng hay sai, 
Lý trí chúng ta hay thay đôi, làm sao nó biệt được một 
cách chắc chắn một mệnh đề là đúng hay sai, nếu nó 
không được soi chiêu bởi ánh sáng chân thật của Ngôi Lời 
đã đến trong thế gian? 

Các kết luận của lý trí cũng chỉ vững vàng, khi chúng 
phù hợp với Ánh Sáng soi chiêu cho con người khi họ lý 
luận. Như vậy tâm linh của con người một cách nảo đó đã 
được kết hợp với Chân lý vĩnh cửu : nó đã có thể chiêm 
ngắm Chân lý ấy, nếu nó không bị các dục vọng và các 
hình ảnh của trân thê cản trở. 

Ý chí là khả năng chọn lựa: nó cán nhắc, phán đoán 
Và ao ước. 

Cân nhắc là tìm hiểu xem cái gì là tốt hơn. Nhưng để 
biết cái gì tốt hơn thì phải biết Sự Thiện tuyệt đỉnh. 

Muốn phán đoán một cách chắc chắn, phải dựa trên 
một qy luật cao cả hơn lý trí của chúng ta. Và chỉ có 
Thiên Chúa là cao cả hơn lý trí của chúng ta. 
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Lòng ao ưrớc thúc đây chúng ta tìm kiếm cái gì đưa lại 
hạnh phúc cho chúng ta; nhưng chỉ có Sự thiện tuyệt đỉnh 
mới làm cho chúng ta hạnh phúc. 


Như vậy việc phân tích các hoạt động cân nhắc, phán 
đoán và ao ước đưa chúng ta đến với Thiên Chúa. Các 
sinh hoạt của trí nhớ, lý trí và ý chí không những cho 
chúng ta thầy sự hiện diện của Thiên Chúa, nhưng trật tự, 
nguồn gốc, và tương quan giữa các chức năng ấy còn đưa 
chúng ta đến chỗ nhận biết Ba Ngôi : cũng như trí nhớ làm 
phát sinh trí hiểu, và từ trí nhớ và trí hiểu phát xuất tình 
yêu, cũng vậy Thiên Chúa sinh ra Ngôi Lời, và từ Cha và 
Ngôi Lời nhiệm xuất Tình Yêu là Chúa Thánh- thần. 


Đàng khác các ngành khoa học, đối tượng của lý trí, 
đều phải dựa trên những định luật chắc chắn, bất di bất 
dịch : chúng phát xuất từ quy luật vĩnh cửu, . nghĩa là từ 
Thiên Chúa. 


+ Chương bốn: Chiêm ngắm Thiên Chúa trong 
hình ảnh của Người được tái tạo nhờ ân sủng. 


Bậc cấp thứ tư là chiêm ngắm Thiên Chúa ứrong chính 
tâm hồn chúng ta như trong hình ảnh của Người. 


Thiên Chúa hiện diện trong tâm hồn chúng ta. Nhưng 
chúng ta không nhân ra Người, vì chúng ta còn bị cầm giữ 
trong thế giới cảm tính. Bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp của các thụ 
tạo, chúng ta quay lưng với Thiên Chúa và chìm đắm 
trong bùn lầy của tội lỗi. Hình ảnh của Thiên Chúa nơi 
chúng ta đã bị méo mó. Nếu chúng ta muốn nhìn ngắm 
Thiên Chúa trong, lĩnh ;hồn chúng ta là hình ảnh của 
Người, thì hình ảnh ấy cần phải được tẩy rửa và đưa về vẻ 
đẹp ban đầu. 


Cuộc hành trình tâm linh lên cùng Thiên Chúa 25 

Ấn sủng của Chúa Giê-su Kitô sẽ giúp linh hồn sống 
ba nhân đức hướng thân (tỉn, cậy mễn), tìm lại được các 
giác quan nội tâm và thực hiện ba giai đoạn của con 
đường trở về : đó là minh đạo, thanh đạo và hiệp đạo. Lúc 
ấy linh hồn trở thành người con, người bạn của Thiên 
Chúa, chỉ thể của Chúa Giê-su Kitô, đền thờ của Chúa 
Thánh-thần . Linh hồn như được bay bỗng để chiêm ngắm 
Thiên Chúa. Ở giai đoạn này Kinh Thánh sẽ là một nguồn 
trợ lực, cũng như Triết học ở giai đoạn thứ ba. 

Như vậy linh hồn đến được với Thiên Chúa theo hai 
cách : nhờ những khả năng tự nhiên và nhờ những khả 
năng được ân sủng phục hồi. 

Bậc ba và bậc bốn được biểu trưng bởi hai cánh giữa 
thân mình của thiên thần Xê-ra-phim : đó là hai cánh được 
dương ra để bay. 


+ Chương năm: Chiêm ngắm tính duy nhất thần 
linh qua danh hiệu Hiện-Hữu. 

Cho tới đây chúng ta đã chiêm ngắm Thiên Chúa bền 
ngoài chúng ta, nơi các sự vật cảm tính, và bên trong 
chúng ta, nơi các khả năng của tâm hồn; bây giờ chúng ta 
sẽ chiêm ngắm Người bên trên chúng ta, qua hai danh 
hiệu Hiện-hữu (Esse) và Sự Thiện (Bomum).. Hai danh 
hiệu này giúp chúng ta hiểu phần nào bản tính của Người 
và mâu nhiệm Ba Ngôi. 

Bậc thứ năm là chiêm ngắm bản tính Thiên Chúa qua 
ý niệm Hiện-hữu. Danh hiệu đầu tiên của Thiên Chúa là 
“Đảng hiện hữu”, như Người đã tỏ cho ông Mô- -sê được 


biết (Xh. 3, 14). 
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Khi lý trí chúng ta suy nghĩ về Hiện hữu, ý tưởng đầu 
tiên đến với chúng ta là Hiện hữu tỉnh tuyên. Chúng ta chỉ 
có thể quan niệm hư-vô, bằng cách loại bỏ hiện hữu : như 
vậy ý niệm hiện hữu vẫn xuất hiện đầu tiên trong trí óc 
chúng ta. 


Hiện hữu tính tuyển (Ppurissimum 655), tuyệt đối 
chính là Niện hữu thần linh. Hiện hữu thần linh tự mình 
mà có : đó là Hiện hữu nguyên thuỷ, vĩnh cửu, đơn thuần, 
duy nhất, tiên khởi và là cùng tận, nguyên lý và là cùng 
đích của vạn vật. Các thuộc tính ấy liên kết chặt chẽ với 
nhau. 


% Chương sáu: Chiêm ngắm Ba Ngôi trong danh 

hiệu Thiện-Hảo 

Danh hiệu thứ hai của Thiên Chúa đã được Đức Giê- 
su mặc khải cho người thanh niên kia muốn tiến tới sự 
hoàn thiện của Phúc âm : “Chẳng có ai tốt lành cả, ngoại 
trừ một mình Thiên Chúa “ (Lc 18,19). Thiên Chúa là 
Đắng tốt lành và người ta không thể quan niệm một Đắng 
tốt lành hơn. 


Đặc điểm của sự thiện là “# mình lan toả ra”. Vậy 
Sự thiện tối thượng (sư bonưm) giả định một sự. 
thông ban toàn thân mình cho một ai khác. Điều này giúp 
chúng ta hiểu được phần nào việc Chúa Cha sinh ra Chúa 
Con, và từ Cha và Con phát xuất Chúa Thánh- thần. Vì Ba 
Ngôi cùng sở hữu một sự sống, một quyền năng, cho nên 
Ba Ngôi, tuy khác nhau về ngôi vị, về tương quan, nhưng 
đều ngang nhau, cùng hiện hữu từ thuở đời đời, và vị này 
hoàn toàn hiện hữu trong vị kia. 


{ 
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Chúng ta lại càng kinh ngạc hơn nữa khi chiêm ngắm 
thần tính và nhân tính kết hiệp mật thiết nơi một ngôi vị là 
Đức Giê-su: sự hoàn hảo tột đỉnh kết hiệp với sự nghèo 
khó cùng tận, Tạo hoá với thụ tạo, Thiên Chúa với con 
người. 

Hai bậc cấp cuối cùng được biểu trưng bởi hai cánh 
trên hết của thiên thần Xê-ra-phim. 


Chương bảy: Cuộc xuất thân huyền nhiệm, nhờ 
đó lý trí được nghỉ ngơi và lòng cảm mến hoàn 
toàn tiến vào Thiên Chúa. 

Khi đã đạt tới bậc cấp thứ sáu rồi, chúng ta phải rời 
bỏ thế gian này để lên với Thiên Chúa, nghĩa là chúng ta 
phải vượt lên trên thế giới cảm tính và trên cả chính chúng 
ta nữa. Trong cuộc thăng tiến này, chúng ta nhất thiết 
phải cậy nhờ Đức Giê-su Kitô, vì Người là Trung-gian 
duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. 

Nhưng để cho cuộc đi lên từ các thụ tạo đến với Thiên 
Chúa xảy ra một cách hoàn hảo, thì lý trí chúng ta phải 
nghỉ ngơi và nhường chỗ cho cøn im. Tuy nhiên sự nghỉ 
ngơi trong Thiên Chúa là một ân huệ của Chúa Thánh- 
thân, nên chúng ta phải cầu xin ; chúng ta phải chờ đợi ơn 
ấy từ Thiên Chúa mà thôi, với một con tim hoàn toàn 
hướng về Người và thấm nhuần tâm tình yêu mến và tri 
ân. 

Khi tâm hồn chúng ta không còn bị rằng buộc bởi các 

sự vật ở trần gian nữa, chúng ta nghỉ ngơi trong Thiên 

Chúa. Trong trạng thái xuất thần ấy, chúng ta không 

ngừng chiêm ngắm “bóng tối chói loa” của Thiên Chúa. 

Việc ấy xảy ra không phải nhờ trí thức, nhưng nhờ ân 
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sủng, không phải nhờ ánh sáng của lý trí, nhưng nhờ ngọn 
lửa Chúa Thánh-thần đốt cháy tâm can. 


Kinh Thánh đã nói : “Không ai có thể thấp Ta mà 
không phải chết”, vậy thì chúng ta hãy chết đi cho bản 
thân và hãy ra khỏi đời này cùng với Đức Giê-su Kitô để 
đến với Chúa Cha. Khi đã thấy Người HH ta có thể nói 
cùng với Tông đồ Phi-líp “7 hế là đủ cho tôi 


II. MỘT SÓ CHỦ ĐẺ QUAN TRỌNG CÓ LIÊN HỆ 


1,Bonaventura với kinh nghiệm thần-bí của Thánh 
Phan-xi-cô : 


Đọc "Lộ øình", người ta nhận thấy Bonaventura 
chịu ảnh hưởng từ nhiều phía: triết- học thời Thượng cổ 
Hy-lạp(_ Pla-tô, A-ris-tốt, các triết gia Khắc kỷ...), thần 
học của các vị tiền bối đáng kính như Au-tinh, Đi-ô-ni-xi- 
ô, An-xen-mô, Hugô Saint-Victor, Bê-na-đô...Nhưng ảnh 
hưởng cơ bản, mang tính quyết định, chính là cuộc đời của 
Thánh Phan-xi-cô At-xi-di, nhất là kinh nghiệm thần bí 
của Người. Có thể nói những gì Phan-xi-cô đã sông và đã 
cảm nghiệm cách cụ thể trở thành chất liệu cho 
Bonaventura suy tư; ngài sẽ diễn tả ra bằng ngôn ngữ trừu 
tượng của triết học và thần học . 

Sau khi đã “từ bỏ thế gian” (1205), Phan- -Xi- cô bắt 
đầu cuộc đời hoán cải theo và dạy và gương, sống của 
Chúa Giê-su. Bonaventur hiện ba yếu tố trong lý 
tưởng của Phan-xi-cô: /Thiên Chúa trong cô tịch 
bằng sự chiêm _gưỡng) lý tưởng của các ẳn-sĩ trong 
sa mạc)( noi gương Đức Kitô bằng việc tập luyện các 
nhân đứẽ. (đó là lý tưởng của các đan-sĩ sống đời cộng 
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đoàn) và. đưa các linh hồn về cho Thiên Chúa bằng việc 


rao giảng đó là lý tưởng của các giáo sĩ). Phan-xi-cô 
"muốn-tổng hợp cả ba yêu, tố ấy trong dự phóng đời sống 


của mình, trong đó yếu tố thứ nhất giữ vị trí ưu tiên: vì 
người nào đã Bặp gỡ Thiên Chúa trong chiêm ngưỡng, tất 
sẽ càng ngày càng nên giống Đức Kitô bằng đời sống 
nhân đức, và từ đó nhờ gương sáng hay lời câu nguyện sẽ 
lôi kéo các linh hồn về cùng Thiên Chúa H 

Từ đó người ta hiểu tại sao Phan-xi-cô càng ngày 
càng dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm Thiên Chúa 
trong cô tịch. Trạng thái xuất thần vì được kết hiệp với 
Thiên Chúa có thể nói lúc đầu chỉ dành cho những giây 
phút đặc biệt, dần dần trở thành một kinh nghiệm thường 
xuyên. Sử gia Tôma Cêlanô nêu ra một số nhận xét như 
sau : “Ngài (Thánh Phan-xi-cô) biến tất cả thời BiỜ của 
mình thành thời gian nhàn rỗi thánh thiện để ghi khắc đức 
khôn ngoan vào tâm hồn mình... Ngài luôn đi tìm nơi kín 
đáo để kết hiệp với Thiên Chúa không chỉ bằng tỉnh thân, 
mà còn bằng mọi phần thân thê. Gặp khi được Thiên Chúa 
bất ngờ viếng thăm và ngất trí nơi đông người, để vẫn có 
phòng riêng, ngài thường lấy áo khoác làm phòng. Những 
lúc không có áo khoác, thì lấy tay che mặt, để giấu không 
cho người khác xem thấy mmanna bí nhiệm (Kh.2,17). Sau 
hết khi tất cả những cách trên đều không áp dụng được, 
thì dùng chính tâm hồn mình làm thánh điện” '?.Tôma 
Cêlanô còn nêu ra nhận xét sau đây về cách thánh Phan- 
xi-cô chiêm ngưỡng : “Ngài thường nghiền gẫm trong 
lòng mà môi không mắp máy, và hướng fử những sự vật 
bên ngoài vào bên trong, ngài nâng tâm hồn /êz các thực 


!2 XemE.Gilson, La Philosophie de S.Bonaventure, p.57-5.63. 
!3 Xem 2Cel. số 94. 
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tại trên trời” '4. Cuộc hành trình tâm linh từ bên ngoài vào 

bên trong, rỗi từ bên trong lên cùng Thiên Chúa như thánh 

Au-tinh ngày xưa đã nêu ra, thì nay đã được thể hiện cụ 

thể nơi một vị thánh nghèo luôn tự xem mình là “đốt nát 
và vô học”. 

Đỉnh cao của kinh nghiệm thần bí đã Xảy ra trong 
cảnh cô tịch của núi La Véc-na vào buổi sáng dịp lễ Suy- 
tôn Thánh giá ngày 14-9-1224. Bonaventura sau này đã 
đích thân gặp những anh em thân cận với Thánh Phan-xi- 
cô và đã được nghe họ thuật lại những điều mắt thấy tai 
nghe. Đonaventura đã ghi chép lại như sau: “...Một sáng 
kia, gần ngày lễ Suy tôn Thánh giá, lúc cầu nguyện bên 
sườn núi, Phan-xi-cô bỗng thấy một thiên-thần Sốt mến 
(seraph) có sáu cánh, sáng rực như lửa, từ trời bay nhanh 
xuống. Khi đến một chỗ ở trên không gần bên người của 
Chúa, giữa các cánh hiện ra như một người chịu đóng 
đính, hai tay hai chân giang ra như theo hình tập tự và 

' đóng chặt vào một cây | khổ giá. Hai cánh đưa lên trên đầu, 
hai cánh xoè ra để để bay, và hai cánh khác che toàn 
thân.Thấy cảnh tượng này tâm hồn ngài xốn xang và trái 
tim ngài tràn đầy lẫn lộ vui mừng và buồn sầu. Ngài vui 
mừng vì thấy Chúa Ki-tô đưới dáng vẻ thiên thần Sốt mến 


đang nhìn mình, nhưng hình ảnh Người bị đóng vào cây . 


khổ giá khiến cho linh hồn Thánh nhân bị một iưỡi Sươm 
đâm thâu vì cảm thương 'Š.* 

Thị kiến Chúa Giê-su chịu đóng đinh dưới hình thù 
một thiên thần Xê-ra-phim đã chỉ cho Bonaventura thấy 
cao đỉnh kinh nghiệm huyền nhiệm của Thánh Phan-xi-cô 
đồng thời các chặng đường phải vượt qua để tiến tới đó: 


!4 Xem 2C&l. số 95. 
l5 X7 eg.maj. ch. XIHH,3. 
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sáu cánh của thiên thần gợi ý sáu bậc cấp chiêm ngưỡng, 
từ thế giới bên ngoài tới thế giới nội tâm, rồi từ nội tâm 
lên cùng Thiên Chúa. Lộ trình ấy sẽ dẫn ta đạt tới sự Bình 
an, một danh hiệu khác của phúc cứu độ, mà con người 
được cảm nghiệm ngay, từ cuộc sống hiện tại. Chính 
Bonaventura nói ra điều ấy trong “Lời mở đầu” (số 3-4) 
của tác phẩm “Lộ #r nh”. ”. Ngài cho đó là “con đường khôn 
ngoan của Kitô giáo”. 

Vì thường xuyên sống trước sự hiện diện của Thiên 
Chúa, trong tình thân ái với Đức Kitô, Phan-xi-cô có một 
thái độ rất lạ lùng đối với thế giới này: đó là điều đễ nhận 
thấy nhất nơi một con người đã trải qua kinh nghiệm gặp 
BỠỡ Thiên Chúa một cách thường xuyên. Phan-xi-cô đã 
biến đổi cách sâu xa một chủ đề rất quen thuộc trong giới 
tu-hành vào thời đại ngài: đó là sự “khinh chê trần thế” 
(contemptus saeculì). Trong cách ngài “khinh chê trần thế” 
không có chút gì là yếm thế, bi quan mà người ta thường 
gặp trong những truyện kýkể về các nhà tu- hành khô 
lạnh. Nhà nghiên cứu E. Gilson nói một cách rất độc đáo: 
“Phan-xi-cô càng khinh chê trần thế, thì lại càng yêu mến 
nó.”!, Tôma Cêlanô đã nêu Ta nhận định: “Theo một 
nghĩa nào đó ngài sử dụng trần thế như một bãi chiến 
trường để chống lại các tướng lãnh của bóng tối, nhưng 
theo một nghĩa khác ngài xem trần thế như tắm gương 
trong sáng phản ánh sự tốt lành của Thiên Chúa. Nhìn tác 
phẩm nghệ thuật, ngài ca ngợi Nghệ SĨ, và bất. cứ điều gì 
tìm thấy trong các thụ tạo, ngài đều hướng cả về Đắng Tạo 
hoá.Ngài vui mừng trong mọi công trình tay Chúa làm ra, 
và qua vẻ đẹp của chúng, ngài chú mục nhìn vào nguyên 
nhân và lý .do làm cho chúng được hiện hữu.Trong các 


!6 E,Gilson,La Philosophie de S.Bonavernture, p.63. 
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thụ tạo đẹp đế, ngài nhìn ra Đắng Toàn Mỹ. Mọi vật tốt 
lành đều lớn tiếng nói với ngài răng: Đắng tạo nên chúng 
tôi là Đắng Tốt lành nhất. Qua các đấu vết ïn trên các thụ 
tạo, ngài bước theo khắp nơi Đắng ngài yêu mến. Ngài 
biến tất cả các thụ tạo thành mộ cái thang đễ vươn lên 
ngai toà Thiên Chúa” !?, 

Từ đó Phan-xi-cô đặc biệt yêu mến mọi loài, mọi 
vật, nói chuyện với chúng, mời gọi chúng ca ngợi Đắng 
Tạo hoá. Mỗi thụ tạo gợi lên cho ngài một phẩm tính nào 
đó nơi Thiên Chúa hay nơi Chúa Ki-tô: “Anh Mặt trời”, 
gợi lên vẻ uy nghỉ của Thiên Chúa, con chiên gợi lên cho 
ngài Chúa Ki-tô hiển lành và khiêm nhường, con sâu bò 
trên mặt đất gợi lên cho ngài Chúa Ki-tô trong giờ khổ 

nạn, vì Chúa đã nói qua Thánh vịnh: “Ta là thân sâu bọ 
chứ người đâu phải”.Ngài kính cẩn khi bước lên các tảng 
đá, do tôn trọng Đắng được xưng tụng là Đá Tảng. Mỗi 
khi đọc tới câu “Trên tảng đá cao, Ngài đã tôn vinh 
con ”(Tv.60,3), thì để diễn tả cách cung kính hơn, ngài đổi 
thành: “Dưới chân Tảng Đá cao, Ngài đã tôn vinh con”. 
Có thể nói Phan-xi-cô bước đi trong một thế giới tràn đầy 
biểu tượng mà thực tại ẳn náu phía sau là sự hiện diện của 
Thiên Chúa. Vì thế ngài luôn luôn tìm thấy một niềm vui 
nội tâm sâu xa nơi các thụ tạo, vì qua chúng ngài gặp được 
Đắng ngài đang tìm kiếm: đó là Thiên Chúa toàn năng, 
đẹp đẽ và tốt lành. 

Có thể nói thần học của Bonaventura, đặc biệt tác 
phẩm “Lộ trình”, chịu ảnh hưởng sâu đậm kinh nghiệm 
thần bí của Thánh Phan-xi-cô. 


2. Nguyên-mẫu của tạo thành : 
——————— 
! X,LCel. 165. 
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Trong khoa than học của Bonaventura nói chung và 
cách riêng trong phẩm “Ló frizh” này, chúng ta cần đặc 
biệt quan tâm tới quan niệm của tác giả về Nguyên-mẫu 
(exemplar) của tạo thành. 


Triết gia Hy-lạp Pla-tô ngày xưa (427-347 trước C.N.) 
đã quan niệm rằng thế giới cảm tính này đã được hình 
thành theo mẫu-mực của thế giới các Ý niệm. Mọi sự vật 
chúng ta thấy trong | thế giới này, đến cả những gì chúng ta 
quan niệm trong đầu óc, đều là. những phản ánh, những 
hình bóng của các ˆˆ ý ni niệm thần lình: ;”thế giới các ý niệm 
mới thật là chân thật, vững ' vàng, và vĩnh cửu. Con người 
chìm đắm trong thế giới vật chất này đã quá quen với cái 
giả, nên không còn nhận thấy cái "thật, rồi lấy giả làm thật 
và từ đó tạo ra cho mình các nỗi gian khổ. “Nhờ chiêm. 
ngưỡng, con người mới nhận ra được cái thật ` và cái ảo 

ảnh, và từng bậc cấp một có thể tự giải thoát mình khỏi 
thể, : giới ngục tù này và trở về với thế giới thần linh. 


Thánh Au-tinh đã vận dụng triết học của Pla-tô, để 
giải thích đạo ý của Kitô-giáo về công trình sáng tạo của 
Thiên Chúa. Kiểu như một nghệ nhân sáng tác một nghệ- 
phẩm dựa theo một ý tưởng trong đầu óc của mình, Thiên 
Chúa đã dựng nên vũ trụ này dựa theo những Ý niệm thần 
linh hiện diện trong lý-trí của Người. Chính vì được thông 
phần vào các Ý niệm này mà vạn vật hiện hữu như đang 


có đó. 

Trong thần học của Bonaventura các Ý niệm thần linh 
có liên hệ chặt chế với sự nhiệm xuất của Chúa Con từ 
Chúa Cha. Khi Thiên Chúa tự hiểu biết mình, thì Người 
sinh ra Chúa Con, Đắng còn được gọi là Ngôi tời. Ngôi 
Lời được sinh ra từ Chúa Cha, hoàn toàn giống Chúa 
Cha, nên Người còn được gọi là Hình ảnh của Chúa Cha. 
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Như vậy đối với Bonaventura,, thì chỉ có một Ý niệm thân 
lình mà thôi: đó là Người Góh, là Ngôi Lời mà Chúa Cha 
phán ra'Š. Rồi nhờ Ngôi Lời Thiên Chúa đã dựng nên vạn 
Vật, theo như Kinh Thánh khẳng định (Ga 1 z3) 


Tuy nhiên khi nhìn vào các thụ tạo mà Thiên Chúa đã 
dựng nên, hoặc có thể dựng nên, người ta có thể nói nơi 
Thiên Chúa có vô số Ý niệm; nhưng các Ý niệm này đều 
hiện diện nơi Ngôi Lời. Ngôi Lời sở hữu nơi mình “các 7 
tưởng” của vạn vật. Như vậy chính Người là Nguyên mâu 
của tạo thành. Từ đó sự hiểu biết về Ngôi Lời là cánh cửa 
đưa ta tới sự hiểu biết mọi sự khác. 


Vì thế người ta có thể nói Chúa Cha dựng nên vạn vật 
trong Ngôi Lời hoặc theo Ngôi Lời '°. 


Tuy nhiên để có một cái nhìn đầy đủ hơn về vai trò 
Nguyên- -mẫu (và đồng thời là Trung-tâm) của Ngôi Lời 
chúng ta cần chú ý tới ba kiểu nói mà Bonaventura thường 
dùng: Lời bất tạo, Lời nhập-thê và Lời đầy Thánh-Khí. 


Là Lời bất tạo ? ° đerbum iner eafum), Chúa Ki-tô là 
nguyên-mẫu vì trong Người Chúa Cha diễn tả tất cả bản 


'8 Bonaventura phân biệt cách dùng ba tước hiệu vừa nêu: “Nói chính xác ' 


thì chỉ Chúa Con mới là Hình ảnh; chính vì là Con, Người mới là Hình ảnh 
và cũng vì lý do đó Người là Lởi. Nhưng tước hiệu Con nói lên tương quan 
với Chúa Cha mà thôi; Hình ảnh nói lên tương quan clui yếu Với Chúa Cha, 
và theo hậu quả, với ngồi vị kia nữa; Lời nói lên tương quan ch yếu với 
Chúa Cha, và theo hậu quả với loài thụ tạo. Cả ba tước hiệu đều chỉ một 
đối tượng là Chúa Con, nhưng mỗi tước hiệu nói lên một sắc thái.Thiết 
tưởng phân biệt như vậy cũng không vô ích” (1 Sent., d.31, p.ILa.1. q.2, 
conel.) 

!® Theo Bonaventura, thì kiểu nói “Chúa Cha dựng nên vạn vật /rong Ngôi 
Lời” hay “heo Ngôi Lời” chính xác hơn là “nhờ Ngôi Lời” (Xem Nguyễn- 
văn-Sĩ, Théologie de l Imitation dụ Christ d'apres S.Bona- venfure, tr.23- 


27.56). 
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thân mình cũng như tất cả những gì Người muốn làm và 
định làm.Theo nghĩa này Ngôi Lời bắt tạo là “quyển sách 
được viết ở mặt trong”. 


Trong tương quan với tạo thành, Ngôi Lời còn được 
gọi bằng tước hiệu “Tài năng của Chúa Cha" (Ars 
Pairis): từ này đồng nghĩa với “Nguyên mẫu” _Và có ý nói 
Ngôi Lời diễn tả tất cả sự khôn ngoan và quyên năng qua 
đó Chúa Cha dựng nên vạn vật. “Tài năng” được hiểu theo 
nghĩa chủ động, tức là “nguyên lý sáng tạo” (rafio 
artjficiandi) .Với tư cách là “Tài năng của Chúa Cha”, 
Đức Kitô là nguồn gốc (are, a qua), phương thế (per 
qua), mẫu mực (secundum quam) của vạn vật ( x.Lộ 
trình, ch.]I, 9). 


Vì được dựng nên theo những ý niệm mẫu mực mà 
Chúa Cha đặt để nơi Ngôi Lời, nên toàn thê tạo thành diễn 
tả sự hiện diện của Thiên Chúa tuỳ theo phương cách hiện 
hữu của chúng: chúng là hình bóng (nbra), hay là vết 
tích (vesigium) hay là hình ảnh (zago). Một thụ tạo là 
hình bóng, khi nó biểu lộ Đắng Tạo hoá một cách xz và 
mờ; là vết tích khi nó biểu lộ một cách xa, nhưng rổ ràng; 
là hình ảnh khi thụ tạo ấy là con người, vì con người được 
dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa (St 1 đi hình 
ảnh biểu lộ Thiên Chúa một cách gẩn và rõ rằng 


?9 Nghĩa là Lời được sinh ra chứ không phải được tạo thành. 

?! Xem 1Sent., dist.3,ar.unique, q.2, concl, 

B¿ Gilson, La Philosophie de S. Bonaventure, p. l64-191. 

Cũng cần lưu ý là trong “Breviloguium”, Bonaventura nêu ra 3 bậc cấp hơi 

khác, là “vestigium"'(bao gồm luôn cả “wbra" "), “ừnggo”" và “similitudo”: 
“westigium ” Và “imago ” còn nằm trên bình diện tự nhiên; còn _sinillfudo ” 

nằm trên bình diện siêu nhiên: đó là việc con người được nên giống với 

Thiên Chúa nhờ được tham dự vào thần tính của Người (xem số 3 ở dưới: 


Quan niệm về con người ). 
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Như vậy tất cả các thụ tạo đều phản ánh Thiên Chúa, 
từ mức độ xa tới mức độ gần: chúng tạo nên một chiếc 
thang với nhiều bậc cấp, nhờ đó mà người khôn ngoan có 
thể nhận biết và đến với Thiên Chúa. Tạo thành cũng có 


thể được gọi là à “quyền: sách viết ở mặt ngoài”: con người: 


được mời gọi đọc quyền sách ấy, để nhờ đó tiến đến với 
Nguyên-mẫu của mình và gặp được Đắng Tạo-hoá. 


Nhưng con người đã phạm tội. Vì thế cái thang kia bị 
đỗ vở, quyền sách kia bị khép lại, các “dấu chỉ” tức là các 
thụ tạo trở thành thứ ngôn ngữ đầy bí ẩn. Cơ cấu lý tính 
của con người bị rối loạn. Con người hoàn toàn bị chỉ phối 
bởi quy luật bên ngoài, vì thế bị chìm đắm trong thế giới 
cảm tính; con người không còn biết nhìn vào bên trong 
mình và nhìn lên bên trên. Con đường đến với Thiên Chúa 
đã bị chặn lại. 

Lúc này chỉ có mẫu nhiệm nhập thể của Ngôi Lời mới 
cứu vãn được con người. Và Ngôi Lời đã làm người. 
Chúa Ki- tÔ, Lời nhập thể (Verbum incarnatum) đã trờ 
thành “quyển sách viết cả trong lẫn ngoài ”(Kh.5,l; x.Lộ 
trình VL,7), vì Người là “một ngôi vị liên kết nơi bản thân 
mình sự Khôn ngoan vĩnh cửu của Chúa Cha đồng thời 
công trình của sự Khôn ngoan ấy” (x.Breviloquium, p.2. 
c.11). Người là “chiếc thang Gia-cóp” (St 20,12) đặt ở 
dưới đất, nhưng đầu thang chạm trời. 


Đức Kitô , Lời nhập thể, là nguyên-mẫu của mọi nhân 
đức. AI tín thác vào Người, nghe lời Người, noi gương 
Ậ F$ + .. H4 ` ^ L$ ` z *ÐA 
nếp sông của Người nhật là cuộc sông nghèo khó, khiêm 
hạ, đầy tính thân phục vụ và yêu thương, thì sẽ “đọc” 
được “quyển sách viết cả mặt ngoài và cả mặt trong”, sẽ 
được dẫn đưa từ thân xác của Ngôi Lời tới chính Ngôi Lời 

và từ đó tới được với Chúa Cha. 
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Nhưng Ngôi ời nhập thể chỉ sống ở trần gian một 
cuộc đời ngắn ngủi 7. Tuy nhiên Người vẫn hiện diện với 
các môn đệ của Người “mỗi ngày cho đến tận thế” (x.Mt 
28,20) với tự cách là “Lời đầy Thánh Khí” (Verbum 
inspirafum). Thực vậy, sau khi đã chịu đóng đính trên thập 
giá “Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao 
cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống...” 
(Cv 2,33). Từ nay Người là “Lời đầy Thánh Khí”: Người 
không còn hiện diện bên ngoài hay bên cạnh các môn đệ, 
nhưng Người hiện diện trong lòng họ. Người trở thành Vị 
thầy nội tâm, vị mục tử tối cao dẫn dắt họ vào cuộc sống 
mới. Người không chỉ là nguyên-mẫu bên ngoài để cho 
các môn đệ noi gương, nhưng còn hơn thế nữa nhiều: 
Người là sức mạnh biến đổi họ tận tâm can, để họ trở nên 
đồng hình đồng dạng với Người. 

Như vậy theo chương trình của Chúa Cha, con người 
được đựng nên theo nguyên- mẫu của Lời bất fạo, được 
tải tạo nhờ yời nhập thề và được biến đổi nhờ Lời đây 
Thánh Khí ” 

Quan niệm về Nguyên-mẫu được Bonaventura trình 
bày trong tác phẩm “Đoản ngôn” (Breviloquium) từ trên 


? Theo nghĩa này Người có thể được gọi là “Mgôi Lởi văn với” (Verbum 
abbreviatum). Lưu ý là trong thời Trung-cô kiểu nói “Ï⁄2rbwm abbreviatuim” 

có thể được hiểu theo ba nghĩa: 1. Ngôi Lời nhỏ bé, khiêm hạ(Anaclet, Giê- 
rôm, Bênađô),2. Tin Mừng Chúa Giê-su là bản tóm tắt của Cựu Ước 
(Origien, Tertulianô, Euxêbiô, Au-tinh),3.Ngôi Lời có cuộc sống vắn vỏi 
(Haymon d°Aberstad, Bonaventura) Xem:E. Bihel, eux cimtions de 
9.Franeois”, trong “F>zanee Franeiscaine” XII, 1929, p.529-539). Chúng tôi 
đã có dịp chứng mỉnh là trong Bản Luật Dòng (x.L. IX,câu 4) Thánh 
Phanxicô đã hiểu “⁄erbưm abbreviafum” theo DEHIa thứ nhất, theo đó ta có: 
“Chúa đã trở thành Ngôi Lời bé mọn ở trần gian”. 

? Xem Nguyễn-văn-Sĩ, ,ø 7héologie de lmitation du Christ d'apres 


S.Bonavenrre, Roma 1991, p.131-149. 
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đi xuống, nghĩa là từ quan điểm của Đắng Tạo-hoá, 
nguyên lý tiên khởi của vạn vật; nhưng trong quyển “Lộ 
trình" (x.Ch.I,số 8-9), nó lại được trình bày theo con 
đường ngược lại, nghĩa là từ loài thụ tạo đi lên cùng Thiên 
Chúa. Theo cách trình bày này, Bonaventura đã làm nỗi 
bật cái nhìn của thánh Phan-xi-cô : mọi thụ tạo đều mang 
dấu ấn của Đắng Tạo-hoá và trở thành Anh, Chị, Em của 
nhau ; con đường khiêm hạ của Phan-xi-cô là tự đặt mình 
vào hàng các thụ tạo để cùng với chúng đi lên Thiên Chúa. 


3. Quan niệm về con người : 

Trong quan niệmcủa Bonaventura về con người, điểm 
quan trọng nhất là lời khăng định của Kinh Thánh: con 
người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa 
(x.St.1,27). 


Theo Bonaventura hình ảnh này chủ yếu nằm tron s 
linh hồn và nơi ba khả năng: #í nhớ, trí hiểu và ý chí 
Nói rằng ba chức năng này tương ứng với Ba Ngôi trong 
mâu nhiệm Thiên Chúa, thì cũng chưa đủ. Phải nói thêm 
rằng ba chức năng này hoà nhập trong zột Jinh hỗn duy 
nhất diễn lại cơ câu nọi tại nơi Thiên Chúa: đó là mộ bản 


tính duy nhất hiện điện trong Ba Ngôi. Nơi con người. 


cũng thế: có sự đuy nhất về bản tính và sự phân biệt giữa 
các chức năng. 


* Xem E.Gilson, La Philosophie de S.Bonavenfure, p.165-191:Analogie 
universelle. Lưu ý thêm là đối với Thánh Bê-na-đô, hình ảnh Thiên Chúa 
chủ yếu nằm trong ý-chí (khả năng quyết định); đối với Thánh Tô-ma hình 
ảnh nằm trong jý-/rí; còn Bonaventura, dưới ảnh hưởng của Thánh Au-tinh, 
đặt hình ảnh Thiên Chúa trong fát cả linh hôn. 
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Trí nhớ được Bonaventura hiểu theo một nghĩa rộng. 

Đó không . chỉ là chức năng gìn giữ ý thức về quá khứ. Nó 
còn bao gồm ý thức về hiện tại và một sự hiểu biết nào đó 
nữa về tương lai. Dưới ảnh hưởng của thánh Au-tinh, 
Bona- ventura còn quan niệm trí nhớ như là nơi bảo tồn 
những nguyên lý cơ bản nhờ đó lý trí con người đạt tới 
rihững kiến thức chắc chắn trong các ngành khoa học. Các 
nguyên lý này không phải là đối tượng của sự hiểu biết 
khách quan, nhưng là những nguyên tắc tiên nghiệm mà lý 
trí sử dụng để thu thập kiến thức về thế giới. 


Được hiểu như là khả năng bao trùm quá khứ, hiện tại 
và tương lai, trí nhớ con người tương ứng một cách nào đó 
với sự vĩnh cửu của Thiên Chúa. Và nếu trí nhớ được xem 
như là nơi lưu giữ những nguyên lý tiên nghiệm của sự 
hiểu biết, thì trí nhớ biểu lộ một trong những mức độ tiếp 
xúc tiền-ý-thức cao nhất của con người với các Ý niệm 
thần linh (x. Lộ #inh, ch.I, 2). 


Trí hiểu liên hệ đến khả năng thu thập kiến thức của 
linh hồn. Nhiệm vụ của nó là nắm bắt được ý nghĩa các từ, 
các mệnh đề và các kết luận nhờ đó con người sắp xếp sự 
hiểu biết của mình, diễn tả nó ra bằng ngôn ngữ và khai 
triển nó theo những quy tắc luận lý (x.Lộ trừnh, ch.]I, 3). 


Đối tượng cốt yếu của lý trí là chân lý, hay là một 
kiến thức vững vàng về các hữu thể. Nhưng con người lại 
là một thực trạng hay thay đổi, lý trí bị lay động bởi nhiều 
nguyên nhân.Ay vậy mà trong thực tế chúng ta lại có 
những kiến thức chắc chắn. Điều đó đưa Bonaventura tới 
kết luận: con người không thể biết được bất cứ chân lý 
nào, nếu không có sự trợ lực của Thiên Chúa, mặc dầu con 
người không thể thấy Người. Sự trợ lực này là một luồng 
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ánh sáng phát xuất từ “những ý niệm thân linh” chiếu soi 
lý trí của con người. 


Ý chí hay khả năng chọn lựa được biểu lộ nơi việc cân 
nhắc, phán đoán và ao ước (x.bồ /rình, ch.III, 4). Ba hoạt 
động ây xảy ra khi con người muốn biết rõ cái gì là tốt và 
bổ ích cho mình. Các hoạt động ấy được thê hiện dựa theo 
những quy luật siêu vượt bản thân con người. Còn lòng ao 
ước thì quy hướng con người về sự thiện cao:cả nhất. 


Việc phân tích khả năng chọn lựa, cũng như khả năng 
hiểu biết, cho thấy một mối tương quan chặt chẽ giữa linh 
hồn con người với thực tại Thiên Chúa là Chân lý cao cả 
và là Sự thiện toàn hảo: chính Người là đối tượng mà lòng 
con người hằng khao khát biểu biết và và chiếm hữu. 


Hình ảnh của Thiên Chúa như trình bày ở trên còn 
nằm trên bình điện tự nhiên. Hình ảnh ấy có thể bị lu mờ, 
nếu, linh hồn không hiểu biết bản thân mình và không 
muốn được như thế. Lúc ấy hình ảnh rơi xuống. tỉnh trạng 
là “vết tích” thôi. Ngược lại điều làm cho vết tích trở 
thành hình ảnh, đó là khả năng của linh hồn tự hiểu biết 
mình là hình ảnh của Thiên Chúa và biến đổi mối liên hệ 
tương đồng ấn náu trong bản thể của mình trở thành một 
tương quan rõ ràng giữa mình với Thiên Chúa. 


Để tránh sự sa đà xuống hàng vết tích và thực hiện sự 
biến đổi kia, linh hỗn chỉ cần hướng mình về Thiên Chúa 
và chiêm ngắm mâu nhiệm Ba Ngôi như đức tin mặc khải 
cho. Lúc Ấy đứng trước Nguyên Mẫu, hình ảnh trở nên 
xán lạn và tiến đến một mức độ giống với Thiên Chúa cao 
hơn. Mức độ này là “sự đồng hình, đồng dạng” 
(similitudo) với Thiên Chúa nhờ được thông phần vào đời 
sống thần linh của Người. 
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Để diễn tả sự đồng hình đồng dạng này, Bonaventura 
dựa trên lời dạy của thánh Au-tinh về “khả năng tiếp đón 
Thiên Chúa” (caøax Dei) của con người. Con người 
không chỉ có khả năng biểu thị Thiên Chúa trên bình điện 
tự nhiên nhờ các chức năng ý tính, mà còn có khả năng 
đón nhận ân-huệ của Người để nhờ đó sống kết hiệp với 
Người. Nhờ ân huệ này linh hồn được tái tạo và trở nên 
đền thờ của Thiên Chúa, hiền thê của Người. Như vậy con 
người mới đạt được cùng đích của đời mình : đó là tìm 
được niềm vui và hạnh phúc nơi Thiên Chúa là Sự Thiện 
tuyệt-hảo. 

Tác phẩm “Lộ rìn” trình bày cuộc trở về với Thiên 
Chúa như cuộc hành trình của cá nhân mỗi linh hồn; còn 

tác phẩm“Công trình trong Sáu ngày” (Collationes. in 

Hexae- meron) đặt cuộc hành trình ấy trong bối cảnh rộng 
rãi của cộng đoàn Giáo-hội mà Bonaventura gỌi. là “cộng 
đoàn chiêm ngưỡng”. Chính trong thân thể huyền nhiêm 
này mà toàn thể vũ trụ, xuyên qua loài người, được trở về 
với Thiên Chúa . 


4. Quan niệm về chiêm ngưỡng: 

Tác phẩm “Lô trình” vẫn thường được xem là quyền 
thủ-bản về chiêm ) ngưỡng. Bonaventura không nêu ra một 
định nghĩa nào về chiêm ngưỡng. Nhưng dựa trên mạch ý 
chung của tác phẩm, chúng ta có thể nói chiêm ngưỡng là 
hành vi của con người khao khát được gặp gỡ Thiên Chúa, 
nên chấp nhận mọi khó nhọc để lên đường đi tỉm kiếm 
Thánh nhan Người. 


Con người chiêm ngưỡng sẽ tìm kiếm khuôn mặt và 
sự hiện diện của Thiên Chúa nơi thế giới vật chất chung 
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quanh mình, rôi nơi chính vản thân mình là thụ tạo cao cả 
hơn mọi thụ tạo khác, và cuối cùng nơi hai danh hiệu cơ 
bản của Thiên Chúa: đó là Hiện-hữu và Tốt lành. 

Vì trong cuộc tìm kiếm này, con người chiêm ngưỡng 
phải đặc biệt vận dụng hai khả năng tâm linh, tức là lý trí 
và ý chí (tình yêu), nên Bonaventura phân biệt hai phương 
cách chiêm ngưỡng : chiêm ngưỡng bằng lý trí và chiêm 
ngưỡng cảm ái. 


Chiêm ngưỡng bằng lý trí (speculatio) hay chiêm 
niệm là một cái nhìn chăm chú và tổng hợp của lý-trí về 
một đôi tượng, sau khi đã xem xét các yếu tố, các liên hệ, 
tâm quan trọng của đối tượng ấy. Lý trí cảm thấy như 
được nghỉ ngơi trên một kết luận mà nó đã đạt được sau 
nhiều nỗ lực tìm hiểu. 

Chiêm ngưỡng bằng lý trí là một cái nhì gián tiếp về 
Thiên Chúa (confuifxs):con người nhìn ngắm Thiên Chúa 
qua trung gian của vũ trụ bên ngoài hoặc qua hình ảnh của 
Người trong tâm hồn mình. Thánh Bonaventura viết: 
“Chúng (các thụ tạo) là các dấu tích, các hình ảnh, các 
cảnh tượng được Thiên Chúa ban cho chúng ta để chúng 
ta chiêm ngắm Người (ad comtuendum Deum”: x. ch., 
11; x.thêm ch.VII,1). 


„ Bình thường lý trí không dừng lại nơi việc chiêm 
ngắm này, nhất là khi đối tượng ấy mang tính cách tôn 
giáo. Lý do là tâm hôn con người không chỉ có khả năng 
hiểu biết, mà còn có khả năng ngưỡng mộ, yêu mến, 
chiêm hữu và thưởng ngoạn Thiên Chúa. Lúc ấy chiêm 
ngưỡng băng lý trí sẽ chuyển thành chiêm ngưỡng cảm ái. 
Chiêm ngưỡng bằng lý trí trở thành một sự khôn ngoan, 
một sự hiểu biết ngon ngọt, một kiến thức bằng nếm cảm, 
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bằng tình yêu, bằng kinh nghiệm : vì thế ta có thể gọi đây 
là chiêm nghiệm. 

Khi cuộc chiêm ngưỡng cảm ái xảy ra, thì khả năng 
lý-luận của lý trí im đi. Đôi tượng của chiêm ngưỡng lúc 
này vượt lên trên mọi quan niệm, mọi lời diễn giải. Đây là 
một sự hiểu biết không phải gián tiếp qua các dấu chỉ nữa, 
nhưng là một sự hiểu biết bằng sự nếm cảm, bằng kinh 
nghiệm do con người được kết hiệp thân tình với Thiên 
Chúa (x.Lộ trình, ch.VH,4). 

Chiêm ngưỡng cảm ái còn có thể được gọi là chiêm 
ngưỡng theo “đường lối phủ định”, khác với phương cách 
đầu, tức là chiêm ngưỡng theo “đường lối khẳng định”, 
như chính Bonaventura phân biệt rõ ràng trong tác phẩm 
“Ba con đường” (De Triplici Via) mà người sáng tác vải 
tháng sau tác phẩm “Lộ trình”. 

Đường lối khẳng định là lần lượt nhìn ngắm những 
phẩm tính của Thiên Chúa mà lý trí thu thập được : những 
phẩm tính chung cho Ba Ngôi, những phẩm tính riêng của 
từng Ngôi v.v. : 

Nhưng theo Bonaventura, đường lối phủ định đưa 
người ta đi lên cao hơn.Vì biết rằng Thiên Chúa vượt lên 
trên những gì con người có thể hiểu biết và tưởng tượng, 
nên con người cứ phải phủ-định những gì mình năm bắt 
được . Bonaventura nói :“Những lời khăng định đều là 
những ý niệm rời rạc; lời phủ định mới chân thật; lời phủ 
định xem ra nói ít, nhưng lại diễn tả rất nhiều” ??. Đường 
lối phủ định đưa người ta đến “bóng đêm dày đặc”, nhưng 
là thứ “bóng đêm siêu vượt ánh sáng” trong đó con người 


.....a. “sẽ... 
?5 Xem “De tripliei viá”, 1H, T. 
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được kết hiệp với “Đắng siêu vượt mọi bản tính và mọi 
kiến thức”. (x.Lộ trình, ch.VII,5). 


Sau này người ta thường phân biệt trật tự tự nhiên với 
trật tự ân sủng ; rồi từ đó phân biệt chiêm ngưỡng tích cực 
hay thủ đắc, do khả năng tự nhiên của con người thực 
hiện, và chiêm ngưỡng thự động hay thiên phú do ơn Chúa 
tác động. Những kiểu phân biệt ấy xa lạ với tư tưởng của 
Bonaventura. Đối với thánh nhân, dưới hình thức chiêm 
ngưỡng nào, con người cũng cần đến ơn Chúa Thánh- 
thần. Chiêm ngưỡng bằng lý trí được thực hiện dưới ảnh 
hưởng của ơn Thông hiểu (/elligenia) . Còn chiêm 
ngưỡng cảm ái được thực hiện dưới ảnh hưởng của ơn 
Khôn ngoan (Szpierria). Hình thức sau nằm ở mức độ cao 
hơn, vì nó đưa tới cuộc gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa, 
nhưng nó cũng không dành riêng cho một lớp người nào. 
Đối với một tập sinh mới đặt chân vào bậc thanh-đạo, 
Bonaventura đã mời gọi hãy đón nhận, nuôi dưỡng và thôi 
bùng lên ngọn lửa của Đức Khôn ngoan! 


5. Vai trò của Triết lý và Thần học: 


Khi đọc quyền “Lô /rình”, có người lấy làm lạ, thậm 
chí có người chê trách tác giả là đã lần lộn các thê loại 


văn chương, không phân biệt lãnh vực triết học với lãnh. 


vực thân học. 


Thực ra Bonaventura loại bỏ mọi thứ triết học độc 
lập. Triết học đã có trước Kitô-giáo từ nhiều thế kỷ : 
nhưng tại Ai-cập, tại Hy-lạp cũng như nhiều nơi khác, 
không một triết gia nào đứng ngoài mặc khải mà đã hiểu 
được sự cao cả của một Thiên Chúa Duy-nhất và Ba Ngôi, 
cũng như ý nghĩa của tạo-thành. 


( 
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Triết học là sản phẩm của lý trí. Nhưng lý trí của con 
người đã bị tổn thương do tội nguyên-tô. Chỉ có đức tin 
mới trả lại cho nó sự lành mạnh ban đầu. Vì thế bước đi 
dầu tiên của con người đi tìm chân lý là phải chấp nhận 
mặc-khải của Thiên Chúa : mặc khải sẽ chỉ cho thấy vị 
Thiên Chúa chân thật và ý nghĩa công cuộc tạo dựng của 
Người . Loài thụ tạo phản ánh những thuộc tính của Đẳng 
Tạo-hoá. Chúng là những fừ trong một quyển sách mà 
người không có đức tin thì không hiểu được ý ngiữa; 
chúng là cả một hệ thống dấu chỉ mà người có đức tin có 
thể hiểu được để đạt tới mục đích của đời mình, trong lúc 
các triết gia ngoại giáo xem chúng chỉ là một đống hỗn 
độn các sự vật * 


Một khi mặc khải đã cung cấp chìa khoá hiểu biết đó, 
thì lý trí có thê hoạt động, một cách độc lâp mà không ngã 
vào những lầm lạc thô thiển. Lý trí sẽ tự do nghiên cứu 
những cơ cầu tự nhiên của sự vật. Có thể nói mặc khải 
đóng vai trò giáo dục đối với lý trí : một khi đã được cảnh 
báo và sửa chữa, lý trí sẽ hoạt động một cách tự do trong 
lãnh vực của nó. 

Ti hàn học chỉ có mục đích làm sáng tỏ nội dung của 
các mẫu nhiệm tôn giáo. Tuy nhiên nó cũng không phải là 
cùng đích. Rồi nó cũng sẽ phải nhường chỗ cho khoa 
thân-bí. Khoa này không dựa trên những lý luận nữa. Đây 
là con đường khôn ngoan, nhắm đưa con người tới chỗ 


? E,Gilson trích dẫn thánh Bonaventura “Cr¿đ/rde p0ssun! considerari tt 
rồi giải thích: “L 'erreur 'des philosdphes est précisé- menf 


d'avoir négligé ce qui ƒaisait de la création tt n sySième de signes 
intelligibles powr' nen laisser subsister quHn amas (le choses qui ne le 
somt pas° (x. La Philosophie de S. Bonaven!9, D- 176). 


res vel tt signa ”, 
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hiệp nhất với Thiên Chúa : vì cùng đích thực sự của con 
người là được chiêm ngắm và ở với Thiên Chúa . 

Triết học và thần học là hai lãnh vực khác biệt nhau. 
Nhưng chúng đều là những phương tiện. Người Kitô-hữu 
tìm kiếm chân lý, lên đường với hành vị đức tin; tiếp tục 
cuộc hành trình bằng những suy tư triết học và thần học; 
rồi sẽ hoàn tất cuộc hành trình trong sự xuất thần của nhà 
thần bí trong lúc chờ đợi phúc cứu độ vĩnh-viễn, tức là 
trạng thái của phúc-nhân trên trời. Bonaventura có lần đã 
nói: “Triết học là con đường đưa tới những khoa học khác 
cao siêu hơn. Ai chỉ dừng lại nơi Triết học, thì còn ở lại 
trong bóng tô tối” (x.De Septem Donis Spiritus Sancti, [V,12). 


Tất nhiên người ta có thể đi theo một lộ trình khác. 
Nhưng chúng fa đừng quên sự kiện thường nhật này : kinh 
nghiệm của mỗi người là nguồn tiền-triết-học cho triết lý của 
người ấy. Thật chắng ích lợi gì khi người ta làm ra vẻ khởi 
hành từ số không mà thực ra lại khởi hành từ bản thân mình. 
Người ta có thể trình bày khởi điểm triết học như một sự 
nghỉ ngờ, một sự đặt lại vấn đề, một sự xoá bỏ những gì đã 
thu thập được; nhưng đó chỉ là một “chiên-thuật” có tính 
phương pháp. Cuối cùng rồi người ta cũng phải trở về với 
khởi điểm của mình và giải thích kinh nghiệm mình đang 
trải qua. Vì thế người ta không thể trách Bonaventura khi 
người cho rằng một triết-gia Kitô-hữu phải lấy khởi điểm là 
niêm tin Kitô-giáo, cũng như những người khác lấy khởi 
điểm là một niềm tin khác hay một quan-điểm mà họ cho là 
không phải niềm tin. 

Rõ ràng quyển “Lộ ứrình” không chỉ gồm những suy 
luận triết học. Đó là một tác phẩm trong đó một bậc thầy 
Kitô-hữu trình bày.cuộc đi lên cùng Thiên Chúa diễn tiến 
như thế nào theo như ông quan niệm. Nó đòi hỏi lý trí và 
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tâm linh phải hoán cải : hai cuộc hoán cải này nằm trên hai 
bình diện, tự nhiên và siêu nhiên. Từ đó Bonaventura sẽ vận 
dụng triết học như một triết gia, thần học như một thần học 
gia và khoa thần bí như một nhà thần bí. Người không lẫn 
lộn các thể văn, các phương pháp dành riêng cho môi lãnh 
vực, nhưng người liên kết chúng lại, vì cuộc sống riêng tư 
của người đã không tách biệt chúng. Sự thống nhất của tác 
phẩm không bị tổn hại do nhiều góc nhìn khác nhau ”7 


———————— 
?Ï xem H.Dumery,S. Bonaventuire.Ìineraire de ]'esprit vers Dieu,p.10-12. 
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LỜI MỞ ĐẦU 


s* Nguyện xin Chúa Cha ban ơn soi sáng và ơn bình an. 


lTrước hết, tôi dâng lời nguyện cầu lên cùng 
ThiênChúa là Nguyên lý Tiên Khởi : Người là Cha dựng 
nên muôn vàn tỉnh tú, hằng đỗ xuống mọi ơn soi sáng; từ 
nơi Người tuôn tràn mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo 
(Gc 1,17). Tôi kêu cầu Người là Cha vĩnh cửu, qua Thánh 
Tử của Người là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, để nhờ lời 
cầu bầu của Đức Trinh Maria rất thánh, Mẹ của Đức Giêsu 
Kitô là Thiên Chúa và là Chúa chúng ta, và nhờ lời cầu bầu 
của Thánh Phanxicô, vị lãnh đạo và là tổ phụ của chúng ta, 
để Người soi chiếu con mắt tâm hồn chúng ta và dẫn đưa 
bước chân chúng ta đi vào con đường bình an, một sự an 
bình vượt trên mọi hiểu biết. 

Đó chính là sự bình an mà Chúa Giêsu Kitô đã rao 
giảng và ban tặng cho chúng ta (Ep 1,17; 1,19; PI 4,7). Đó 
cũng là sự bình an mà cha thánh Phanxicô chúng ta đã 
không ngừng công bố mỗi khi ngài bắt đầu cũng như kết 
thúc bài giảng của ngài. Mỗi lời chào của ngài là một lời 
cầu chúc bình an; và trong các giờ chiêm ngắm, ngài hăng 
khao khát đạt tới sự bình an siêu thoát. Ngài giông như một 
công dân của thành Giêrusalem thiên quốc, một người yêu 
chuộng hòa bình, đối xử an hoà ngay cả với những kẻ ghét 
bỏ hoà bình. Người ấy nói : “lấy nguyện chúc Giê-ru-sa- 
lem hưởng thái bình” (Tv 119,7; 121,6). Người ây biết rằng 
ngai vàng của vua Solômon chỉ được đặt trên sự bình an mà 
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thôi, như có lời đã viết : “Người thiết lập cung điện Người 
trong hoà bình, và Xi-on là nơi Người ngự ”(Tv 75,3). 


s* Hoàn cảnh sáng tác quyên sách này. 


2. Theo gương cha thánh Phanxicô, tôi cũng vội vàng 
đi tìm kiếm sự bình an này. Tuy là một kẻ tội lỗi và bắt 
xứng, tôi là người kê vị thứ bảy của người trong chức vụ 
Tổng Phục vụ của các anh em của người, sau khi người 
qua đời. Vào dịp lễ giỗổ thứ ba mươi ba của người, tôi 
được ơn trên thúc đẩy nên đã đi tìm sự thanh vắng trên núi 
LaVerna, với lòng khao khát tìm được sự bình an tâm hồn. 
Nơi đây, trong lúc đang suy nghĩ về những nẻo đường đưa 
con người đến cùng Thiên Chúa, tôi hồi tướng lại nhiều sự 
kiện, nhất là phép lạ đã xảy ra cho Cha Thánh Phanxicô 
chính nơi này : người được trông thấy thiên thần 
Xêraphim có cánh dưới hình Đắng chịu đóng đỉnh. Trong 
ý nghĩ, tôi hiểu ngay rằng thị kiến của Cha Thánh không 
chỉ biểu lộ cuộc xuất thần của người trong khi chiêm 
ngưỡng, mà còn bày tỏ cho chúng ta con đường phải theo 
đề đạt tới đó. 


s* Thiên thân Xê-ra-phim với sảu cảnh, biểu tượng sáu 
bác cấp của sự thông tuệ. : 
3. Người ta có thể hiểu sáu cánh của thiên thần Xê-ra- 
phim như là biểu tượng của sáu bậc cấp cung chiêm nhờ 
đó linh hồn được dẫn đi, qua từng bậc một, đề tiến tới sự 
bình an : đó là những đợt nâng tâm hồn lên theo đức khôn 
ngoan của Kitô giáo. Nhưng chỉ có một con đường mà 
thôi, đó là tình yêu nồng cháy của Đắng đã chịu đóng 
đỉnh. Tình yêu ấy đã nhắc thánh Phaolô lên đến tầng trời 
tứ Ba và biến đôi người nên một với Đức Kitô, như người 
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đã nói : “Tôi cùng chịu đóng đỉnh với Đức Kitô vào thập 
giá. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức 
Kitô sống trong tôi" (2 Cr 12,2; G1 2,20). Tình yêu ấy 
cũng đã thấm nhập vào tâm hồn thánh Phanxicô, đến nỗi 
thần khí tỏ hiện ra ngoài thân xác: thân mình người đã 
được mang những thánh tích của cuộc Khổ Nạn suốt 
trong hai năm trước khi qua đời. 

Vậy sáu cánh của thiên thần Xê-rả-phim ngụ ý sáu 
bậc thông tuệ, khởi hành từ các thụ tạo và dẫn đến Thiên 
Chúa là Đắng mà không ai có thể đạt tới nếu không đi qua 
Đức Giê-su chịu đóng đình. Vì “⁄4¿ không đi qua cửa mà 
vào, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ây là kẻ trộm, 
kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, thì người ấy sẽ ra 
vào, và gặp được đông cỏ” (Ga 10,1.9). Bởi vậy trong 
Sách Khải-huyền thánh Gioan đã nói : “Phúc thay những 
kẻ giặt sạch áo mình, để được quyên hưởng dùng cây sự 
sống và qua cửa mà vào Thành ” (Kh. 22,14). Điều này có 
nghĩa là không ai có thể tiến vào thành Giêrusalem thiên 
quốc bằng con đường chiêm niệm nếu không đi qua công 
thành, tức là bửu huyết của Con Chiên. 

Bởi vậy, để có thể chiêm ngắm Thiên Chúa và đạt tới 
sự xuất thần ?Š, chúng ta phải có lòng khao khát như ngôn 
sứ Đa-ni-en đã nói (Ðn 9,23 : theo bản Phổ thông). Lòng 
khao khát trong chúng ta sẽ được đôt lên nhờ hai cách. 
Trước hết la nhờ lời khẩn cầu : nó làm phát sinh những 
tiếng rên rỉ từ con tim (Tv 37,9); sau là nhờ ánh sáng chói 


“.-.. `... 
25 « vất (hẳn theo J.G.Bougerol (x.Lexique S.Bonaventure, art.Excessu) 
là tình trạng cao nhất của chiêm ngưỡng theo lý trí. Thánh Bonaventura gọi 
đó là “bóng tối” hay là “đêm tôi sáng ngời hay là sự dột nát thông 
tuệ”(Xem thêm:ch.VII,4-6). Ta có thể xem đó là khởi đầu của chiêm 


ngưỡng cảm ái. 
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thôi, như có lời đã viết : “Người thiết lập cung điện Người 
trong hoà bình, và Äi-on là nơi Người ngự ”(Tv 75,3). 


s* Hoàn cảnh sáng tác quyên sách này. 


2. Theo gương cha thánh Phanxicô, tôi cũng vội vàng 
đi tìm kiếm sự bình an này. Tuy là một kẻ tội lỗi và bất 
xứng, tôi là người kế vị thứ bảy của người trong chức vụ 
Tổng Phục vụ của các anh em của người, sau khi người 
qua đời. Vào dịp lễ giỏ thứ ba mươi ba của người, tôi 
được ơn trên thúc đẩy nên đã đi tìm sự thanh vắng trên núi 
LaVerna, với lòng khao khát tìm được sự bình an tâm hồn. 
Nơi đây, trong lúc đang suy nghĩ về những nẻo đường đưa 
con người đến cùng Thiên Chúa, tôi hồi tưởng lại nhiều sự 
kiện, nhất là phép lạ đã xảy ra cho Cha Thánh Phanxicô 
chính nơi này : người được trông thấy thiên thần 
Xêraphim có cánh dưới hình Đắng chịu đóng đỉnh. Trong 
ý nghĩ, tôi hiểu ngay rằng thị kiến của Cha Thánh không 
chỉ biểu lộ cuộc xuất thần của người trong khi chiêm 


ngưỡng, mà còn bày tỏ cho chúng ta con đường phải theo 
để đạt tới đó. ` 


2 


s» Thiên thân Xê-ra-phim với sáu cánh, biểu tượng sáu 
bậc cấp của sự thông tuệ. 


3. Người ta có thê hiểu sáu cánh của thiên thần Xê-ra- 
phim như là biểu tượng của sáu bậc cấp cung chiêm nhờ 
đó linh hồn được dẫn đi, qua từng bậc một, đê tiến tới sự 
bình an : đó là những đợt nâng tâm hỗn lên theo đức khôn 
ngoan của Kitô giáo. Nhưng chỉ có một con đường mà 
thôi, đó là tình yêu nồng cháy của Đắng đã chịu đóng 
định. Tình yêu Ấy đã nhắc thánh Phaolô lên đến tầng trời 
thứ Ũa và biến đổi người nên một với Đức Kitô, như người 
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đã nói : “Tôi cùng chịu đóng đình với Đức Kitô vào thập 
giá. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức 
KHô sống trong tôi” (2 Cr 12,2; GI 2,20). Tình yêu ây 
cũng đã thấm nhập vào tâm hồn thánh Phanxicô, đến nỗi 
thần khí tỏ hiện ra ngoài thân xác: thân mình người đã 
được mang những thánh tích của cuộc Khổ Nạn suốt 
trong hai năm trước khi qua đời. 


Vậy sáu cánh của thiên thần Xê-rả-phim ngụ ý sáu 
bậc thông tuệ, khởi hành từ các thụ tạo và dẫn đến Thiên 
Chúa là Đắng mà không ai có thể đạt tới nếu không đi qua 
Đức Giê-su chịu đóng đỉnh. Vì “44; không đi qua cửa mà 
vào, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, 
kẻ Cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, thì người ấy sẽ ra 
vào, và gặp được đồng cỏ” (Ga 10,1.9). Bởi vậy trong 
Sách Khải-huyền thánh Gioan đã nói : “Phúc thay những 
kẻ giặt sạch áo mình, để được quyền hưởng dùng cây sự 
sống và qua cửa mà vào Ï] hành ” (Kh. 22,14). Điều này có 
nghĩa là không ai có thể tiến vào thành Giêrusalem thiên 
quốc bằng con đường chiêm niệm nếu không đi qua công 
thành, tức là bửu huyết của Con Chiên. 


Bởi vậy, để có thể chiêm ngắm Thiên Chúa và đạt tới 
sự xuất thân ?', chúng ta phải có lòng khao khát như ngôn 
sứ Đa-ni-en đã nói (Đn 9,23 : theo bản Phổ thông). Lòng 
khao khát trong chúng ta sẽ được đốt lên nhờ hai cách. 
Trước hết la nhờ lời khẩn cầu : nó làm phát sinh những 
tiếng rên rỉ từ con tim (Tv 37,9); sau là nhờ ánh sáng chói 


28 + Vuát zhẩn” theo J.G.Bougerol (x.Lexique §.Bonaventure, art.2xcessus) 
là tình trạng cao nhất của chiêm ngưỡng theo lý trí. Thánh Bonaventura gọi 
đó là “bóng tối” hay là “đêm tối sáng ngời” hay là sự “đốt nát thông 
tuệ”(Xem thêm:ch.VII,4-6). Ta có thể xem đó là khởi đầu của chiêm 
ngưỡng cảm ái. 
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lọi của sự suy niệm nhờ đó tâm trí chúng ta quy hướng 
trực tiếp và mãnh liệt về những luông ánh sáng trên cao. 


** Lời mời gọi độc giả. 


._4. Bởi vậy tôi mời gọi độc giả trước hết hãy tha thiết 
câu nguyện nhân danh Đức Kitô chịu đóng đỉnh, vì máu 
của Người thanh tẩy chúng ta khỏi mọi vết nhơ tội lỗi (Dt 
1,3). Xin độc giả đừng nghĩ rằng chúng ta chỉ cần đọc 
sách mà không cần sự xức dầu 29, suy luận mà không cần 
lòng sốt sẵng, nghiên cứu mà không cần sự khâm phục, 
quan sát mà không cần sự hoan lạc, tài trí mà không cần 
đạo đức, khoa học mà không cần bác ái, thông minh mà 
không cần lòng khiêm hạ, học hỏi mà không cần ơn Chúa, 
tâm gương của lý trí mà không cần đức khôn ngoan được 
Thiên Chúa soi dẫn, 

Vậy tôi xin cống hiến những bài suy niệm sau đây cho 
những tâm hồn đã được chuẩn bị nhờ ân sủng Chúa, 
những người khiêm nhường và sùng đạo có lòng thống hối 
và sốt mền, đã được xức đầu hoan lạc (Tv 44,8), những 
người yêu chuộng và khao khát sự khôn ngoan của Thiên 
Chúa, những người hằng muốn tôn vinh, ca ngợi, và có 
thê nói nễm cảm Thiên Chúa, 

Tôi Xin nói thêm rằng tấm gương được bày ra bên 
ngoài chăng ích lợi bao nhiêu, khi tấm gương tâm hồn 
chưa được tây sạch và đánh bóng. Bởi thế, hỡi người của 
Thiên Chúa, trước hết bạn hãy thúc dục lương tâm thống 
hối, trước khi đưa mắt nhìn những luồng ánh sáng của 


”“ Sự xức dầu (unctio) được Bonaventura dùng theo nhiều nghĩa. Ở đây nó 
có dghĩa là sự kết hiệp với Chúa (xLexique S.Bonayenture, Art. Unetio, 
p.129). 
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khôn ngoan chói lọi trong các tâm gương của T4 AE9 
không, việc nhìn ngăm các luông ánh sáng này có thê sẽ 
làm bạn rơi xuống hồ sâu đen tôi hơn. 


s* Dàn bài và những lời nhắn nhủ cuối cùng. ' 

5. Để ban đọc dễ theo dõi, tôi nghĩ nên chia tập sách 
này thành bảy chương, mỗi chương có một đâu đê. 

_Tôi cũng xin độc giả hãy quan tâm đến ý ¡ 
người viết hơn là đến tập sách, đến ý nghĩa những điều 
được nói hơn là đến lời lẽ bất toàn, đến chân lý hơn là sự 
lịch lãm, đến sự phấn chấn của tâm tình hơn là sự uyên 
bác của lý trí. Để được như thế, xin bạn đừng đọc các bài 
suy niệm này một cách vội vàng, nhưng hãy nghiên ngầm 
một cách cần thận. 


HÉT LỜI MỞ ĐẦU 
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Khởi đầu tâm niệm 
của một người nghèo trong sa mạc 


CHƯƠNG MỘT 
CÁC BẬC CÁP ĐI LÊN CÙNG THIÊN CHÚA. 
VIỆC CHIẾM NGẮM THIÊN CHÚA QUA CÁC 
VÉT TÍCH CỦA NGƯỜI TRONG VŨ TRỤ 


** Cần phải cầu nguyện để đạt tới hạnh phúc. 


lÔ Phúc thay kẻ mong được Ngài trợ giúp, lạy Chúa !Họ 
sắp đặt trong lòng những bậc cấp đi lên, từ thung 
lũng đây nước mắt này tới đỉnh cao mà họ khát khao 
đạt tới “ŒTv. 83,6 tt). Bởi hạnh phúc là được hưởng sự 
thiện hảo, và bởi sự thiện hảo ở trên chúng ta, nên 
chúng ta không thê hạnh phúc được, nếu không vươn 
lên khỏi chính mình. Đây là cuộc đi lên không phải 
băng thân xác, nhưng bằng con tim. 


: Nhưng chúng ta không. thể vượt lên trên chính mình, 
nêu không nhờ một sức mạnh siêu việt. Cho dù chúng ta 
sắp đặt những bậc cấp nội tâm thế nào đi nữa, thì viêc Ấy 
cũng chỉ vô ích, niếu sự trợ giúp của Thiên Chúa không 
đồng hành với chúng ta. Sự trợ giúp ấy, Thiên. Chúa chỉ 
bạn cho những ai cầu xin với lòng khiêm nhường và thành 
khân; thê nghĩa là trong lững đây nước mắt này chúng ta 
phải tha thiệt hướng lòng lên cùng Người, bằng lời cầu 
nguyện sôt săng. Lời cầu nguyện là người mẹ và là nguồn 
Độc làm cho tâm hôn chúng ta được nâng lên. Bởi vậy tác 
giả Đi-ô-ni-xi-ô trong quyển sách 7hâần học Huyễn Nhiệm, 


TNNỤNỢỌNNsxsxsxsxsaasaxsmmmmmm=====—=” ===—xxG-NNGNNNENEmN 
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khi ông muốn hướng dẫn chúng ta tiến tới đỉnh cao của 
chiêm ngưỡng, thì mời gọi chúng ta trước hết phải cầu 
nguyện. Vậy chúng ta hãy câu nguyện và thưa với Thiên 
Chúa, Chúa chúng ta, rằng : “Xin dân dắt con trên đường 
lối của Ngài, lạy Chúa, để con vững bước trong. chân lý 
của Ngài. Xin cho lòng con được hân hoan trong niêm 
kính tôn Danh Thánh (TVv 86,11). 


%% Từ ngoài đi vào trong, từ trong tiên lên cao. 


2. Khi cầu nguyện như vậy Thiên Chúa sẽ soi sáng cho 
chúng ta nhận biết những bậc cấp dân lên tới Người. 


Thực vậy, phù hợp với hoàn cảnh hiện thời của chúng 

ta, thiên nhiên là một chiếc thang đưa chúng ta đi lên 
cùng Thiên Chúa. Trong các loài thụ tạo, một sô là vết ứích 
và một số là hình ảnh °° của Thiên Chúa ; một số có thề 
xác và một số có linh hồn; một số thì chóng tản, một số thì 
vĩnh viễn; một số ở bên ngoài và một số ở bên trong 
chúng ta. \ 
Để có thể chiêm ngắm Nguyên lý tiên khởi chủ yếu là 
thiêng liêng, vĩnh cữu và ở trên chúng ta, chúng ta phải đi 
qua các vết tích, tức là các thụ tạo có thẻ xác, có thời hạn 
và bên ngoài chúng ta: như thế nghĩa là “được dẫn đi trên 
đường lối của Thiên Chúa”. 

Sau đó, chúng ta phải đi vào trong tâm hồn chúng ta, 
là hình ảnh bất diệt, thiêng liêng và được đặt để bên trong 


39 Các thụ tạo tham dự vào Hiện hữu của Thiên Chúa theo ba bậc cấp: đó là 
hình bóng, vết tích và hình ảnh. Ö đây Bonaventura không nhắc tới các hình 
bóng, vì tác giả muốn nhắm đạt tới chính Thiên Chúa dưới hai sắc thái Hiện 
hữu và Sự Thiện. ị 
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h A tr K2 
= tạ St thê nghĩa là “đi vào trong chân lý của 
› Sau hết, chúng ta phải đi lên với Hiện hữu vĩnh cữu 
rât thiêng liêng, và ở bên trên chúng ta bằng cách hướng 
con mắt của chúng ta lên cùng Nguyên lý Tiên khởi: thế 
nghĩa là “hân hoan trong Thiên Chúa qua việc nhận biết 
và tôn kính sự cao cả của Người”. 


** Những tương hợp với Kinh Thánh. 


3. Đó là cuộc hành trình ba ngày trong sa mạc (Xh 
3,18), Đó cũng là ba mức độ ánh sáng của một ngày : buổi 
chiêu, buôi sáng, và buổi trưa. Đó là ba cấp hiện hữu của 
các sự vật : hiện hữu trong vật chất, hiện hữu trong tâm trí 
và hiện hữu trong nguyên mẫu thần linh, theo như lời của 
Kinh Thánh : “Phải có”, “Thiện Chúa đã làm”, và “Đã 
Có nh vậy” (St 1,3 t °!, Đó cũng là ba phần trong hữu 
thê của Đức Kitô là chiếc thang của chúng ta : thân xác 
linh hỗn, và thần tính, 


s* Ba cái nhìn của tâm hôn. 


„ #: Phù hợp với ba bước tiến nói trên, linh hồn (mens) 
chúng ta có ba phương cách chính để nhìn các sự vật 
Cách thứ nhất là nhìn các vật thể bên ngoài, vì thế nó được 
gọi là sinh khí (animalitas) hay là xúc giác (sensualitas) 

Cách thứ hai là linh hồn đi vào bên trong và nhìn vào 
chính bản thân nó: lúc này nó được gọi là ÿ thức (spiritus). 


} Lời “Phải có” (ìa) là lời sáng tạo làm phát xuất rhế giới này. Lời “Thiên 
Chúa đã làm ”eci!) liên-hệ tới tác động của Ngôi Lời, Đắng làm cho lý trí 
hiệu được các sự vật. Lời.“Đã có như vậy”(actum es?) liên hệ đến nguyên- 
mẫu éùa vạn vật (x.H.Duméry,S.Đonaventure: liinéraire..., p.29, note2). 
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Cách thứ ba là nhìn lên thế giới bên trên: từ đó nó được 
gọi là đâm hồn (mens) v+ 

Trong cuộc hành trình lên cùng Thiên Chúa, chúng ta 
phải vận dụng cả ba cách nhìn này để có thể yêu mến 
Người “hết tâm hôn, hết lòng, hết sức lực” (Mc 12,30; Mt 
22,37; Lc 10,27). Như vậy là chúng ta tuân giữ Lê Luật và 
sự khôn ngoan Kitô giáo một cách hoàn hảo. 


‹* Sáu bậc cấp đi lên. 

5. Mỗi bậc cấp nói trên có thể được nhân đôi, vì 
chúng ta có thể nhìn Thiên Chúa như là Đâu hay là Cuối 
(Alpha & Omega, Kh 1,8); hoặc ở mỗi bậc câp chúng ta 
lại có thể nhìn Thiên Chúa g⁄a tấm gương hay rong lâm 
gương của Người; hoặc chúng ta có thể xem mỗi bậc cấp 
một cách riêng biệt hay trong tương quan với những bậc 
cấp khác. Vì vậy ba bậc cấp cơ bản phải được tính thành 
sáu. Cũng như Thiên Chúa hoàn thành toàn thể thế giới 
trong sáu ngày và nghỉ ngơi ngày thứ bảy, thì thế giới thu 
nhỏ là con người cũng được dẫn tới chốn nghỉ ngơi của 
chiêm ngưỡng theo một trật tự hoàn hảo qua sáu bậc cầp 
lĩnh hội liên tiếp. 

Sáu bậc cấp nói trên được biểu trưng bởi sáu bậc cấp 
của ngai toà vua Salomon (2 Sbn 10,18).Cũng vậy, các 
thiên thần Xêraphim mà ngôn sứ Isaia trông thấy đều có 
sáu cánh (Is 6,2). Đức Chúa đã gọi ông Môsê từ giữa đám 


3? Trong đoạn văn này “2s” lúc đầu chỉ toàn bộ đời sống nội tâm (vì thế 
được dịch là “/h hôn”), rồi cuối cùng chỉ phần cao thượng nhất của linh 
hồn (nên được dịch là 'z4m 1inh”). “Sinh khí” hay “xúe giác” là phần con 
người có chung với loài vật. “Søiriws” trong đoạn này diễn tả động tác đi 
vào nội tâm, sự phản tỉnh của con người , nên được dịch là “ /c”. 
(x.H.Duméry,S. Bonaverture: Ïtinéraire..., p.3 Ì, note1). 
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ni sau sáu ngày (Xh 24,16); và theo thánh Matthêu, 
Sau Sáu ngày Đức Kitô dẫn các môn đệ lên núi và Người 
biên hình trước mắt các ông” (Mt 17,1 tt). 


“, L2 r v +? h À 
** Sáu chức năng của linh hồn. 


- 6. Tương ứng với sáu bậc cấp đi lên cùng Thiên Chúa 
là sáu mức độ khả năng của linh hồn nhờ đó chúng ta tiễn 
lên từ dưới lên trên, từ ngoài vào trong, từ tạm thời tới 
vĩnh cữu. Sáu mức độ ấy là: các giác quan (sensus), trí 
tưởng tượng (maginario), trí phán đoán (rario), trí hiểu 
biết (intelleetus), trí thông tuệ (welligentia), và cao điểm 
của tâm hôn hay tia sáng của thiện-hướng (synderesis) ”°. 
Những khả năng này do thiên nhiên khắc ghi trong tâm 
hôn chúng ta. Chúng đã bị biến dạng vì tội lỗi và được 
khôi phục nhờ ân sủng. Chúng phải được thanh luyện 
bằng sự công chính, phát triển bằng tri thức và hoàn mĩ 
bằng đức khôn ngoan °*, 


Š ———----.:#-:. 


110002 HỖ, 

vã Thiện- hướng (synderesis) ở đây là ý-ehí hiểu như là khuynh hướng làm 
điêu thiện trong con người, đồng nghĩa phần nào với lương tâm. Sáu chức 
năng vừa nêu có liên hệ đến ba cái nhìn (số 4) và sáu phương cách hoạt 
động (số 5). Như vậy các giác quan và trí trởng tượng thuộc về xic giác; trí 
phán đoán và trí hiểu biết thuộc về phần ý ¿rức; trí thông-tuệ và thiện-hướng 
cho phép con người tiếp xúc với ĐắngTuyệt-đối. : 

Sự công chính bao gồm các nhân đức.Tr¡ ¡hức gồm những điều hiểu biết. 
Đức khôn ngoan giả thiết là các nhân đức và mọi sự hiểu biết phải quy về 
cuộc gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa . 
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Cuộc tạo dựng của Thiên Chúa và sự sa ngã của con 
người. Cuộc tái tạo nhờ Đức Giê-su Kitô. Ba phân của 
khoa thân học. : ` 


7. Theo bản tính tự nhiên ban đầu mà Thiên Chúa đã 
thiết lập, con người, khi được dựng nên, có khả năng tìm 
tới sự nghỉ ngơi của chiêm ngưỡng. Vì thê, “7Öiên Chúa 
đã đặt con người vào trong vườn hoan lạc” (St 2,15). 


Nhưng con người đã quay lưng lại với ánh sáng chân 
thật để tìm kiếm một sự thiện chóng tàn phai. Con người 
đã phải còng lưng xuống do tội lỗi riêng và lôi kéo toàn . 
thể hậu duệ vào tình trạng co rũm dưới ách nặng của tội 
nguyên tổ. Tội này đã tạo nên hai vết nhơ cho bản tính 
loài người: lý trí trở nên mê muội và thân xác thâm đây 
dục vọng. Bởi vậy con người trở nên mù quáng và phải 
ngồi co ro trong chốn tối tăm. 


Con người không còn có khả năng nhìn thấy ánh sáng 
từ trời, nếu ân sủng và sự công chính không trợ giúp chữa 
lành dục vọng, và tri thức cùng với sự khôn ngoan không 
đánh tan sự mê muội. Sự trợ giúp này đã đến với con 
người nhờ Đức Giêsu Kitô, “Đáng mà Thiên Chúa đã đặt 
làm sự khôn ngoan, sự công chính,sự thánh hóa và phúc 
cứu rồi cho chứng ta ”(1 Cr 1,24.30). 


Là sức mạnh và khôn ngoan của Thiên Chúa, Ngôi 
Lời nhập thể “đây àn ân súng và chân jý° (Ga 1,14. 17) 
đã ban phát cho chúng ta ân sủng và chân lý. Người đã đô 
xuống trong chúng ta áø súng tình thương: nêu chúng ta 
đón nhận với một tâm hồn trong sạch, lương tâm ngay 
thẳng và đức tin chân thành (1 Tm 1,5), thì ơn này sẽ phục 
hồi cho linh hồn chúng ta ba cách nhìn như đã nói ở trên 
(x.số 4). Người đã đạy chúng ta sự iểu biết chân 1ÿ theo 
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ba phương cách của thần học : biếu tượng, suy luận, và 
thân bí. Nhờ thần học biểu tượng chúng ta biết sử dụng 
các sự vật một cách hợp lý; nhờ /hẩn học suy luận chúng 
ta biệt sử dụng các điều khả tri một cách chính xác; nhờ 
thấn học thần bí chúng ta được nâng lên tới trạng thái xuất 
thân bên trên mọi hiểu biết. 


$, ~ ;A LA VAIS\ 20A À SUẤ, lẤT vửs sấY ^ ` 
s Những điểu kiện nội tâm cân thiết để tiến lên cùng 
Thiên Chúa. 


9 8. Ai muôn tiễn lên cùng Thiên Chúa phải tránh xa tội 
lỗi vôn làm biển dạng bản tính con người; phải câu 
ñIguyận đê ơn Chúa cải tạo các khả năng tự nhiên nói trên; 
phải sống ngay lành để sự công chính thanh luyện chúng: 
phải suy niệm để kiến thức soi sáng chúng; phải chiêm 
ngưỡng đề đức khôn ngoan hoàn thiện chúng. 

: Cũng như không ai đạt tới đức khôn ngoan nếu 
không nhờ ân sủng, sự công chính và kiến thức, cũng vậy 
không ai có thê chiêm ngưỡng nếu không nhờ suy niệm 
sâu Xa, sông thánh thiện, và cầu nguyện sốt sắng. Bởi vì 
ân sủng là nên tảng để có được một ý chí ngay thẳng và 
một lý trí sáng suốt, cho nên trước hết chúng ta phải cầu 
nguyện, rồi sông thánh thiện; sau đó phải chú ý tới những 
vẻ đẹp của chân lý; nhờ vậy chúng ta tiến lên, bậc này 
qua bậc khác, cho đến khi tới đỉnh cao, nơi “Thẩn các 
thân xuất hiện trên míi Xi-on” (Tv 84,8). 


*% Bậc cấp thứ nhất : từ tắm gương thế giới cảm tính tới 
nhà Nghệ sĩ tỗi cao. 


...9. Vì trên chiếc thang Giacóp (St 28,12) chúng ta phải 
đi lên rỗi mới đi xuông, nên chúng ta hãy đặt bậc cấp đi 
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lên thứ nhất ở phía dưới hết, nghĩa là hãy đặt cả thế giới 
cảm tính trước mặt chúng ta như một tâm gương qua đó 
chúng ta đến với Thiên Chúa là nhà Nghệ Sĩ tôi cao. Như 
thế chúng ta sẽ là những người Do Thái đích thực hành 
trình từ Ai cập về vùng đất đã được hứa cho các Tổ phụ 
( Xh 13,3 t); những Kitô hữu cùng với Đức Kitô vượt qua 
từ thế gian này về với Chúa Cha (Ga 13,1); những người 
mộ mến đức khôn ngoan vốn cất tiếng gọi : “Hãy đến với 
ta, hỡi tất cả những ai ao ước ta; ta sẽcho ăn no thoả hoa 
trái của ta” (Hc 24,19). Chính qua sự cao cả và vẻ đẹp 
của các thụ tạo mà Đắng dựng nên chúng được nhận biết 
(Kn 13,5). 


%.. Ba cuộc khám phá Đáng Tạo hoá nhờ chiêm ngưỡng, 
đức tin và lý trí. 

10. Quyền năng cao cả, sự khôn ngoan, và lòng nhân 
hậu của Đắng Tạo Hóa chiếu giãi nơi các thụ tạo: các giác 
quan bên ngoài thông báo cho giác quan nội tâm theo ba 
cách. Thực vậy các giác quan của thể xác trợ giúp cho lý 
trí trong việc tìm kiếm lý lẽ,hoặc tin nhận, hoặc chiêm 
niệm. Khi chiêm niệm nó suy xét sự tồn tại hiện thời của 
mọi vật; khi /: nó nhận ra dòng chảy trọn vẹn của chúng; 
và khi jý /uận, nó nhận ra tiềm năng tuyệt diệu của chúng. 


s*... Cách thứ nhất: cải nhìn chiêm niệm 


11. Người chiêm niệm nhìn các sự vật nơi hiện trạng 
của chúng và chú ý tới trọng lượng, SỐ lượng, và kích 
thước của chúng: trọng lượng làm cho chúng có khuynh 
hướng rơi xuống một nơi nào đó; số lượng làm cho chúng 
phân biệt nhau ; kích thước tạo nên giới hạn của chúng. 
Nhờ vậy, người ấy nhận ra được phương cách hiện hữu, 


62 Cuộc hành trình tâm linh lên cùng Thiên Chúa 


N đẹp, trật tự cũng như bản chất, đặc tính và tác dụng của 
n ứng. Người chiêm niệm xem những đữ liệu.ấy như 
mi vêt tích từ đó có thể vươn lên tới chỗ hiểu được 
yên năng, trí khôn ngoan va lòng nhân hậu vô biên củ 
vi Tản E âu vô biên của 


s* Cách thứ hai: cái nhìn của đức tin 


12. Người có đức tin nhìn thế giới này và thấy được 
kệ sóc, sự phát triển và cùng tận của nó. Thực vậy 
s by tụ yêu ta biết thế giới này được hình thành bởi 
thu ẤN t Ai các giai đoạn của ba qui luật nối 
Kinh Thúc c tự hoàn hảo : luật tự nhiên, luật 
thúc bằng cuộc 270 Giờ Ti t3 ti, A2 


Như vậy nơi nguồn gốc, đức tỉ ề 
: ệ guôn pôc, đứ ậ ên nã 
nơi sự phát triển s jê n Bb Đế Q) N no. tu 
: , HIỀn Sự quan phòng, và nơi chỗ cùng tận sự 
công chính của Nguyên lý tối cao. lệ và 


N : : 28B ÖÂm „ 
% Cách thứ ba: cái nhìn của trí 


HP "ụ . Người khảo sát bằng lý trí thấy rằng có những loài 
tên Kr hếu mà thôi; có những loài hiện hữu và sống: có 
gi + nụ kêu cây sông và suy xét. Loài thứ nhất là loài 
át; loài thứ hai ở mức trung bình; còn loài thú 

thì hoàn hảo nhất, Biedi'/TIốf 0H Eề 

- Lý trí lại cho thấy rằng có loài chỉ có zhể xác, có loài 
vừa có thê xác vừa có linh hôn; và từ đó có thể nhận biết 
là có loài hoàn toàn là linh hồn mà thôi, và bởi thế hoàn 
hảo hơn và cao quý hơn hai loài kia. 

( 
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Sau hết lý trí cho thấy : có những loài thì dễ biến đổi 
và đễ bị hủy diệt chẳng hạn những loài ở trên mặt đất; có 
những loài đễ đi động nhưng lại bẩi điệt chăng hạn như 
các loài ở trên trời; từ đó lý trí nhận biết có những loài 64 
biến và bắt điệt như những loài bên trên các tầng trời”, 

Vì thế từ những thực tại hữu hình, chúng ta vươn lên 
nhìn ngắm quyền năng, trí khôn ngoan và lòng nhân lành 
của Thiên Chúa; chúng ta cũng nhận ra răng Thiên Chúa 
là Đấng hiện hữu, sống động, thông minh, hoàn toàn 
thiêng liêng, bắt diệt và bắt biến. 


s* Bảy phương cách hiện hữu của loài thụ tạo. 


14. Chúng ta có thể mở rộng việc suy xét đến bảy 
phương cách hiện hữu của các thụ tạo làm chứng cho 
quyền năng, trí khôn ngoan và lòng nhân lành của Thiên 
Chúa theo bảy cách, khi chúng ta nhìn nguồn gốc, sự cao 
cả, sự phong phú, vẻ đẹp, sự sung mãn, hoạt động và trật 
tự của mọi š. 

Nguồn gốc của vạn vật, xét theo việc tạo dựng, phân 
cách và tô điểm trong công trình của sáu ngày 5 công bố 
quyền năng của Thiên Chúa đã dựng nên mọi sự từ hư vô, 
sự khôn ngoan đã phân cách mọi loài cách minh bạch, và 
lòng nhân hậu đã tô điểm chúng một cách đại lượng. 

Sự cao cả của mọi vật nhìn theo các chiều kích dài, 
rộng và sâu của chúng; hoặc theo khả năng bành trướng 
xa, rộng và sâu như trường hợp ảnh sáng chiếu giải; hoặc 
theo tác động mạnh mẽ nội tại, liên tục và lan tỏa như 


35 Dựa theo vũ-trụ-luận thời ấy: các thiên-thần ở một tầng trời còn cao hơn 
tầng trời của các ngôi sao. 
3 Theo sách Sáng zhế, Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự trong sáu ngày. 
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trường hợp một ngọn lửa; tôi muốn nói, Sự cao cả của vạn 
vật nhìn theo nhiều góc độ biểu lộ một cách rạng rỡ quyền 
năng, trí khôn ngoan và lòng nhân hậu vô biên của Thiên 
Chúa Ba Ngôi : Người hiện hữu trong tất cả mọi loài bằng 
quyên năng, sự hiện diện và bản tính của Người mà không 
bị giới hạn bởi điều gì. 

Sự phong phú của vạn vật được thể hiện qua sự đa 
dạng của các loài, các giống, các cá thể, các bản chất, các 
hình thù và các đặc tính của chúng, một sự đa dạng ngoài 
sự Suy tính của con người, và biểu lộ rõ ràng ba phẩm tính 
vô biên của Thiên Chúa như đã nêu ở trên. 

__ Vẻ đẹp của vạn vật được thể hiện nơi các thứ ánh 
sáng, hình hài và màu sắc của những vật thể đơn thuần, 
hợp phức hay hữu cơ, ví dụ như nơi các tỉnh tú, nơi các 
khoáng chất, các sỏi đá, các kim loại, các cây cối và loài 
động vật, cũng công bố rõ ràng ba phẩm tính nói trên của 
Thiên Chúa. 


Sự sung mãn của vạn vật được thể hiện ở chỗ vật chất 
tràn đây mọi hình thái tuỳ theo các hạt giống lý tính 
(rafiones seminales)”": các hìng thái tràn đầy tiềm năng, 
các tiềm năng tràn đầy hiệu quả : tất cả đều cho thấy rõ 
ràng sự hoàn hảo của Thiên Chúa. l 


sa Dựa theo thuyết “các hạt giống lý tính” do các triết gia Khắc-kỷ của Hy- 
lạp khởi xướng, và được thánh Au-tinh vận dụng để giải thích việc sáng tạo. 
Thánh Bonaventura nhắc lại ở đây. Theo thuyết này thì hình thái (yếu tế mô 
thê) của một sự vật đã được Thiên Chúa đặt vào trong vật chất (yếu tố chất 
thê) như một tiểm lực, kiểu như những hại giống trên một thửa đất: những 
“hạt giông lý tính” ây sẽ trở thành những yếu tính hay những hình thái (tức 
là yếu tố mô thể) cho những sự vật sẽ xuất hiện dần dẫn trong thời gian 
(x.E.Gilson,La Philosophie de S.Bona-venture, Paris 1943, p.236-233; 
J.G.Bougerol, Lexique S.Bonaventure, Paris 1969, Article Rario. 
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Hoạt động của các thụ tạo thì muôn hình vạn trạng: 
hoặc theo tính tự nhiên, hoặc theo nghệ thuật, hoặc theo 
quy tắc luân lý; sự đa dạng ấy biểu lộ quyền năng bao la, 
sự khôn ngoan và lòng nhân lành của Đâng là “zguyên 
nhân hiện hữu, nền tảng biểu biết, và qui luật sự 
sống "(thánh Au-tinh) cho mọi loài. 

Trật tự của vạn vật xét theo thời gian, hoàn cảnh và 
ảnh hưởng của chúng, nghĩa là theo thứ tự trước và sau, 
trên và dưới, tốt và xấu, cho thấy cách tỏ tường trong 
quyền sách Thiên nhiên sự trồi vượt, tính siêu việt và cao 
cả của Nguyên lý tiên khởi với quyên năng vô biên. Trật 
tự của những qui luật, giáo huấn và phán xét của Thiên 
Chúa trong sách Kinh Thánh cho thầy sự khôn ngoan vô 
biên của Người. Trật tự của các bí tích, ân huệ và phần 
thưởng trong Thân mình Giáo hội cho thây lòng nhân lành 
bao la của Thiên Chúa. Như vậy trật tự dân dăt chúng ta 
một cách rất rõ ràng đến với Đắng là tiên khởi và là tối 
cao, toàn năng, tuyệt đối khôn ngoan và rất mực tốt lành. 


s* Kết luận: kẻ không biết nhờ thiênnhiên mà đi lên 
cùng Thiên Chúa là mù quáng và khở dại. 


15. Ai không nhìn thấy bao luồng ánh sáng huy hoàng 
như thế nơi các thụ tạo là kẻ mù loà. Ai không tỉnh thức 
bởi bao tiếng kêu la như thế là kẻ điếc. Ai không ca ngợi 
Thiên Chúa trước mọi kỳ công như thế là kẻ câm.Trước 
bao dấu chỉ như thế, ai không nhận biết Nguyên lý tiên 
khởi là kẻ khờ dại. 

Phần bạn, hãy mở mắt, hãy lắng tai tâm hồn, hãy mở 
đôi môi và hãy quan tâm (Cn 22,17), để nơi các thụ tạo 
bạn có thể thấy Thiên Chúa, nghe Người, ngợi khen 
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trường hợp một ngọn lửa; tôi muốn nói, Sự cao cả của vạn 
vật nhìn theo nhiều góc độ biểu lộ một cách rạng rỡ quyền 
năng, trí khôn ngoan và lòng nhân hậu vô biên của Thiên 
Chúa Ba Ngôi : Người hiện hữu trong tất cả mọi loài bằng 
quyên năng, sự hiện diện và bản tính của Người mà không 
bị giới hạn bởi điều gì. 

Sự phong phú của vạn vật được thể hiện qua sự đa 
dạng của các loài, các giống, các cá thể, các bản chất, các 
hình thù và các đặc tính của chúng, một sự đa dạng ngoài 
Sự Suy tính của con người, và biểu lộ rõ ràng ba phẩm tính 
vô biên của Thiên Chúa như đã nêu ở trên. 

__ Vẻ đẹp của vạn vật được thể hiện nơi các thứ ánh 
sáng, hình hài và màu sắc của những vật thể đơn thuần, 
hợp phức hay hữu cơ, ví dụ như nơi các tỉnh tú, nơi các 
khoáng chất, các sỏi đá, các kim loại, các cây cối và loài 
động vật, cũng công bố rõ ràng ba phẩm tính nói trên của 
Thiên Chúa. 


Sự sung mãn của vạn vật được thể hiện ở chỗ vật chất 
tràn đây mọi hình thái tuỳ theo các hạt giống lý tính 
Ứafiones seminales)”": các hìng thái tràn đầy tiêm năng, 
các tiềm năng tràn đầy hiệu quả : tất cả đều cho thấy rõ 
ràng sự hoàn hảo của Thiên Chúa. 


—-........... 
tố Dựa theo thuyết “các hạt giống lý tính” do các triết gia Khắc-kỷ của Hy- 
lạp khởi xướng, và được thánh Au-tinh vận dụng để giải thích việc sáng tạo. 
Thánh Bonaventura nhắc lại ở đây. Theo thuyết này thì hình thái (yếu tố mô 
thê) của một sự vật đã được Thiên Chúa đặt vào trong vật chất (yếu tố chất 
thê) như một tiểm lực, kiểu như những hại giống trên một thửa đất: những 
“hạt giống lý tính” ấy sẽ trở thành những yêu tính hay những hình thái (tức 
là yếu tố mô thể) cho những sự vật sẽ xuất hiện dẫn dần trong thời gian 
(x.E.Gilson,La Philosophie de S.Bona-venture, Paris 1943, p.236-233; 
J.G.Bougerol, Lexigue S.Bonaventure, Paris 1969, Article Rario. 
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Hoạt động của các thụ tạo thì muôn hình vạn trạng: 
hoặc theo tính tự nhiên, hoặc theo nghệ thuật, hoặc theo 
quy tắc luân lý; sự đa dạng ấy biểu lộ quyên năng bao la, 
sự khôn ngoan và lòng nhân lành của Đâng là “nguyêz 
nhân hiện hữu, nền tảng biểu biết, và qui luật sự 
sống "(thánh Au-tinh) cho mọi loài. 


Trật tự của vạn vật xét theo thời gian, hoàn cảnh và 
ảnh hưởng của chúng, nghĩa là theo thứ tự trước và sau, 
trên và dưới, tốt và xấu, cho thấy cách tỏ tường trong 
quyền sách Thiên nhiên Sự trôi vượt, tính siêu việt và cao 
cả của Nguyên lý tiên khởi với quyên năng vô biên. Trật 
tự của những qui luật, giáo huấn và phán xét của Thiên 
Chúa trong sách Kinh Thánh cho thấy sự khôn ngoan vô 
biên của Người. Trật tự của các bí tích, ân huệ và phân 
thưởng trong Thân mình Giáo hội cho thây lòng nhân lành 
bao la của Thiên Chúa. Như vậy trật tự dân dät chúng ta 
một cách rất rõ ràng đến với Đắng là tiên khởi và là tối 
cao, toàn năng, tuyệt đối khôn ngoan và rất mực tốt lành. 


s* Kết luận: kẻ không biết nhờ thiên nhiên mà đi lên 
cùng Thiên Chúa là mù quáng và khở dại. 


15. Ai không nhìn thấy bao luồng ánh sáng huy hoàng 
như thế nơi các thụ tạo là kẻ mù loà. Ai không tỉnh thức 
bởi bao tiếng kêu la như thế là kẻ điếc. Ai không ca ngợi 
Thiên Chúa trước mọi kỳ công như thế là kẻ câm.Trước 
bao dấu chỉ như thế, ai không nhận biết Nguyên lý tiên 
khởi là kẻ khờ dại. 

Phần bạn, hãy mở mắt, hãy lắng tai tâm hồn, hãy mở 
đôi môi và hãy quan tâm (Cn 22,17), để nơi các thụ tạo 
bạn có thể thấy Thiên Chúa, nghe Người, ngợi khen 
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Người, yêu mến và tôn thờ Người, tán dương và tôn vinh 
Người. Nếu không, thì sợ rằng cả vũ trụ nảy sẽ nỗi lên 
chống lại bạn. Vì sự lãng quên đó mà ứoàn trái đất sẽ 
chống lại những kẻ khở dại (Kn 5,21). Trái lại, thế giới 
này sẽ là nguôn vinh quang cho những người khôn ngoan . 
Họ có thê nói cùng với vị ngôn sứ : 


Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài làm con ngây ngất, 
Tháy việc tay Ngài làm, con phải reo lên. 
Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thật là vĩ đại! 
Chúa hoàn thành tất cả thật khôn Hg0đ11, 
Tiái đất tràn đây hồng ân của Chúa. 

(Tv 91,4; 103,24). 
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CHƯƠNG HAI 


CHIÊM NGÁM THIÊN CHÚA ‡ 
TRONG CÁC VÉT TÍCH CÚA NGƯỜI 
NƠI THÉ GIỚI CẢM TÍNH NÀY. 


s* Nhắc lại bậc cắp một . Giới thiệu bậc cấp hai. 


. Nhờ tắm gương thế giới cảm tính, ta có thể chiêm 
ngắm Thiên Chúa gua các thụ ¿ao như là qua các vết 
tích. Chúng ta còn có thể chiêm ngắm Người Øơi chính 
chứng nữa, vì Người hiện hữu nơi chúng bằng yếu 
tính, quyền năng và sự hiện diện của Người. Cách 
chiêm ngắm này thì cao hơn cách trước. Do đó, đây là 
bậc cấp thứ hai của việc chiêm ngưỡng. Bậc cấp này 
đưa chúng ta tới chiêm ngắm Thiên Chúa /rong mọi 
thụ tạo: chúng đi vào trong ý thức chúng ta qua các 
giác quan thể lý. 


Nhận thức,sự. vui thích và phán đoán. 


. Chúng ta cần lưu ý là thế giới này, /hế giới vĩ mô, đi 


vào trong con người chúng ta, thế giới vỉ øô, qua các 
cánh cửa của năm giác quan nhờ đó ta /iÊp /z; các sự 
vật, thưởng thức và phan định. 


Quá trình này có thể được giải thích như sau. 


Trong thế giới này, một số vật thể có khả năng sinh 


sản, một số khác được sinh sản, và một số khác nữa diều 
khiển cả hai loại này. Những vật thể có khả năng sinh sản 
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là những vật thể đơn thuần : đó là các thiên thể và bốn 
nguyên tổ 3Š . Thực vậy bắt cứ vật thể nào được sinh ra hay 
Sản xuất dưới tác động của các lực tự nhiên, đều được sinh 

ra hay sản xuất từ bốn nguyên tố này nhờ tác động của ánh 
sáng : ánh sáng liên kết các đặc tính trái nghịch nhau nơi 


các vật thể hỗn hợp. 


Những vật thể được sinh sản là những hợp- chất gồm 
nhiều yếu tố, ví dụ các khoáng chất, cây cối, thú vật và 
thân thể con người. 


Còn những thực thể điều hành cả hai loại vật thể kia 
là những thực thể tỉnh thần: các thực thể này hoặc hoàn 
toàn găn liền với vật chất như sinh khí của các súc vật, 
hoặc gắn liền nhưng có thể tách biệt với vật chất như lý 
trí, hay hoàn toàn tách biệt với vật chất như các thần minh 
thượng giới mà các triết gia gọi là bậc Anh-minh, còn 
chúng ta gọi là các Thiên-thần. Theo các triết gia, những 
thần minh này có nhiệm vụ xê dịch các tỉnh tú. Bởi đó, 
việc quản trị vũ trụ được giao cho họ vì họ đã nhận từ Đệ 
nhất Nguyên lý, tức là Thiên Chúa, quyền năng hoạt động 
mà họ thể hiện trong việc cai quản, nhằm bảo tồn sự bền 
vững tự nhiên cho mọi sự. Nhưng theo các nhà thần học, 


Thiên Chúa đã trao phó cho các thiên thần việc cai quản. 


vũ trụ khi việc ấy liên hệ tới công trình cứu chuộc ””. Vì 
thế các thiên thần được gọi là “những quản lý thiêng 
liêng được sai đi để nu lợi ích eho những kẻ được thừa 
hưởng phúc cứu độ” (Dt 1,14). 


* Theo triết-học cổ hy lạp, bốn nguyên tô đó là nước, lửa, không khí và đất. 
3 Bonaventura nhắn mạnh tới sự mạng thiêng liêng của các thiên thần hơn 
là nhiệm vụ điều khiển các tỉnh tú. 
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s* Ciưức năng của năm giác quan. 


3. Con người, được gọi là thế giới vi mô, có năm giác 
quan giống như những cánh cửa qua đó sự nhận thức về 
mọi vật thể của thế giới cảm tính đi vào trong tâm hồn. 
Những thiên thể tỏa sáng và mọi vật đầy sắc màu đi vào 
con người qua Zj giác; những vật cứng răn ở trên mặt đất 
đi vào con người qua xứe giác; còn những vật trung gian °° 
thì đi vào con người qua các giác quan trung gian, ví dụ 
như chất lỏng qua vý giác, âm thanh qua thính giác, và làn 
hơi thì qua #hứu giác; làn hơi thì gồm các yếu tố lẫn lộn 
như nước, khí, lửa hay nhiệt, như ta thấy trong mùi thơm _ 


của trầm hương. 


Như vậy, qua cánh cửa các giác quan, những vật đơn 
thuần cũng như phức hợp đi vào trong lính hồn. Chúng ta 
nhận thức không chỉ các đối tượng cá biệt như ánh sáng, 
âm thanh, mùi, vị và bốn phẩm tính đầu tiên mà xúc giác 
cảm nhận được ?! „ nhưng còn cả các đối tượng tổng quát 
như số lượng, chiều kích, hình dáng, thể tĩnh và thể động. 
Chúng ta biết rằng “bắt cứ cái gÌ chuyển động đều do một 
động lực thúc đẩy” (A-ris-tô); nhưng chúng ta lại thấy có 
những loài tự mình chuyển động và tự mình nghỉ ngơi, ví 
dụ các con vật. Từ đó khi năm giác quan chúng fa nhận 
thức được sự chuyển động của các vật thể, thì chúng ta 
cũng nhận biết những động /ực tỉnh thần, cũng như nhìn 
hậu quả biết nguyên nhân. 


'° Có những vật được gọi là ø: ung gian, vì hình ảnh của chúng phải vượt 
qua môi trường ở giữa trước khi đến với các giác quan con người. Các giác 
quan này được gọi là “các giác quan trung gian”, vì không thể đạt tới đối 
tượng cách trực tiếp như xúc giác (đối tượng được đụng chạm tới), hay thị 
giác (nhờ ánh sáng chạy nhanh đưa hình ảnh của đối tượng tới ngay, theo 
quan niệm thời Trung-cổ). , se” 

*! Bốn phẩm tính đầu tiên liên hệ đến xúc giác là nóng, lạnh, ưới và kho. 
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** Phân tích quá trình nhận thức. 


4. Như vậy toàn bộ thế giới cảm tính với ba loại vật 
thể đi vào tâm trí con người nhờ nhận thức.Trước hết các 
vật thể ở bên ngoài đi vào trong tâm trí qua cánh cửa của 
năm giác quan. Không phải bản chất những vật đó đi vào 
trong chúng ta, nhưng là hình ảnh (sửzi1⁄zdoY° 
chúng. Hình ảnh này được tạo ra trong một môi trường 
trung gian. Từ môi trường trung gian này, nó đi vào giác 
quan bên ngoài ; từ giác quan bên ngoải nó di chuyển vào 
giác quan bên trong, rồi từ đây được đưa tới chức năng 
nhận thức. Như thế, sự phát sinh hình ảnh (søecies) trong 
môi trường trung gian, và sự chuyền động của nó từ môi 
trường trung gian đến giác quan, rồi phản ứng của chức 
năng nhận thức trên giác quan tạo nên quá trình nhận thức 
của tâm lĩnh chúng ta về thế giới bên ngoài 


3 Theo Bonaventura, mỗi vật thể toả ra chung quanh nó một thứ ánh sáng 
cho phép người ta nhận ra sự hiện diện của nó hay biết được bản tính của 
nó... Thứ ánh sáng này không phải là mô thể (/ørze), cũng không phải là 
chất thẻ mariere) của vật thể kia, vì nó diễn tả toàn bộ (nghĩa là cả mô thể 


và cả chất thể) vật thể kia. Bonaventura gọi đó là “simi//udo”, một hình ảnh . 


rất giống với vật thể kia. Nó không hiện hữu tự tại, nhưng hoàn toàn tuỳ 
thuộc vào vật thể kia. “Similiwdo" cũng đồng nghĩa với “s/ecies” 
ụ. E.Gilson, 1a Philosophie de S.Bonaventure, p.283). 

” Trong lúc thánh Au-tinh hoàn toàn theo sát lập trường của Platon, nên 
không chấp nhận là thể xác tác động lên tâm linh, Bonaventura chấp nhận là 
tâm linh có phần /hy động khi các ,giác quan bên ngoài tiếp nhận các dữ 
kiện cảm tính; nhưng sự thụ động ấy được tiếp nối bằng hành vi /feh cựe 
qua đó tâm linh liên kết và phân định chúng. Lập trường này không loại trừ 
hành vị trừu-xuất (abstraction) theo triết học Aristôt (mô thê các sự vật nằm 
trong chính các sự vật), và tất nhiên cũng không loại trừ ơn soi sáng từ trên 
theo đạo lý của thánh Au-tinh (con người biết được tương quan giữa các sự 
vật, tính khách quan, chân lý nhờ sự soi-sáng của Ngôi Lời). 
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s*_ Phân tích sự vui thích. 


5. Khi đối tượng được tiếp nhận phù hợp với chúng 
(a , nó sẽ tạo nên s vi thích. Giác quan cảm thấy thích 
thứ nơi đối tượng được tiếp nhận nhờ hình ảnh được trừu 
xuất , hoặc do vé đẹp của nó đối với thị giác, hoặc do sự 
êm địu đối với khứu giác và thính giác, hoặc do tính chất 
lành mạnh của nó đối với vị giác và xúc giác. 


Nguyên nhân mọi vui thích là tỷ lệ tương hợp 
(propor- tionalitas). Hình ảnh cảm tính (từ đó phát xuất sự 
vui thích) có tương quan với hình đáng, với sức mạnh và 
với /ác động, tùy theo nó được nhìn trong tương quan với 
đối tượng đã làm phát sinh ra nó, hay theo môi trường nó 
đi qua, hay theo cùng đích nó hướng tới. 

Như vậy, tỷ lệ có thể được nhìn nơi hình ảnh cảm 
tính về phương diện hình dáng: đó là vẻ đẹp; bởi vì PNẺ 
đẹp không gì khác hơn là tỷ lệ cân bằng giữa các con số,” 
hoặc là “tương quan hài hoà giữa các phần Lầu với nhau 
cùng với các màu sắc êm dịu” (Thánh Au-tinh) 


Tỷ lệ cũng có thể được nhìn nơi hình ảnh cảm tính về 
phương diện sức mạnh: lúc này tỷ lệ được gọi là sự êm 
đu, khi tác động của hình ảnh không vượt quá khả năng 
chịu đựng của giác quan tiếp nhận; bởi vì giác quan sẽ đau 
đớn khi tiếp thu những cảm xúc quá mạnh, nhưng lại vui 
thích nơi những cảm xúc chừng mực  Ÿ. 


® 1⁄2 đạp của một hình dáng giả định một trật tự nào đó giữa các thành phần 
dựa theo những định luật số-học sao cho phù hợp với nhịp độ của giác quan 
cảm nhận. 

® Hình ảnh cảm tính chạy qua môi trường với một tốc đô nào đó: nếu tốc độ 
quá nhanh, quá mạnh, thì sẽ làm cho giác quan đau đớn, khó chịu; nếu tốc 
độ ấy bình thường sẽ tạo nên cảm giác dễ chịu. 
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Cuối cùng, tỷ lệ có thể được nhìn về phương diện tác 
động và ân tượng. An tượng sẽ tương hợp khi cảm xúc 
đáp ứng những nhu cầu của giác quan tiếp nhận, nghĩa là 
phù hợp với sức khoẻ và sự tôn tại của nó. Đây thường là 
trường hợp liên hệ đến vị giác và xúc giác “. 

Như thế các lạc thú bên ngoài đi vào tâm linh chúng 
ta bằng hình ảnh của chúng và tạo nên sự vui thích theo ba 
cách. 


‹, 


s* Phân tích hành vi phán đoán. 


6. Nhận thức và sự vui thích sẽ đưa đến hành vi phán 
đoán (diiuicatio), qua đó không những ta phân biệt một 
sự vật là trắng bày là đen (điều này tuỳ thuộc vào các giác 
quan' riêng biệt *”), lành TianÏ) ¡hay có hại ( điều này tuỳ 
thuộc vào giác quan nội giới '”), nhưng còn giải thích fại 
#đo lại có sự vui thích. Trong hành vi này, người ta hỏi về 
nguyên nhân của sự vui thích mà các giác quan tiếp nhận 
được từ một đối tượng. Khi người ta hỏi tại sao lại có cái 
đẹp, cái êm dịu, hay cái lành mạnh, người ta nhận ra đó là 
một tỷ lệ cân băng. 


Tỷ lệ cân bằng ấy vẫn y nguyên trong những vật lớn 
cũng như trong những vật nhỏ; nó không tăng lên theo các 
chiều kích; không suy tàn khi sự vật qua đi; không biến 


' Ở đây tỷ lệ được thiết lập khi hình ảnh cảm tính thoả mãn nhu cầu sinh 
tỒn của con người (ví dụ nhu cầu ăn uống) : hình ảnh tạo nên những cảm 
giác lành mạnh, bỏ ích ( hoặc gây hại, trong trường hợp ngược lại). 

7 Các giác quan riêng biệt là năm giác quan ngoại giới: mỗi giác quan này 
lu đối tượng riêng biệt. 

* Giác quan nội giới hay là giác quan chung liên kết các cảm giác tiếp nhận 
được, rôi đánh giá. Như vậy ở mức thấp nhất, nhận thức cảm tính cũng đã 
phần nào có lý tính. 
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đổi khi sự vật chuyển động. Nó độc lập với nơi chốn, với 
thời gian và với sự chuyển động; bởi thế nó bất biến, vô 
giới hạn, vĩnh cửu và hoàn toàn thiêng liêng. 


Như vậy, phán đoán là hành vi tiếp 'thu lấy hình ảnh 
cảm tính mà giác quan cung cấp, thanh lọc và trừu tượng 
nó rồi đưa nó tới chức năng lý trí. Theo cách đó, toàn bộ 
thế giới cảm tính đi vào tâm linh con người ngang qua 
cánh cửa các giác quan theo ba hoạt động như được trình 
bày ở trên. 


s* Tương tự giữa sự phát sinh hình ảnh cảm tính và việc 
sinh ra Ngôi Lời. 

7. Những hoạt động này là những dấu tích trong. dó ta 
có thể nhìn ngắm Thiên Chúa như nhìn trong những tắm 
gương. Thực vậy hình ảnh (của các sự vật mà chúng ta 
cảm nhận được là hình ảnh nảy sinh trong môi trường 
trung gian, rồi được in vào trong giác quan; dấu ï ¡in đó đưa 
ta tới nguyên lý của nó, tức là sự hiểu biết về đối tượng. 
Điều đó gợi ý rõ ràng là ánh sáng vĩnh cửu cũng làm phát 
sinh từ chính nó một nh ảnh, một luông ánh sáng đồng 
hàng, đồng bản tính, và đông vĩnh hằng với nó. Từ đó 
chúng ta hiểu : Đẳng là Hình ảnh của Thiên Chúa vồ hình, 
là vẻ huy hoàng của vinh quang Người và dấu ấn của bản 
thể Người (x. Cl 1,15 và Dt 1,3), hiện diện khắp mọi nơi, 
bởi vì Người là Đắng đầu tiên được sinh ra; điều này cũng 
tương tự như một sự vật làm phát sinh ra hình ảnh của nó 
trong toàn môi trường trung gian. 

Sự việc trên còn gợi ý là Hình ảnh thần linh kết hợp 


với một cá nhân thuộc loài có lý trí bằng ân sủng hiệp 
nhất, tương tự như hình ảnh cảm tính kết hợp với bộ phận 
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thể lý, để rồi nhờ sự hiệp nhất này Người dẫn chúng ta tới 
với Chúa Cha là suối nguồn và là đối tượng cao cả của 
chúng ta. ; 


Như vậy, nêu mọi vật khả giác đều có khả năng làm 
phát sinh một hình ảnh tương tự của chúng, thì rõ ràng, là 
chúng ta có thể nhìn ngắm nơi chúng như trong một tấm 
gương việc Ngôi Lời được sinh ra trong vĩnh củu: Người 
là Hình Ảnh và là Người Con đời đời phát xuất từ Chúa 
Cha. 


s* Hình ảnh vĩnh cửu là Nguyên-mẫu của mọi vẻ đẹp, 
mọi sự êm dịu, mọi sự tốt lành. 


8. Hình ảnh cảm tính đem lại sự vui thích do vẻ đẹp, 
sự êm dịu và tốt lành của nó, là dấu chỉ cho thấy Ö7?» ảnh 
tiên khởi của Chúa Cha là vẻ đẹp tiên khởi, sự êm dịu tiên 
khởi, và là sự tốt lành tiên khởi, hoàn toàn cân xứng và 
tương đồng với Đắng sinh thành. Sức mạnh của Hình ảnh 
ấy không phải là ảo tưởng, nhưng là chân thật. Dấu á ấn của 
nó tạo nên hạnh phúc và làm thỏa mãn mọi nhu cầu của 
người tiếp nhận. 


Do đó, nếu sự vui thích và niềm hạnh phúc nảy sinh 
khi chúng ta gặp được điều thích hợp; nếu chỉ có Hình ảnh 
của Thiên Chúa là yô cùng đẹp đẽ, vô cùng êm dịu và vô 
cùng tốt lành; và nếu Hình ảnh đó được thông tr uyên cách 
chân thật, sâu xa, và chan chứa, vượt quá mọi nhu cầu của 
chúng ta, thì rõ ràng chỉ một mình Thiên Chúa là szối 
nguồn hoan lạc chân thật và mọi thứ hoan lạc khác thúc 
đây chúng ta đi tìm niềm hoan lạc chân thật này. 
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s* Nguyên máu vĩnh cửu là quy luật cho mọi phán đoán 
của chúng ta. 


9. Tuy nhiên hành vi phán đoán, theo một phương 
cách tuyệt vời hơn và trực tiếp hơn, dẫn dắt chúng 
ta đạt tới chân lý vĩnh cửu một cách chắc chắn hơn. 
Hành vi phán đoán được thực hiện dựa trên một 
quy luật trừu xuất (abstra- henfem) khỏi nơi chốn, 
thời gian và sự chuyển động, và bởi thế khỏi chiều 
kích, sự tiếp nối và sự thay đổi , nghĩa là dựa trên 
một quy luật bắt biến, vô giới lận và vô cùng lận. 
Nhưng không có gì là tuyệt đối bất biến, vô giới 
hạn, và vô cùng tận cả, ngoại trừ điều ấy là vữnh 
cửu. Nhưng bất cứ điều gì vĩnh cửu cũng là chính 
Thiên Chúa hoặc ở trong Thiên Chúa. 


Bởi vậy, nếu mọi phán đoán chắc chắn của chúng ta 
phải dựa trên quy luật đó, thì rõ ràng chính Thiên Chúa là 
nguyên lý của mọi sư, là qui luật bát khả ngộ, là ánh sáng 
chân Ïý trong đó mọi sự được soi chiếu một cách bất khả 
ngộ, bất diệt, bất khả nghỉ, bất khả phi bác, bất khả phủ 
nhận, bất biến, bất khả kháng, bắt tận, bất khả phân chia 
và thuộc phạm vi tỉnh thần. 


Vì thế, những qui luật theo đó chúng ta phán đoán 
cách chắc chắn các đối tượng cảm tính hiện diện trong lý 
trí chúng ta, thì không thê sai lầm và bị nghỉ ngờ đối với 
lý trí của người đang tiếp nhận; không thê bị xoá bỏ đổi 
với trí nhớ của người đang nhớ lại, bởi vì chúng luôn luôn 
hiện diện đó; không thể bị sửa đổi hay bãi bỏ đối với #í 
phán đoán của người đang phán đoán. Thánh Ẩu-tinh đã 
nói : “Không ai phán xét các quy luật, nhưng dùng chúng 
đề phán xét". Bởi vậy các: qui luật này là bất biến và bất 
diệt, bởi vì chúng là tất yếu; không thể bị thu hẹp bởi vì 
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chúng vô giới hạn; vô cùng bởi vì chúng vĩnh cửu; không 
thể bị phân chia, bởi vì chúng thuộc lãnh vực lý tính và 
phi vật chất; không phải nhân-tạo, nhưng tự có, ,iốn tại đời 
đời trong 7ä ài năng vĩnh cửu (in Arfe aeterna) ˆ° : Tài năng 
này là nguồn gốc, nguyên nhân và mẫu mực của mọi vẻ 
đẹp. 


Bởi thế, các phán đoán của chúng ta chỉ đạt tới sự 
chắc chắn nhờ 7ài năng vĩnh cửu ây : đó là nguyên mẫu 
chẳng những làm phát sinh muôn loài, mà còn bảo tồn và 
phân loại chúng; đó là /iiện hữu vốn bảo trì mọi thụ tạo 
trong hình thái riêng biệt của chúng và là quy luật điều 
khiển mọi phán đoán của chúng ta về các sự vật xuất hiện 
trong tâm trí qua các giác quan. 


Nhắc lại lý thuyết của thánh Au-tinh về các con số. 
Biểu tượng của con số. 


10. Các suy nghĩ trên có thể được khai triển thêm qua 
việc xem xét bảy loại con số: chúng giống như bảy bậc 
cấp đưa người ta đi lên cùng Thiên Chúa. Thánh Âu-tinh 
đã bản về vấn đề này trong cuốn sách “7ôn Giáo Chân 
Thật”, và cuốn ° 'Âm Nhạc ”, tập VI của ngài. Trong những 
trang sách ấy, thánh nhân xếp loại các tương quan giữa 
các con số khác nhau như trên một cái thang đưa người ta 
đi lên dần dần từ những sự vật khả giác đến Đắng Tạo 
Hoá muôn loài : như vậy người ta có thể nhận biết Thiên 
Chúa trong tất cả mọi sự. 


k Chúa Ki-tô là “Tài năng của Chúa Cha”.Tài năng ở đây đồng nghĩa với 
Nguyên mẫu (x: Dẫn nhập III,1). 
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Thánh nhân nói là trong các vật thể, Sh biệt trong âm 
thanh và Điọng nói đều có các con số Ÿ °: ngài gọi đây là 
những con số Âm thanh. Rồi có những con sô được trừu 
xuất từ các số này và được tiếp nhận nơi các giác quan của 
chúng ta : ngài gọi chúng là øhững con số tiên phong 
(occursores = đi trước âm thanh). Những con sô đi từ linh 
hồn tới thể xác như chúng ta thấy trong các cử chỉ và vũ 
điệu được gọi là những con số biểu cảm. Những con số 
phát xuất từ sự vui thích của giác quan, khi chúng ta chú ý 
đến một vẻ đẹp nào, ,đó được giác quan cảm nhận, thì được 
gọi là những con số thụ cảm. Những con số được lưu giữ 
trong trí nhớ được gọi là những con số ký ức. Sau hết Có 
những con số nhờ đó chúng ta phán đoán về những con số 
khác, được gọi là những con sô chuẩn cứ : như đã nói ở 
trên, những con số này nhất thiết vượt lên trên trí tuệ con 
người vì chúng không thể sai lạc vì không lệ thuộc vào sự 
phán đoán của chúng ta. Hơn nữa những con số này tạo 
nên trong tâm trí chúng ta những con số nghệ “thuật mà 
thánh Âu-tinh không, nhắc đến trong bảng phân loại của 
ngài bởi vì chúng găn liền với những con số chuẩn-cứ. 
Chính những con số nghệ thuật làm phát sinh những con 
số biểu cảm, rồi từ những con số biểu cảm này nhiều hình 
thái nghệ thuật được tạo nên. Như vậy, chúng ta đi xuống 
từ những con số cao nhất qua những con số trung gian, 


'® Triết gia Hy-lạp Pythagore ngày xưa (571-497 tr.CN) dã quan niệm rằng 
toàn thể vũ trụ này đều được chỉ phối bởi những con số, ví dụ số 1 (đơn vị) 
là điểm, số 2 là đường, số 3 là điện tích, số 4 là thể tích. Bản chất của sự vật 
được thể hiện nơi các con số. Đặc biệt trong lãnh vực âm nhạc : mỗi nốt 
nhạc tuỳ thuộc vào số đo ngắn hay dài của dây đàn. 

Trong đoạn văn này của Bonaventura, các con số được hiểu là những tương 
quan tỷ lệ. 
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đến những con số thấp. nhất, cũng như chúng ta từng bước 
đi lên từ những con SỐ ẩm thanh tới những con sô chuẩn 
cứ qua những con số trung gian: biểu cảm, fhụ cảm và ký 
tực. 

Bởi vì mọi vật đều có một vẻ đẹp và đem lại một sự 
vui thích; bởi vì không thể có vẻ đẹp và sự vui thích nếu 
không CÓ sự cán xứng; và bởi vì sự cân xứng trước tiên 
năm trong các cønw số; cho nên nhất thiết mọi sự vật đều 
mang những con số. Như vậy “con số là Nguyên mẫu 
chính yêu trong tâm trí của Đắng Tạo Hoá” (Bô-ê-ti-ô) 
còn trong loài thụ tạo, đó là vế tích chính yếu dẫn tới Đức 
Khôn ngoan. Bởi vì vết tích Ấy thật rõ ràng đối với mọi 
người và gần gũi với Thiên Chúa, nên nó đưa chúng ta đến 
rất gần với Thiên Chúa qua bảy bậc cấp khác nhau. Như 
vậy Thiên Chúa tỏ mình ra cho chúng ta qua các vật thê 
cảm tính, khi chúng ta tiếp nhận các con số của chúng, vii 
thích về sự hài hoà của chúng,và khi chúng ta phân định 
chúng một cách chắc chắn dựa theo những qui luật về các 
tương quan tỷ lệ. 


v, 


% Các vết tích của loài thụ tạo dẫn đưa chúng ta đến với 
Thiên Chúa 


11. Hai bậc cấp đầu tiên này đã đưa chúng ta tới nhìn 
ngắm Thiên Chúa trong các vết tích của Người. Chúng 
tương tự như đôi cánh phủ chân của thiên thần Xêraphim 
(Is 6,2). Từ đó chúng ta có thể kết luận rằng mọi thụ tạo 
trong thế giới cảm tính đều dẫn đưa tâm hồn của người 
chiêm niệm và khôn ngoan lên tới Thiên Chúa vĩnh hằng. 
Thực vậy các thụ tạo là Đóng đọi, âm vang và hình ảnh 
của Nguyên lý tiên khởi, rất mực quyền năng, khôn ngoan 
và tốt lành; chúng phản ánh nguồn mạch, ánh sáng và sự 
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sung mãn vĩnh hằng của Nguyên-nhân tác tạo, mô phạm 

và cùng đích của chúng. Chúng là các dấu tích, các hình 
ảnh, các cảnh tượng được Thiên Chúa ban cho chúng ta 
như ng dấu chỉ đường đê chúng ta chiêm ngắm (ad 
confuendum)”' Người. Chúng là những bản mẫu hay đúng 
hơn những bản sao vừa tầm với chúng ta là những người 
còn thô thiển và còn đắm chìm trong nhục- cảm, để đưa 
chúng ta đi từ thế giới cảm tính hữu hình, đến thế giới tâm 
linh vô hình, kiểu như từ các dấu chỉ tới những thực tại 


được chỉ. 


% Vữ trụ biểu lộ Thiên Chúa. 

12. Các thụ tạo của thế giới cảm tính diễn tả những 
điều vô hình nơi Thiên Chúa (Rm 1,20), trước hết vì 
Thiên Chúa là øguồn sốc, nguyên mẫu và cùng đích của 
chúng, bởi vì hậu quả là dấu chỉ của nguyên nhân, bản sao 
là dấu chỉ của khuôn mẫu; con đường là dấu chỉ của cùng 
đích mà nó dẫn tới. Sau nữa các thụ tạo là dấu chỉ do /u/e 
tại tự nhiên của chúng, do sự tiên báo mạng tính ngân sứ 
của chúng, do /ác động của các thiên thân, và sau hết do 
một sự thiết lập được thêm vào sau. 

Thực vậy, theo tính tự nhiên, các thụ tạo là hình ảnh 


và là bản sao của Sự Khôn ngoan vĩnh hằng: đặc biệt là 
những thụ tạo mà Kinh thánh, được thúc đẩy bởi Thần khí 


* Conttendlm, con(ueri, CoHIifHS¿ các từ này ngụ ý việc nhìn ngắm Thiên 
Chúa qua trung gian các dấu chỉ. Trong thực tế, Bonaventura dùng lẫn lộn 
“coptuitus” và “intuifus”; nhưng “infuitis” trong ngôn ngữ của thánh Au- 
tỉnh cũng như .của Bonaventura không có nghĩa là cái nhìn trực tiếp về 
Thiên Chúa khi con người còn ở trần gian; nhưng theo nguyên- ngữ “i- 
ueri”, đó là “nhìn trong” trong một sự vật khác với Thiên Chúa 
(x.E.Gilson,La Philosophie de S. BonaveHfUre, P. 412). 
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ngôn sứ, mặc cho chúng một ý nghĩa thiêng liêng; đặc biệt 
hơn nữa là các thụ tạo mà Thiên Chúa đã mượn lấy hình 
hài để tỏ mình ra qua sứ vụ của các thiên thần; và theo 
cách đặc biệt nhất, đó là những thụ tạo mà Thiên Chúa đã 
thiết lập làm dâu chỉ, không phải theo nghĩa thông thường 
mà thôi, mà còn theo nghĩa là các Bí tích. 


Kế! luận:Thiên Chúa xuất hiện thất ð rằng trong các 
thụ tạo; ai không nhận biết Người sẽ không thể tự bào 
chia được . 


13. Từ tất cả những điều nói trên chúng ta có thể kết 
luận rằng /ử /uở tạo thiên lập địa, những điều vô hình nơi 
Thiên Chúa được biểu lộ ra qua các công trình của 
Người. Như vậy những ai không muốn chú tâm vào các 
công trình ấy và từ chối nhận biết, chúc tụng và yêu mến 
Thiên Chúa trong tất cả mọi loài, /hì sẽ không thể tự bào 
chữa được (Rm 1,20). Họ đã không muốn bước ra khỏi 
bóng tối để đi tới ánh sáng diệu huyền của Thiên Chúa. 


Phần chúng ta, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa nhờ 
Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đắng đã kéo chúng ta “za 
khỏi bóng tối và đưa vào nơi đây ánh sáng diệu huyền của 
Người” (x. 1 Pr 2,9) : vì nhờ những luồng ánh sáng từ bên 
ngoài, chúng ta được dẫn tới tắm gương tâm hồn, trong đó 
các thực tại thần linh ngời sáng. 
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CHƯƠNG BA 1 
CHIÊM NGÀM THIÊN CHÚA 
QUA HÌNH ẢNH CỦA NGƯỜI : 
ĐƯỢC KHÁC GHI TRONG CÁC CHỨC NĂNG 
TỰ NHIÊN CỦA CHÚNG TA 


s* Lĩnh hôn chúng ta là tấm gương phản ảnh Thiên Chúa 
qua ba chức năng - trí nhớ, trí hiểu và tình yêu. 


1. Hai bước trước đây đã đưa chúng ta đến với Thiên 
Chúa bằng những đấu ¿ích phản ánh vinh quang của Thiên 
Chúa nơi các thụ tạo. Các bước ấy đã dân chúng ta tới 
ngưỡng cửa con người chúng ta, tức là tới phần linh hẳn, 
nơi hình ảnh Thiên Chúa tỏa sáng. Bởi thế tới bậc cấp thứ 
ba này, chúng ta rời khu vực tiền đình để đi vào trong 
“cung thánh", nghĩa là trong khu vực trước nhà tạm. 
Chúng ta phải cố gắng nhận diện Thiên Chúa qua tắm 
gương của linh hồn. Nơi đây ánh sáng chân lý chiếu giải 
như là ánh sáng của trụ đèn vàng trên gương mặt của linh 
hồn nơi đó toả rạng hình ảnh của Ba Ngôi chí thánh. 


Vậy bạn hãy đi vào trong chính bản thân mình : hãy 
xem linh hồn bạn yêu z„ến chính mình cách tha thiết 
chừng nào. Nhưng nó không thể tự yêu mình, nếu nó 
không tự ö/ế/ mình. Và nó sẽ không thể tự biết mình, nếu 
không zớ đến mình, vì lý trí chỉ hiểu được những gì hiện 
diện trong trí nhớ. Từ đó, bạn sẽ nhận thấy, không phải 
với con mắt thể lý nhưng với con mắt lý trí, là linh hồn sở 
hữu ba khả năng. Vậy bạn hãy xem xét các hoạt động và 


¬x=— _ , 
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những liên hệ giữa ba khả năng ấy. Lúc đó bạn có thể 
nhận diện Thiên Chúa qua chính bạn như qua hình ảnh 
của Người, nghĩa là nhìn thấy Người “qua tấm gương, một 
cách lờ mờ” (1 Cr 13,12). 


s» Hoạt động của trí nhớ. 

2.Vai trò của trí nhớ là lưu giữ và tái diễn không chỉ 
những sự vật đang hiện điện, có hình thể và tạm thời, mà 
còn những dữ kiện liên fục, đơn thuần và vĩnh cửu. Trí 
nhớ năm giữ đá &z# bằng kỷ niệm, hiện fại bằng sự chú 
ý và /ương iai bằng việc tiên liệu. 


, Nó lưu giữ những đữ kiện đơn thuần như các nguyên 
tặc vê các sô lượng liên tục và tách biệt, ví dụ như điểm, 
thời khắc và đơn vị : không có chúng thì ta không thể nhớ 
lại hay hiêu biết những điều phát xuất từ chúng. 


Nó cũng lưu giữ mãi mãi các nguyên tắc hiển nhiên 
và bền vững của khoa học : bao lâu ta còn sử dụng lý trí là 
ta không thể quên lãng chúng, Vì thế, ngay khi ta nghe tới 
chúng, ta đã chấp nhận và tán thành, không phải như thể ta 
mới nghe lần đầu, nhưng như những thực tại bẩm sinh ”? 
và quen thuộc. Điều này thật hiển nhiên, khi ta nghe ai đó 


'* Lập trường của Bonaventura về kiến thức bẩm sinh khá phức tạp. Khi đối 
tượng của kiên thức là /h giới cảm tính, thì ý niệm của nó được trừu xuất 
từ sự vật; phân bâm sinh là ánh sáng tự nhiên của lý trí nhờ đó con người 
tiếp thu được các nguyên tắc cơ bản. Khi đối tượng của kiến thức là là các 
khả năng hoặc các nhân đức của /inh hôn, và nhất là khi đó là chính Thiên 
Chúa , thì các ý niệm không phát xuất từ bên ngoài,nhưng từ những hình 
ảnh thiên-phú: đó là những ý siệm bẩm sinh. Như vậy nơi các sự vật, linh 
hồn chỉ tiếp thu được khoa-học về các sự vật; nhưng chính nơi bản thân 
mình mà linh hồn biết được, nhờ một kiến thức bẩm sinh, mình có bổn phận 
phải kính sợ và yêu mến Thiên Chúa (Xem E.Gilson, La Philosophie de 
S.Bonavenrure, p.297-304. 


t 
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nêu ra nguyên tắc sau đây : “Về bắt ỳ điều g) ta cũng có 
thể nói là nó đúng hoặc nó sai”, hay - Toàn phần thì lớn 
hơn thành phân", hay bắt kỳ nguyên tắc nào khác mà nêu 
phủ nhận thì ta sẽ mâu thuần với lý trí của chúng ta. 

Theo chưc năng đầu tiên, khi lưu giữ tât cả mọi sự 
trong thời gian : quá khứ, hiện tại và tương, lai, thì trí nhớ 
mang hình ảnh của vĩnh cửu; vĩnh cửu là thời hiện tại 
không thể phân chia được và kéo đài mãi mãi qua mọi 
thời gian. 

Theo chức năng thứ hai, thì trí nhớ được hình thành 
không chỉ bởi các hình ảnh trừu xuât từ các đối tượng bên 
ngoài, nhưng còn bởi việc đón nhận tử trên cao các ý niệm 
đơn thuần : các ý niệm này không thể đi vào trong ta qua 
cửa các giác quan hay bằng các hình ảnh cảm tính. 

Theo chức năng thứ ba, trí nhớ có sự hiện diện của 
một thứ ánh sáng bất biến nhờ đó nó hôi tưởng lại những 
chân lý bất biến (của khoa học). x 

Như vậy ba loại hoạt động của trí nhớ cho thây rõ 
ràng linh hôn là hình ảnh của Thiên Chúa. Sự tương đồng 
thật lớn lao và biểu lộ sự hiện diện của Thiên Chúa : qua 
cách hoạt động linh hồn có thể gặp Người và qua tiêm 
năng linh hồn “có thể ¿iếp đón Người và tham dụ vào đời 
sống của Người. ” (Thánh Au- tỉnh). 


% Hoạt động của lý trí. 

3. Chức năng của lý trí là hiểu biết các từ, các mệnh 
đề và các kết luận. 

Lý trí hiểu được ý nghĩa của một từ khi nó hiểu được 
sự vật đó là gì nhờ một định nghĩa. Nhưng bàt cứ định 
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nghĩa nào cũng được hình thành bởi những từ rộng nghĩa 
hơn, rồi những từ này lại được định nghĩa bằng những từ 
khác rộng rãi hơn nữa,và cứ như thế cho đến khi chúng ta 
đạt tới những từ phổ quát nhất. Nếu chúng ta không biết 
những từ phổ quát này, thì không thể hiểu được những từ 
khác kém phỏ quát hơn. Bởi đó, nếu chúng ta không biết 
được ý nghĩa của iện hữu fự đại thì cũng không thể hiểu 
đầy đủ được định nghĩa của bất cứ điều gì đăc biệt. Nhưng 
chúng ta không thể hiểu được ý nghĩa của hiện hữu tự tại, 
nêu không biết được những thuộc tính của nó, đó là : đ„y 
nhát, chân thật và tốt lành. 


Hiện hữu lại có thể được quan niệm như thiếu thốn 
hoặc đây đủ, bất toàn hay vẹn toàn, trong tiềm năng hay 
trong hoạt động, theo một nghĩa nào đó hoặc theo nghĩa 
đơn thuần, từng phần hay toàn phần, tạm thời hay vĩnh 
cửu, lệ thuộc hay độc lập, pha trộn hay thuần nhất, tương 
đổi hay tuyệt đối, hậu nghiệm hay tiên nghiệm, biến đổi 
hay bất biến, đơn chất hay hợp chất. 


Nhưng người ta chỉ biết được cái bất toàn, khi đã biết 
được cái thành toàn ”. Do đó lý trí chúng ta không thể 
hiểu đầy đủ bất cứ thụ tạo nào, nếu trước đó nó không có 
một tri thức nào đó về Hiện hữu tinh tuyển nhất, thực hữu 
nhật, hoàn hảo nhất và tuyệt đối, đơn giản và vĩnh viễn : 


** Trước cả Bossuet, Descartes và Malebranche, Bonaventura đã đặt ý niệm 
về Hiện hữu tỉnh tuyển, thực hữu và tuyệt đối như điểu kiện tối hậu đễ lý trí 
có thể biết được bắt cứ hữu thể nào. Thực vậy làm sao lý trí chúng ta có thể 
biết một hữu thể nào đó là bất toàn, bất trọn vẹn, nếu nó đã không có sẵn 
một chút hiểu biết gì về Hiện hữu toàn vẹn ? Descartes đã viết: “Làm sao tôi 
có thể biết là tôi nghỉ ngờ và khao khát, nghĩa là tôi thiếu một cái gì đó và 
tôi không hoàn hảo, nếu trong. tôi đã không có chút ý niệm nào về một hữu 
thể hoàn hảo hơn hữu thể của tôi, vì do sự so sánh với hữu thê ấy mà tôi biết 
được các khiếm khuyết của tôi?” (x. Bài Suy niệm thứ ba). 


Cuộc hành trình tâm linh lên cùng Thiên Chúa 95 


đó là Hiện hữu bao hàm trong trạng thái tỉnh ròng của nó 
căn nguyên của tất cá các thụ tạo. Thực vậy làm sao lý trí 
chúng ta có thể nhận biết một cái gì đó là khiếm khuyết 
hay bất toàn, nếu không có chút tri thức nào vỀ hiện hữu 
hoàn hảo? Chúng ta có thê lý luận tương tự như thê VỀ các 
phẩm tính khác của hiện hữu được đề cập trên đây. 


Tiếp đến, lý trí thực sự am hiểu được các mệnh đe, 
khi nó nhận biết một cách chắc chắn chúng đúng như vậy 
* Biết được như thế mới thực Sự là biết, bởi vì lý trí 
không thể sai lầm trong sự hiểu biết đó. Thực vậy lý trí 
biết rằng sự thật không thể khác được, và nó cũng biệt 
rằng sự thật thì bất biến. Nhưng chính lý trí chúng ta lại 
hay thay đổi, nên nó không thẻ thây được chân lý chiều 
sáng một các bất biến đó, nêu không có một thứ ánh sáng 
hoàn toàn bất biến chiếu soi nó. Một luông ánh sáng như 
thế không thể là một thụ tạo hay biển đôi. Như vậy lý tí 
đạt tới mọi hiểu biết nhờ thứ ánh sáng vốn soi chiếu tất cả 
mọi người đến trong thế giới này + đó là ảnh sắng chân 
thật, ánh sáng của Ngôi Lời, Đẳng từ nguyên thủy đã ở với 
Thiên Chúa (Ga 1,1.9). 

Lý trí chúng ta hiểu được một kêt luận luận là đúng, 
khi nó nhận thấy hậu quả phát xuất từ tiên để một cách 
chắc chắn. Nó nhận ra điều này không chỉ nơi những sự 
thật tất yếu mà còn nơi cả những sự thật bắt tất nữa. Ví dụ 
: “Nếu một người đang chạy, thì người đó đang chuyên 


* Ở đâ iải quyết vấn đề làm sao lý trí hay thay đổi của 
Ở đây Bonaventura giải quyÊ làm, h lây 

chúng hị có thể đưa ra những phán quyết chắc chăm, nếu nó "không được 

Chân lý vững vàng của Thiên Chúa soi chiều từ bên trong. Cũng vậy làm 

sao các mệnh đề có thể đưa tới một kết /ưạn zấi yêu, nêu không có Đẳng 

Khôn ngoan đã ấn định các đặc tính cho các sự vật và tạo nên sự liên hệ 

giữa chúng với nhau ? 
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động”. Tương quan tất yếu này không chỉ xuất hiện nơi 
những vật hiện hữu, mà ngay cả nơi những vật không hiện 
hữu. Đối với người đang hiện hữu thì rõ ràng là “Nếu một 
người đang chạy thì người đó đang di chuyển.” Nhưng kết 
luận này vẫn đúng ngay cả khi không có người đó trong 
thực tế. 


Như vậy tính tất yếu của một kết luận không, đến từ sự 
hiện hữu của sự vật trong thế giới vật chất, vì sự vật đó 
không nhất thiết phải có. Nó cũng không đến từ sự hiện 
hữu của nó trong lý trí : đó sẽ là điều tưởng tượng nếu sự 
vật không có trong thực chất. Nhưng nó phát xuất từ 
Nguyên-mẫu của Tài năng vĩnh cửu, theo đó các sự vật 
mang những đặc tính và có liên hệ với nhau tuỳ theo cách 
diễn đạt của Đức Khôn ngoan vĩnh cửu. Thánh Âu-tỉnh đã 
nói trong cuốn sách “Tôn Giáo Chân Thật” của ngài : 
“Ánh sáng của bất cứ ai sử dụng lý trí một cách nghiêm 
túc, được thắp lên bởi Chân lý vĩnh cửu và tìm cách trở về 
với Chân lý ấy”. 

Những suy nghĩ trên đây cho thấy rõ ràng là lý trí 
chúng ta được liên kết với chân lý vĩnh cửu. Nếu chân lý 
ấy đã không dạy dỗ lý trí chúng ta, thì chúng ta không thể 
hiểu được điều gì chắc chắn. Vậy bạn có thể tự mình nhận 
ra chân lý ấy vốn đang dạy dỗ bạn, miễn là các dục Vọng 
và các hình ảnh xúc cảm không ngăn cản bạn như đám 
mây mù chắn ngang giữa bạn và tỉa sáng chân lý. 


s» Hoạt động của chức năng chon lựa (ý chí). 


4. Chức năng chọn lựa gồm sự cán nhắc, phán đoán, 
và ao ước. 
t 
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Cân nhắc là tìm hiểu xem điều này có tốt hơn điều kia 
không. Nhưng một điều được xem là tốt hơn, khi nó đứng 
gần hơn với cái tốt nhất. Nhưng sự gân gủi với cái tôi nhật 
được đo lường bằng sự tương đồng. Bởi thê, không al có 


thể biết điều này tốt hơn điều kia, nếu không biết điều này 


có nhiều tương đồng hơn điều kia với điều tốt nhất. Và 
không ai biết điều này giống với điều khác, khi không biết 
điều khác kia là gì ; cũng như tôi không thê nói gi, này 
giống với ông Phê-rô, nếu không biết ông Phê-rô là ai và 
nhận ra được mặt ông Phê-rô. Do đó, người làm công việc 
cân nhắc, nhất thiết đã phải có trong đầu một ý niệm vỏ sự 
tuyệt hảo. 

Việc phán đoán chắc chắn về những đối tượng của sự 
cân nhắc, xảy ra theo đúng quy luật. Nhưng không ai có 
thể phán đoán một cách chắc chắn căn cứ theo một quy 
luật mà lại không đình ninh rằng quy luật đó là đúng và 
không cần đặt phải đặt lại vân đê. Chính lý trí chúng h ụ 
phê phán chính nó, chứ không bao giờ phê phán quy vật 
mà nó dùng để đánh giá : như vậy quy luật này siêu vượt 
lý trí chúng ta. Và nếu lý trí có khả năng sử dụng quy luật 
này để phán đoán, thì điều đó có nghĩa là quy luật ây đã 
được khắc ghi vào trong lý trí chúng ta. Nhưng không có 
Bì cao cả hơn lý trí con người ngoại trừ Đẳng đã tạo nên 
nó. Do đó, trong hành vi phán đoán, chức năng chọn lựa 
của chúng ta tiếp xúc với những quy luật của Thiên Chúa, 
nếu chúng ta phân tích đây đủ hành vi ây. 

Lòng ao ước hướng tới đối tượng thụ hút nó mạnh 
nhất. Và điều lôi cuốn nó mạnh nhất là điêu nó yêu mềễn 
nhất. Điều nó yêu mến nhất chính là hạnh phúc. Nhưng 
không thể có hạnh phúc ngoài sự thiện hoàn hảo và tôi hậu 
của cuộc đời. Vì thế không có 8ì thôi thúc lòng ao ước của 
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con người cho bằng sự thiện toàn hảo và những gì dẫn tới 
đó hoặc phản ánh sự thiện ấy một cách nào đó. Quyền lực 
của sự thiện hoàn hảo mãnh liệt đến nỗi các thụ tạo không 
khao khát gì hơn là chính sự thiện ấy, cho dẫu khi chúng 
lầm lạc và xem hình ảnh hay biểu tượng là thực tế. 


Vì thế, bạn hãy chú ý xem linh hồn bạn gần gũi Thiên 
Chúa biệt bao khi các khả năng hoạt động theo chức năng 
của chúng : trí nhớ phản ánh cõi vĩnh hằng, lý trí phản ánh 
chân lý, và khả năng chọn lựa phản ánh Sự Thiện tuyệt 
hảo. 


‹, r x 2 ^ À ` › , 2 ^„ 
% Ba chức năng của tâm hồn là hình ảnh của Ba Ngôi 
Thiên Chúa. 


5. Nếu chúng ta quan sát frật tự, nguồn gốc, và mối 
liên hệ giữa các chức năng nói trên với nhau, chúng ta sẽ 
được dân tới chính Ba Ngôi cực thánh. Trí nhớ làm phát 
sinh trí hiểu như sinh ra một đứa con; bởi vì chúng ta chỉ 
hiểu biết, khi một hình ảnh được trí nhớ lưu lại xuất hiện 
trên bề mặt của ý thức : đó là lời. Trí nhớ và lý trí thổi ra 
tình yêu là sợi dây liên kết hai chức năng kia. Như vậy 
tưởng với khả năng làm phát sinh, lời và tình yêu, cả ba 
hoạt động trong tâm hồn chúng ta cũng như trí nhớ, lý trí 
và ý chí. Chúng đồng bản thể, đồng hàng, đồng thời gian 
và thâm nhập vào nhau. 


Do đó, nếu Thiên Chúa là thần linh hoàn hảo, thì 
Người có #í nhớ, lý trí và ý chí ; nơi Người cũng có Lởi 
được sinh ra và 7ình Yê„ được thổi ra : các thực tại này 
nhất thiết khác biệt nhau, bởi vì thực tại này phát xuất từ 
thực tại kia. Sự khác biệt không nằm trên bình diện bản 
thể hay tu) thể, nhưng trên bình điện ngồi vị. 
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Như vậy, khi linh hồn tự quan sát mình, nó vươn lên 
từ bản thân mình như từ một tấm gương, tới chỗ được 
chiêm ngắm Ba Ngôi chí thánh : Chúa Cha, Ngôi Lời và 
Tình Yêu, Ba Ngôi đồng vĩnh hằng, đồng hàng và đông 
bản tính, đến nỗi mỗi ngôi vị ở trong hai ngôi vị kia, và 
ngôi này thì không phải là ngôi kia, nhưng Ba Ngôi cũng 
chỉ là một Thiên Chúa. 


s% Lược đề về khoa Triết học dựa trên Ba Ngôi. 


6. Khi linh hồn suy gẫm về ba chức năng liên kết nên 
một, - điều làm cho nó trở nên hình ảnh của Thiên Chúa,- 
nó được hỗ trợ bởi ánh sáng các ngành khoa học : các môn 
học này giúp nó hoàn thiện, uốn nắn nó và giới thiệu Ba 
Ngôi cho nó theo ba cách. 

Môn triết học có thể được chia ra thành triết học thiên 
nhiên, triết học thuân lý và triết học luân ý. Môn thứ nhât 
bàn về nguyên nhân của sự hiện hữu và dân tới quyền 
năng của Chúa Cha. Môn thứ hai bàn về những quy luật 
của sự hiểu biết và dẫn tới sự khôn ngoan của Ngôi Lời. 
Môn thứ ba bàn về nguyên tắc của cuộc sông và bởi đó 
dẫn tới sự thiện hảo của Thần Khí. 

Triết học thiên nhiên lại có thể được phân chia thành 
Siêu hình học, toán học và vật lý học. Môn thứ nhất bàn về 
bản tính của sự vật; môn thứ hai về số học và hình học; 
môn thứ ba về bản chất, hoạt động và khả năng phát triên 
của chúng. Như vậy, môn thứ nhất dẫn tới đệ nhất Nguyên 
lý, tức là Chúa Cha; môn thứ hai dân tới hình ảnh của 
Người, tức là Chúa Con; và môn thứ ba dẫn tới tặng-phâm 
là Chúa Thánh Thần. 
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Môn triết học thuần lý có thể được phân chia thành 
các môn : ngữ pháp, luận lý và fu-từ-học. Ngũ pháp dạy 
cho con người biết tự diễn đạt một cách vững vàng. Luận 
lý giúp cho người ta biết đưa ra các lý lẽ sắc bén. Khoa tu- 
tù-học giúp cho người ta có khả năng thuyết phục và đánh 
động kẻ khác. Như vậy cách phân chia này lại đưa chúng 
ta tới mầu nhiệm Ba Ngôi chí thánh. 


Triết:học luân lý lại có thể được phân chia thành ba 
môn : cá nhân, gia đình và xã hội. Môn thứ nhất gợi ý về 
việc Nguyên lý đệ nhất không được ai sinh ra cả; môn thứ 
hai gợi ý về việc Chúa Con được sinh ra; và môn thứ ba 
vẻ lòng đại lượng của Thánh Khí. 


s Thiên Chúa là mặt trời của các tâm hồn. 


7. Tất cả những khoa học này dựa trên những quy luật 
chắc chắn và không thể sai lạc. Từ quy luật vĩnh cửu 
chúng chiếu xuống tâm trí chúng ta như những tỉa sáng. 
Vì thế, được tràn ngập bởi bao ánh quang rực rỡ như thế, 
tâm trí chúng ta có thê tự mình tiến bước tới chỗ chiêm 
ngắm ánh sáng vĩnh hằng, trừ khi nó bị đui mù. Thấy được 
vâng, ánh sáng chan hoà ây làm cho những kẻ khôn ngoan 


phải ngây ngất ngưỡng mộ. Trái lại, những kẻ mê muội: 


không chịu tin để hiểu biết (Thánh Âu-tinh), sẽ rơi vào 
cảnh rối loạn. Như thế, lời của vị ngôn sứ được ứng 
nghiệm : “Ngời soi sáng cách lạ lùng từ những đổi cao 
vĩnh cửu; côn kẻ khờ dại phải kinh hoàng ” (TV 75,5, theo 
bản Phố-thông). 
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CHƯƠNG BỒN 
CHIÊM NGẮM THIÊN CHÚA 
TRONG HÌNH ẢNH CỦA NGƯỜI 
ĐƯỢC TÁI TẠO NHỜ ÂN SỦNG 


** Chiêm ngắm Thiên Chúa rong linh hôn phản ánh ân 
súng của Người. 

1. Chúng ta có thể chiêm ngắm Nguyên nhân đệ nhất 
không chỉ ga qua cõi lòng chúng f4, nhưng còn cả /ong 
chính cõi lòng chúng ta nữa. Bậc cấp này cao hơn bậc 
trước, cho nên đây là bậc thứ tư của việc chiêm ngắm. 


Như đã trình bày ở trên, Thiên Chúa ở tất gần với linh 
hồn chúng ta. -Vì thế thật đáng ngạc nhiên khi có rất ít 
người nhận ra Nguyên nhân đệ nhất hiện diện nơi chính 
bản thân họ. Lý do rất dễ hiểu. Tâm trí con người bị chỉ 
phối bởi nhiều mối bận tâm, Ể nên không còn hôi tâm nhờ 
ký ức nữa. Những hình ảnh về thế giới cảm tính đã làm nó 
mù quáng và không để nó đi vào nội tâm nhờ trí thông 
mình. Bị các dục vọng hỗn loạn lôi kéo, nó không thê trở 
về với chính mình và &ao khá sự ngọt ngào nội tâm và 
niềm hoan lạc thiêng liêng. Bị chìm đắm hoàn toàn trong 
thế giới cảm tính như thể, con người không còn có khả 
năng đi vào trong chính cõi lòng mình, để nhận ra mình là 


hình ảnh của Thiên Chúa nữa”. 


sa ngã từ thế giới lý tính xuống thế 


s uyên thuỷ đã 
Do tội lỗi, on người Thời ật. Bây giờ phải khởi hành từ thế giới 


giới cảm tính, tức là thế giới các sự Vậ 


Môn triết học thuần lý có thể được phân chia thành 

các môn : ñgữ pháp, luận lý và tu-từ-học. Ngữ pháp dạy 

cho con người biết tự diễn đạt một cách vững vàng. Luận 

lý giúp cho người ta biết đưa ra các lý lẽ sắc bén. Khoa tu- 

tù-học giúp cho người ta có khả năng thuyết phục và đánh 

động kẻ khác. Như vậy cách phân chia này lại đưa chúng 
ta tới mầu nhiệm Ba Ngôi chí thánh. 


Triết.học luân lý lại có thể được phân chia thành ba 
môn : cá nhân, gia đình và xã hội. Môn thứ nhất gợi ý về 
việc Nguyên lý đệ nhất không được ai sinh ra cả; môn thứ 
hai gợi ý về việc Chúa Con được sinh ra; và môn thứ ba 
vẻ lòng đại lượng của Thánh Khí. 


4 Thiên Chúa là mặt trời của các tâm hồn. 


7. Tất cả những khoa học này dựa trên những quy luật 
chắc chắn và không thể sai lạc. Từ quy luật vĩnh cửu 
chúng chiếu xuống tâm trí chúng ta như những tia sáng. 
Vì thế, được tràn ngập, bởi bao ánh quang rực rỡ như thế, 
tâm trí chúng ta có thể tự mình tiễn bước tới chỗ chiêm 
ngắm á ánh sáng vĩnh hằng, trừ khi nó bị đui mù. Thấy được 
vâng ánh sáng chan hoà ấy làm cho những kẻ khôn ngoan 


phải ngây ngất ngưỡng mộ. Trái lại, những kẻ mê muội: 


không chịu tin đề hiểu biết (Thánh Âu-tinh), sẽ rơi vào 
cảnh rối loạn. Như thế, lời của vị ngôn sứ được ứng 
nghiệm : “Mài soi sảng cách lạ lùng từ những đôi cao 


vĩnh cửu; còn kẻ khờ dại phải kinh hoàng” (Tv 75,5, theo 
bản Phổ-thông). 
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CHƯƠNG BỒN : ' 
CHIÊM NGẮM THIÊN CHUA _ 
TRONG HÌNH ẢNH CỦA NGƯỜI 
ĐƯỢC TÁI TẠO NHỜ ÂN SỦNG 


** Chiêm ngắm Thiên Chúa trong linh hôn phản ánh ân 
súng của Người. 

1. Chúng ta có thể chiêm ngắm Nguyên nhân đệ nhất 
không chỉ gz qua cõi lòng chúng ta, nhưng còn cả ong 
chính cõi lòng chúng ta nữa. Bậc cấp này cao hơn bậc 
trước, cho nên đây là bậc thứ tư của việc chiêm ngắm. 


Như đã trình bày ở trên, Thiên Chúa ở rất gần với linh 
hồn chúng ta. :Vì thế thật đáng ngạc nhiên khi có rất ít 
người nhận ra Nguyên nhân đệ nhất hiện diện nơi chính 
bản thân họ. Lý do rất đễ hiểu. Tâm trí con người bị chỉ 
phối bởi nhiều mối bận tâm, ,ên không còn hồi tâm nhờ 
ký ức nữa. Những hình ảnh về thế giới cảm tính đã làm nó 
mù quáng và không để nó đi vào nội tâm nhờ #í thông 
mình. BỊ các dục vọng hỗn loạn lôi kéo, nó không thê trở 
về với chính mình và #&bao khát sự ngọt ngào nội tâm và 
niềm hoan lạc thiêng liêng. Bị chim đắm hoàn toàn trong 
thế giới cảm tính như thế, con người không còn có khả 
năng đi vào trong chính cõi lòng mình, để nhận ra mình là 
hình ảnh của Thiên Chúa nữa”. 


®®Do tội lỗi, con người nguyên thuỷ đã sa ngã từ thế giới lý tính xuống thể 
giới cảm tính, tức là thế giới các sự vật. Bây giờ phải khởi hành từ thê giới 


C/MRUNGC......) trình tâm linh lên cùng Thiên Chúa 
» Sự cân thiết phải chỗi dậy. Vai trò Trung gian tái tạo 
của Đức Kitô. Các nhân đức hướng thần. 


2. Khi một người ngã xuỐng, thì vẫn phải nằm đó cho 
đến lúc có ai tới gần và giúp đứng dậy (Is 24,20); cũng 
vậy. linh hồn chúng ta, một khi đã ngã vào trong thế giới 
cảm tính, thì không thể tự đứng dậy để nhìn thấy chính 
mình và Chân lý vĩnh cửu nơi mình. Chính Chân lý đã 
phải mặc lấy thân phận con người nơi Đức Kitô và trở nên 
cái thang mới để sửa lại cái thang cũ đã bị gãy đỗ nơi 

Ađam. 


Vì thế, cho dù con người sáng suốt tới đâu nhờ ánh 
sáng của bản tính tự nhiên và của kiến thức thu thập được, 
thì cũng không thể đi vào nội tâm mình để hưởng niềm vui 
trong Chúa (Tv 36,4) nếu không nhờ Đức Kitô làm Trung 
gian. Chính Người đã nói : “Tôi là cái cửa. Ai qua tôi mà 
vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng 

ó” (Ga 10,9). 


Nhưng chúng ta chỉ có thể đến gần cánh cửa ấy nếu 
chúng ta tin vào Đức “Khô, trông cậy vào Người và yêu 
mến Người. Bởi đó, nếu chúng ta muốn đạt tới niêm hoan 
lạc của chân lý như đi vào thiên đường, chúng ta phải có 
đức tin, đức cậy và đức mến đối với Đảng Trung gian 
giữa Thiên Chúa và loài người, Đức Giêsu Kifô (1 Tm 
2,5) : chính Người trở nên như cậy sự sống giữa vườn địa 
đàng (St 2,9). 


các sự vật để đi lên thế giới lý tính, nghĩa là phải sắp xếp các sự vật như 

những pực thang đưa mình trở về với Thiên Chúa. Tuy nhiên con người 
phải cần đến ơn Chúa, trước hết là ơn Thông Hiểu (don d°intelli- -gence) để 
nhận ra ý nghĩa của các thụ tạo. 
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*% Ba chặng đường của đời sống thiêng liêng : thanh- 
đạo, mìỉnh- đạo và hiệp- đạo. Các giác quan thiêng 
liêng. 

3. Là hình ảnh của Thiên Chúa, linh hồn chúng ta phải 
mặc lấy ba nhân đức hướng thần nhờ đó linh hôn được 
thanh luyện, được soi sáng và trở nên hoàn hảo '°. Nhờ 
vậy, hình ảnh của Thiên Chúa được tái tạo và lĩnh hồn nên 
phù hợp với Giêrusalem thiên quốc, và trở thành phần tử 
của Giáo hội chiến đấu, con cái của Giêrusalem thượng 
giới, như lời Thánh Tông đồ : “Giêrusalem thượng giới thì 
tự do; đó là mẹ chúng ta” (G1 4,26). 


Vì thế, linh hồn phải tin tưởng, trông . cậy và yêu mến 
Đức Giêsu Kitô : Người là Lời nhập thể, không phải là 
thụ tạo và đây Thánh khí; nghĩa là, con đường, sự thật và 
Sự sông (Ga 14,6). 


Nhờ đức tin, khi linh hồn tin vào Đức Kitô như là Lời 
bắt tạo, Lời và là sự huy hoàng của Chúa Cha, thì nó hồi 
phục được /Jính giác và thị giác thiêng liêng : thính giác 
đề tiếp nhận lời dạy của Chúa Kitô, thị giác để nhìn ngắm 
ánh sáng huy hoàng của Người. 


Nhờ dức cậy, linh hồn ao ước đón nhận Ngôi Lời đầy 
Thần khí : lòng ao ước nhiệt tình sẽ hồi phục &jw giác 
thiêng liêng. 


So CÀ .JiiE d6) cI5Í ti n0 ¡ 


$6 
Công việc của Thiên Chúa sửa chữa lại chiếc :. thang đã bị gấy nơi con 
Người do tội A-đam có thể được gọi là việc sắp xếp lại linh-hồn theo trật tự 
bP nhờ đó con người có thể thực hiện được những hành vi phù hợp với 
ản tính của mình là hình ảnh Thiên Chúa. Ba hành vi cơ bản biểu lộ trật tự 
tới trong linh hồn là những hành vi qua đó ơn Chúa ¿banh luyện, soi sảng 
Và hoàn thiện linh hồn. Ba thời điểm này đã được thần học gia Diônixiô ấn 
Nào trong thế kỷ V (xem:DĐe cozlesti hierarchia,III/2).Thánh Bonaventura 
©m đó như nên tảng cho khoa thần học huyện nhiệm của người . 
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Sau hết nhờ đức mến, linh hồn ôm lấy Ngôi Lời nhập 
thể, đón nhận niềm hân hoan từ Người và đến với Người 
trong tình yêu ngây ngất : lúc ấy nó hồi phục được vị giác 
Và xúc giác. 


Nhờ các giác quan thiêng liêng được phục hồi, giờ 
đây linh hồn có thể thấy, nghe, ngửi mùi thơm, nếm cảm 
và ôm lấy Lang quân của nó. Nó có thể hát lên như vị hôn 
thê trong sách Diễm Ca: bài ca ấy được sáng tác cho việc 
chiêm ngắm ở bậc cấp thứ tư này. Không ai có thể đạt tới 
chốn này nếu không nhận được một ân huệ ca Kh 2,17), 
bởi vì kinh nghiệm của con tim giúp thấu hiểu sâu xa hơn 
là việc vận dụng lý trí. Chính ở giai đoạn này, khi mà các 
giác quan thiêng liêng được phục hồi, thì linh hồn thấy 
được điều đẹp đế nhất, nghe được â âm điệu du dương nhất, 
ngửi được điều thơm tho nhất, nếm được điều ngọt ngào 
nhất và ôm lấy được điều thú vị nhất. Lúc ấy linh hồn 
được chuẩn bị để đạt tới những trạng thái xuất thần nhờ 
lòng sốt mễn, lòng thán phục và niềm hoan lạc, phù hợp 
với ba tiếng reo vui của bài Diễm Ca. 


Tì lếng reo thứ nhất phát xuất từ lòng sốt mến tràn đầy 
: linh hồn trở nên như “cột mây, thơm ngát mùi nhĩ hương 


và mộc dược” (Dc 3,6). Tiếng reo thứ hai phát xuất từ . 


lòng thán phục chan chứa : linh hồn trở nên “nÿự rạng 
đông, như vắng nguyệt, như thái dhơng” Dc 6 ,9), tương 
ứng với quá trình soi sáng làm cho linh hồn mỗi lúc một 
kinh ngạc khi nó chiêm ngắm Lang Quân kỳ diệu của nó. 
Tiếng Teo thứ ba phát xuất từ niêm hoan lạc chan chứa : 
linh hồn được đưa tới niềm vui ngọt ngào và hoàn toàn 
nép mình vào người yêu ” (De. 8,5), 


1 
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+% Các bậc cấp trong lộ trình tâm linh tương tự như các 
đẳng thiên thân. 

4. Sau khi đã hoàn tắt các việc trên, linh hồn chúng ta 
được sắp xếp theo nhiều cấp bậc đề tiến lên, theo hình ảnh 
của thành Giêrusalem thiên quốc. Nhưng không ai vào 
được thành đô đó, nếu như thành đô đã không đi xuống 
trước vào trong lòng con người bằng ân sủng, như thánh 
Gioan đã thấy trong sách Khải Huyền (Kh 21,2). Thành đô 
đi xuống trong lòng con người, khi hình ảnh Thiên Chúa 
được tái thiết nhờ các nhân đức hướng thân, khi con người 
vui hưởng các giác quan thiêng liêng và được nâng lên 
vào trạng thái xuất thần; khi ấy linh hồn chúng ta được sắp 
xếp lại, nghĩa là được tẩy rửa, được soi sáng và trở nên 
hoàn thiện. 

Linh hồn chúng ta lúc ấy được trang bị theo chín cấp 
bậc để thực hiện các hành vi sau đây : loan báo, truyền 
đạt, hướng dẫn, ồn định, tăng lực, cai quản, tiếp nhận (ơn 
thông hiểu), tiếp nhận mặc khải, kết hiệp (unitio) ”” , Các 
hành vi ấy tương ứng với chín phẩm thiên thần. Ba hành 
vi đầu tiên liên hệ tới bản tính trong tâm trí con người, ba 


” Theo bản văn La-ngữ mà H.Duméry dùng thì từ cuối cùng ở đây là 
“wectio” và tác giả dịch là “comsécrafeur”, nghĩa là thánh- hiến (nhờ SỰ XỨC 
dầu). Tuy nhiên theo E.Gilson, thì ở đây ta có “ưnirio”, sự kết hiệp với 
Thiên Chúa (x.La °Philosophie de s.Bonaveniure, p.365, note 5). Đây đúng 
là hành vi cao cả nhất của con người và tương ứng với phẩm thứ chín của 
các thiên thần, tức là các Xê- -ra-phim. Nếu bản văn quả thực là “uncfio”( 
chúng tôi rất tiếc không có ấn bản phê-bình trong tay),thì trong ngôn ngữ 
thánh Bonaventura, từ này cũng thường đồng nghĩa với “zio”, nghĩa là sự 
hiệp nhất (x. Lexique S.Bonaventure, Art. Unctio). 
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hành vi kế tiếp liên hệ tới sự nỗ lực, và ba hành vi cuối 
cùng liên hệ tới ân sủng °Š. 

Được trang bị như thế, linh hồn khi đi vào nội tâm của 
mình, là đi vào thành Giêrusalem thiên quốc : nơi đây nó 
được chiêm ngắm các phẩm trật thiên thần và nhận ra 
Thiên Chúa hiện diện nơi các ngài và hoạt động trong tất 
cả các sứ vụ của các ngài. Bởi thế, thánh Bênađô nói với 
Đức Giáo Hoàng E-giê-ni-ô rằng : “Thiên Chúa yêu mến 
nơi các thiên thần Xêraphim như đức ái, hiểu biết nơi các 
thiên thần Kêrubim như chân lý; ngự trị nơi các Bệ-thần 
như công lý; cai quản nơi các Quản- thần như quyền uy; 
điều hành nơi các Công-thần như nguyên lý; che chở nơi 

các Quyên- -thần như phúc cứu độ; hoạt động nơi các 
Dũng-thần như sức mạnh. Người mặc khải nơi các Tổng 
lãnh Thiên Thần như ánh sáng: trợ giúp nơi các Thiên 
Thần như lòng thương xót.” Từ đó, chúng ta nhận biết 
“Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài” (1 Cr 15,28), 
khi chúng ta chiêm ngắm Người trong linh hồn chúng ta : 
nơi đây Người cư ngụ bằng những ân sủng phát xuất từ 
tình yêu đạt đào của Người. 


4 


s*. Vai trò của Kinh Thánh. Sự trồi vượt của Đức Mến. 


5. Bậc chiêm ngưỡng này đặc biệt và chủ yếu dựa trên 
Kinh Thánh được Thiên Chúa mặc khải, cũng như bậc 
trước dựa trên triết học. 


'"# Các hành vi loan báo, truyền đạt, hướng dẫn liên hệ đến bản tính theo 
nghĩa chúng tạo điều kiện cho linh hồn tiến lên cùng Thiên Chúa. Các hành 
vi ổn đỉnh, tăng lực, cai quản biểu lộ nỗ lực mạnh mẽ của linh hồn để làm 
chủ bản thân: đây là lãnh vực khổ chế. Các hành vi tiếp nhận (sự thông- 
hiểu), wui luởng sự mặc khải, kết hiệp thân tình yới Thiên Chúa hoàn toàn 
thuộc trật tự ân sửng: các hành vi này thuộc đời sống thần bí. 
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Kinh Thánh chủ yếu trình bày công trình Cứu chuộc. 
Do đó, Kinh Thánh nhắn mạnh tới đức tin, đức cậy và đức 
mến : đó là các nhân đức nhắm tái tạo linh hồn, đặc biệt 
nhất là đức mến. Thánh Tông đồ đã nói : “Đức món, phát 
xuất từ tâm hôn trong sạch, lương tắm ngay thẳng, và đức 
tin không giả hình, là cùng đích của mọi giới răn ”. Người 
còn nói : “Ÿê¡/ thương là chu toàn Lê luật" q Tm 1,5; Rm 
13,10). Chính Đắng Cứu độ chúng ta đã khẳng định rằng 
toàn bộ Là Luật và các Ngôn sứ lệ thuộc vào hai giới răn : 
đó là mến Chúa và yêu người (Mt 22,40). 


Cả hai giới răn ấy được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, 
Vị Hôn phu duy nhất của Giáo hội : Người vừa là Thiên 
Chúa vừa là người thân cận của chúng ta; vừa là Đức 
Chúa vừa là người anh của chúng ta; là vua và là bạn hữu; 
là Ngôi Lời bất thụ tạo và là Ngôi Lời nhập thẻ; là Đắng 
tạo dựng và là Đắng tái tạo; là Khởi nguyên và Tận cùng 
(Kh 1,8; 21,6; 22,13). Người là Thượng tế tối cao : chính 
Người thanh tẩy, soi sáng, và hoàn thiện Hôn thê của 
Người, tức là toàn thể Giáo hội và mỗi một linh hồn thánh 
thiện. 


` 


% Ba phân của Kinh Thánh. 


6. Bởi thế, tất cả Kinh Thánh trình bày vị Thượng tế 
tối cao này cùng với phẩm trật Giáo hội, khi Kinh Thánh 
dạy chúng ta con đường thanh tẩy, soi sáng, và hoàn thiện 
dựa theo ba bậc cấp của Lê luật được truyền đạt lại : đó là 
luật tự nhiên, luật Kinh Thánh và luật ân sủng; hay nói rõ 
hơn, dựa theo öø phẩn chính yếu của Kinh Thánh : luật 
Môsê thanh luyện, mạc khải các ngôn sứ soi sáng, và giáo 
huấn của Tin Mừng làm cho con người nên hoàn thiện; 
hoặc hơn thế nữa, dựa theo öa } nghĩa tâm linh : nghĩa 
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luân jýÿ thanh luyện con người hướng tới một cuộc sống 
ngay lành, nghĩa biểu tượng soi sáng cho lý trí.trở nên 
thông minh, nghĩa huyển nhiệm hoàn thiện con người 
bằng sự xuất thần và những nhận thức ngọt ngào của đức 
khôn ngoan. 


Con người đạt tới những điều này nhờ ba nhân đức 
hướng thần, nhờ các giác quan thiêng liêng được phục hồi, 
ba tiếng reo vui mà chúng tôi đã đề cập ở trên, và các hoạt 
động của linh hồn theo từng giai đoạn : các hoạt động này 
thúc đây con người trở về nội tâm nơi đó nó nhận ra Thiên 
Chúa trong, cung thánh huy hoàng của Người (Tv 109,3) 
và nêm cảm sự nghỉ ngơi và giác ngủ an bình (Tv 4,9) 
như ở trên giường của mình; trong lúc đó Lang quân xin 
đừng đánh thức người yêu dậy cho đến khi chính nàng tự 
động thức dậy (Dc 2,7). 


% Nhìn lại bậc cắp thứ ba và thứ tư vừa qua. 


7. Hai bậc cấp trung gian nói trên đưa chúng ta tới 
chỗ chiêm ngắm Thiên Chúa trong linh hồn chúng ta như 
trong tắm ,pương phản ánh hình ảnh thụ tạo của Người. 
Chúng giống như đôi cánh ở giữa thân mình của thiên 


thần Xêraphim, mở rộng ra để bay. Chúng ta có thể hiểu - 


rằng chúng ta được dẫn tới những thực tại thần linh nhở 
những chức năng tụ nhiên của lý trí cùng với những hoạt 
động, những tương quan và những kiến thức của khoa 
học. Đó là đối tượng của bậc câp thứ ba. 


Chúng ta còn được dẫn tới Thiên Chúa nhờ chính 
những chức năng ấy khi chúng được phục hôi bởi ân Sủng. 
Những ân sủng này liên hệ đến các nhân đức, các giác 
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quan thiêng liêng và những cuộc siêu thăng thần bí. Đó là 
đối tượng của bậc cấp thứ tư. 


Những hành vi theo từng giai đoạn cũng dân dưa 
chúng ta tới Thiên Chúa : đó là việc thanh luyện, soi sáng 
và hoàn thiện, được thực hiện nhờ những mặc khải có thứ 
tự của Kinh Thánh : các mặc khải này, chúng ta nhận 
được nhờ các thiên thần, vì thánh Tông đồ đã nói : “Lẻ 
luật được ban bố nhờ các thiên thân, qua tay một trung 
gian” (GI 3,19). 


Sau hết, chúng ta đến được với Thiên Chúa nhờ các 
chức năng được sắp xếp có trật tự trong tâm trí chúng ta, 
giống như thành Giêrusalem thiên quốc. 


*%* Kết luận : cuộc hôn-nhân huyền nhiệm của linh hôn 
trong tình yêu. 


§. Được tràn ngập bởi những ánh sáng thiêng liêng 
này, linh hồn chúng ta trở thành như ngôi nhà của Thiên 
Chúa, được Sự Khôn ngoan của Thiên Chúa cư ngụ. Linh 
hồn trở nên ái nữ, hôn thê và bạn hữu của Thiên Chúa. Nó 
trở nên chí thể cuả Đức Kitô là Đầu, người em đồng thừa 
tự với Người. sau hết nó trở thành đền thờ của Chúa 
Thánh Thân, đặt nền móng trên đức tin, được xây lên-cao 
nhờ đức cậy, và được cung hiến cho Thiên Chúa bằng sự 
thánh thiện của linh hồn và thân xác. Chính tình yêu rất 
trung tín của Đức Kitô thực hiện điều này. Tình yêu ấy 

“được đồ tràn vào lòng chúng ta nhờ Thân Khí, Đẳng 
được ban tặng cho chúng ta” (Rm 5 ›5)- Nếu Thần khí 
không giúp sức, chúng ta không thê biết những điều bí 
nhiệm nơi Thiên Chúa. Thực vậy : 


100 Cuộc hành trình tâm linh lên cùng Thiên Chúa 


“Hi trong loài người biết được những SÌ nơi con 
người, nêu không phải là thân trí của con người tr OHE C0H 
người ? Cũng thể, không ai biết được những gì nơi Thiên 
Chúa, nếu không phải là TÌ hân khí của Thiên Chúa” (lCr 
2,11). 


Bởi thế, chúng ta hãy đâm rễ và đặt nền tảng trong 
tình yêu, để chúng ta có thể hiểu được cùng với tắt cả các 
thánh đâu là chiều dài của vĩnh cừu, chiều rộng của lòng 
quảng đại, chiêu cao của vẻ uy nghỉ, và chiều sâu khôn 
ngoan (Ep 3,18-19) của Đắng phán xét. 
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CHƯƠNG NĂM 


CHIÊM NGÁM TÍNH DUY NHÁT THẢN LINH 
QUA DANH HIỆU NGUYÊN THỦY LÀ HIỆN 
HỮU 


% Hai Kê-ru-bim trên Hòm Bia tượng trưng cho hai 


cuộc chiêm ngắm Thiên Chúa : chiêm ngắm thần tính 
và chiêm ngắm các Ngôi Vị. 


. Chúng ta có thể chiêm ngắm Thiên Chúa không chỉ 


bên ngoài và bên trong chúng ta, nhưng còn cả bên 
trên chúng ta nữa : bên ngoài qua các dấu tích của 
Người ; bên trong qua hình ảnh của Người ; và bên 
trên qua ánh sáng soi chiếu tâm trí chúng ta. Đây là 
ánh sáng Chân lý vĩnh cửu, bởi vì “tâm trí chúng ta 
được hình thành trực tiếp bởi chính Chân lý” (Thánh 
Âu-tinh)”. 


Những ai thực hiện cách thứ nhất, là đã đi tới ứiền 


đường trước nhà tạm. Những ai thực hiện cách thứ hai, là 
đã đi vào cưng thánh. Còn những ai thực hiện cách thứ ba, 


60. 


thì cùng với vị Thượng Tế tiến vào ơi Cực Thánh ”” : nơi 
đây có hai Kêrubim vinh hiển đứng trên Hòm bia và hú 
cánh che Nắp Xá Tội (Xh 25- 28). Đó là biểu tượng cho 
hai phương cách hay hai bậc cấp trong việc chiêm ngắm 


” Nhờ Ngôi Lời Thiên Chúa trực tiếp soi chiếu lý trí con người. Tuy nhiên 


lý trí sử dụng sự soi sáng ấy để tạo nên các ý tưởng và hiểu biết các sự vật, 
cho nên lý trí vẫn không thê có trực kiến về Đắng Tuyệt đối. 


` Bonaventura đã đề cập đến ba cách nhìn này nơi chương l, so 4. 
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các phẩm tính vô hình và vĩnh hằng của Thiên Chúa. Cấp 
thứ nhất liên hệ tới bản tính thân linh; câp thứ hai liên hệ 
tới đặc tính của các ngôi vị. Ñ 
s* Hai Danh hiệu của Thiên Chúa : Hiện-Hữu và Thiện- 
Hảo. H 
2. Phương cách thứ nhất là hướng cái nhìn của chúng 
ta trước hết và chủ yếu tới chính sự hiện-hữu và nhận 
diện “Đáng hiện hữz° (Xh 3,14) là tên gọi tiên khởi của 
Thiên Chúa. Phương cách thứ hai là tập trung sự chú ý 
vào chính s hiện, và khẳng định rằng đây là tên gọi tiên 
khởi của Thiên Chúa. 


Phương cách thứ nhất liên hệ đặc biệt tới Cựu-ước, vì 
Cựu-ước chủ yếu rao giảng sự duy nhất của bản tính thần 
linh. Từ đó có lời được nói với ông Môsê : “7a là Đáng 
hiện hữu ”(Xh 3,14). 

Phương cách thứ hai liên hệ đặc biệt tới Tân -ước, vì 
Tân -ước cho thấy rõ ràng có nhiều ngôi vị : Bí tích Rửa 
tội được thực hiện “nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và 
Chúa Thánh Thân” (Mt 28,19). Do đó, Đức Kitô, vị Thầy 
của chúng ta, vì muốn cho người thanh niên kia, vốn đã 
tuân thủ Lễ luật, đạt tới sự hoàn hảo của Tin Mừng, nên đã 
dành cho Thiên Chúa một cách chủ yếu và riêng biệt danh 
hiệu 7hiện Hảo. Người nói rằng, : “Không ai thiện hảo củ, 
ngoại trừ một mình Thiên Chúa” (Le 18,19) °L. 


°' Bonaventura nhắn mạnh “Đáng Hiện-hữau? và “Đắng Tối lành” là những 
danh-hiệu mà chính Thiên Chúa , Đắng duy nhất tự hiểu biết mình, đã đặt 
cho mình. Còn những danh-hiệu khác do loài người đặt cho Người thì chỉ 
thích lợp một cách tương đối. 
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Vì thế, Gio-an Đa-ma-xê-nô, đi theo ông Môsê thì nói 
tằng Đấng hiện hữu là tên gọi đầu tiên của Thiên Chúa. 
Còn Đi-ô-ni-xi-ô, theo chân Đức Kitô, nói rắng 7ôên-Hảo 
là tên gọi đầu tiên của Thiên Chúa '. 


s 


* Ÿ niệm về Hiện-hữu. 


3. Bất cứ ai muốn chiêm ngắm, giữa muôn điều kỳ 
diệu vô hình của Thiên Chúa, tính duy nhất nơi bản tính 
của Người, thì trước tiên và chủ yêu phải đưa mắt hướng 
tới chính sự hien-hữu. 


Người ta sẽ nhận ra rằng hiện-hữu mang đặc tính nội 
tại hoàn toàn chắc chắn, đến nỗi người ta không thê quan 
niệm hiện hữu là không có: bởi vì hiện-hữu tỉnh tuyến 
hoàn toàn loại bỏ không-hiện-hữu, cũng như hư vô hoàn 
toàn loại bỏ hiên hữu. Cũng như hư vô tỉnh tuyên không 
tiếp nhận điều gì từ hiện hữu hay một thuộc tính nào của 
hiện hữu, thì cũng vậy, hiện hữu không tiêp nhận điêu gì 
từ hư vô, trong hành động cũng như trong khả năng, trong 
thực chất cũng như trong tư tưởng của chúng ta. 


Nhưng bởi vì không-hiện-hữu là khiêm khuyết hiện 

u, nên người ta chỉ có thê quan niệm không-hiện-hữu từ 
hiện-hữu mà thôi. Trái lại, hiện-hữu đi vào trong lý trí 
chúng ta mà không cần một ý niệm nào khác, bởi vì tật cả 
những gì lý trí nhạn biết, thì được nhận biết như cứ #2izg 
có, hay cái có thể có, hay cái hiện đang có. Vậy, nêu 


“ Làm thế nào dung hoà Gioan Đamaxênô và Điônixiô ? Với tư cách là nhà 
siêu-hình-học Bonaventura đồng ý với Đamaxênô : Hiện hữu là danh hiệu 
tiên khởi của Thiên Chúa, vì người ta có thể tập trung mọi sự vào ý niệm 
tiên khởi ấy. Tuy nhiên là nhà thần học thần bí, Bonaventura thích chiêm 
ngắm Đắng Hiện-hữu qua phẩm tính tốt lành. 


người ta chỉ có thể quan niệm cái không có từ cái có, và 
cái có thể có từ cái có thực sự, và nêu hiện hữn nói lên 
hành vi tồn tại tỉnh tuyển, thì suy ra, hiện Hữu là ý niệm 
tiên khởi đến với lý trí chúng ta; và hiện hữu đó là hành vị 
ở trạng thái tỉnh tuyển. 

Nhưng đây không phải là hiện hữu một cách cá biệt, 
bị giới hạn bởi được pha trộn với tiềm thể; cũng không 
phải là hiện hữu cách tương tự ” vốn có hiện thẻ tối thiểu 
và do đó có sự hiện hữu ở mức thấp nhất. Bởi vậy ta phải 
kết luận rằng /7/ện-./Z„ ây là Hiện hữu thần linh HÀ 
s* Sự mù quảng của lý trí và cái ảo ảnh của thể giới cảm 

tính. 

4. Thật là một sự mù quáng lạ lùng của lý trí con 
người, khi nó không thấy được điều đã xuất hiện đầu tiên 
và nêu không có điều đó thì nó không thể hiểu biết gì cả. 
Lăm khi con mắt chúng ta chỉ mải miết nhìn các màu sắc 
khác nhau, mà lại không thấy ánh sáng nhờ đó nó thấy 
được mọi sự; hoặc nếu có thấy ánh sáng, thì cũng không, 
để ý tới. Cũng vậy con mắt tâm trí chúng ta : khi nó chú 


'3 Hiện hữu cách tương-tự (esse analogum) là hiện hữu một cách tổng quát 
và trừu tượng, Sự trừu xuất đã rút đi sự hiện hữu cụ thể của nó, tức là sự 
hiện thực. 

'* Hiện-hữu ở trạng thái tỉnh tuyển là chính Thiên Chúa, vì lý trí con người 
không thê xác định được; nhưng lý trí lại có thể nhận ra, không phải nơi chủ 
ngữ hay vĩ ngữ của một lời nhận định, nhưng là nơi hệ-ngữ “là”(es). Tất 
nhiên trên bình diện lý luận hẹ-ngữ ấy không đứng một mình: nó là động từ 
chỉ hành vi hiện-hữu thôi. Nhưng chính đó là dấu chỉ cho thấy "Thiên Chúa 
không phải là một ý tưởng ( theo nghĩa là một lời xác định, giữa những lời 
xác định khác): Người là nền tảng nhờ đó con người có thể suy nghĩ và có 
cá ý tưởng. Sự kiện chúng ta suy nghĩ trở thành chứng lý siêu hình về sự 
hiện-hữu của Thiên Chúa (Ghi chú của Henri Duméry). 
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tâm vào những thực tại cá biệt hoặc tông quát, thì nó 
không còn nhận ra chính hiện-hữu ở bên kia mọi giông 
mọi loài, mặc dầu đó là điều đầu tiên đến với tâm trí và 
lúp cho nó thấy được mọi sự khác. l 

Thật đúng như câu nói : “Cũng như đôi mắt của con 
đơi tránh nhìn ánh sáng, thì đôi mắt tâm trí của chúng tạ 
cũng tránh những điều hiển nhiên nhất của thiên nhiên” 
(A-ris-tốt). Vì đã quá quen thuộc với bóng tôi của các sự 
Vật và ảo ảnh của thế giới cảm tính, nên tâm trí chúng ta, 
khi nhìn vào ánh sáng của Hiện hữu tôi cao, thì dường như 
chẳng thấy gì cả. Nó không hiểu rằng chính bóng tôi này 
là ánh sáng rạng rỡ nhất cho tâm trí chúng †a, cũng như 
khi con mắt thể xác nhìn vào ánh sáng tỉnh ròng, thì 
dường như chẳng thấy gì hết. 


** Giới thiệu tổng quát các phâm-tính của Hiện-hữu. 

ạn hãy nghĩ tới hiện-hữu tỉnh 
¡ : bạn sẽ không thể quan 
ại phát xuất từ một thực tại 


5. Vậy nếu có thể, b j 
Tuyển (purissimum esse) đc 
hiệm hiện-hữ r một thực Ị 
khác, r, `. b TIM và tuyệt đối bạn phải Min lt từ 
hiện-hữu là điên khởi : hiện-hữu không hòn xui A: 
hư vô hay từ một cái gì khác. Thực vậy có BÌ nác có h 
tồn tại bởi chính mình, nêu chính hiện-hữu tỉnh tuyên 
không hiên hữu bởi mình và tự mình? 
| ø hiện -hữu tnh tuyên này 
à như thế hiện-hữu 
kết thúc, nhưng là 


Bạn cũng sẽ hiểu răn h 
không có gì phát xuất từ hư vô, ví 
không có khởi đầu và cũng chẳng có 
Vĩnh hằng. 


| 
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người ta chỉ có thể quan niệm cái không có từ cái có, và 
cái có thể có từ cái có thực sự, và nêu hiện hữu nói lên 
hành vi tồn tại tỉnh tuyển, thì suy ra, hiện hữu là ý niệm 
tiên khởi đến với lý trí chúng ta; và hiện hữu đó là hành vì 
ở trạng thái tỉnh tuyển. 

Nhưng đây không phải là hiện hữu một cách cá biệt, 
bị giới hạn bởi được pha trộn với tiêm thể; cũng không 
phải là hiện hữu cách tương tự ” vốn có hiện thể tối thiểu 
và do đó có sự hiện hữu ở mức thấp nhất. Bởi vậy ta phải 
kết luận rằng //iện-/ữ„ ấy là Hiện hữu thần linh  *. 


s* Sự mù quảng của lý trí và cái ảo ảnh của thế giới cảm 
tính. 

4. Thật là một sự mù quáng lạ lùng của lý trí con 
người, khi nó không thấy được điều đã xuất hiện đầu tiên 
và nêu không có điều đó thì nó không thể hiểu biết gì cả. 
Lắãm khi con mắt chúng ta chỉ mải miết nhìn các màu sắc 
khác nhau, mà lại không thấy ánh sáng nhờ đó nó thấy 
được mọi sự; hoặc nếu có thấy ánh sáng, thì cũng không 
để ý tới. Cũng vậy con mắt tâm trí chúng ta : khi nó chú 


'3 Hiện hữu cách tương-tự (esse analogum) là hiện hữu một cách tổng quát 
và trừu tượng. Sự trừu xuất đã rút đi sự hiện hữu cụ thể của nó, tức là sự 
hiện thực. 

'* Hiện-hữu ở trạng thái tỉnh tuyển là chính Thiên Chúa, vì lý trí con người 
không thê xác định được; nhưng lý trí lại có thể nhận ra, không phải nơi chủ 
ngữ hay vĩ ngữ của một lời nhận định, nhưng là nơi hệ-ngữ “là”(es?). Tất 
nhiên trên bình diện lý luận hẹ-ngữ ấy không đứng một mình: nó là động từ 
chỉ hành vi hiện-hữu thôi. Nhưng chính đó là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa 
không phải là một ý tưởng ( theo nghĩa là một lời xác định, giữa những lời 
xác định khác): Người là nền tảng nhờ đó con người có thể suy nghĩ và có 
cáế ý tưởng. Sự kiện chúng ta suy nghỉ trở thành chứng lý siêu hình về sự 
hiện-hữu của Thiên Chúa (Ghi chú của Henri Duméry). 
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tâm vào những thực tại cá biệt hoặc tông quát, thì nó 
không còn nhận ra chính hiện-hữu ở bên kia mọi giống 
mọi loài, mặc dầu đó là điều đầu tiên đến với tâm trí và 
giúp cho nó thấy được mọi sự khác. 


Thật đúng như câu nói : “Cũng như đôi mắt của con 
dơi tránh nhìn ánh sáng, thì đôi mắt tâm trí của chúng ta 
cũng tránh những điều hiển nhiên nhất của thiên nhiên” 
(A-ris-tốt). Vì đã quá quen thuộc với bóng tối của các sự 
vật và ảo ảnh của thế giới cảm tính, nên tâm trí chúng ta, 
khi nhìn vào ánh sáng của Hiện hữu tối cao, thì đường như 
chẳng thấy gì cả. Nó không hiểu rằng chính bóng tối này 
là ánh sáng rạng rỡ nhất cho tâm trí chúng ta, cũng như 
khi con mắt thể xác nhìn vào ánh sáng tỉnh ròng, thì 
dường như chẳng thấy gì hết. 


s* Giới thiệu tổng quát các phâm-tính của Hiện-hữu. 
6q p 


5. Vậy nếu có thể, bạn hãy nghĩ tới hiện-hữu tỉnh 
tuyển (purissimum esse) nhất : bạn sẽ không thể quan 
niệm hiện-hữu như một thực tại phát xuất từ một thực tại 
khác. Do đó, nhất thiết và tuyệt đối bạn phải quan niệm 
hiện-hữu là /iên khởi : hiện-hữu không thể phát xuất từ 
hư vô hay từ một cái gì khác. Thực vậy có gì khác có thể 
tồn tại bởi chính mình, nếu chính hiện-hữu tỉnh tuyển 
không hiện hữu bởi mình và tự mình? 

Bạn cũng sẽ hiểu rằng hiện -hữu tính tuyền này 
không có gì phát xuất từ hư vô, và như thế hiện-hữu 
không có khởi đầu và cũng chẳng có kết thúc, nhưng là 
vĩnh hằng. 
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Bạn cũng hãy lưu ý là hiện-hữu chẳng sở hữu gì 
khác hơn là chính hiện-hữu . Hiện-hữu không phải được 
kết hợp bởi nhiều yếu tố, nhưng là thuần nhát.' 


Hiện-hữu cũng không có gì ở tình trạng tiềm năng, 
bởi vì cái-có-thể-có một cách nào đó vẫn là chưa có. Do 
đó, hiện-hữu luôn luôn là hiện thực ® 


Hiện-hữu không mang chút gì là khiếm khuyết : 
hiện-hữu tuyệt đôi hoàn hảo. 


Sau hết hiện- hữu không mang dấu vết phân chia : bởi 
thế hiện-hữu - ấy là tuyệt đối đuy nhất. 


Như vậy, hiện- hữu ấy, vốn là hiện-hữu tỉnh tuyên, 
thuần nhất và tuyệt đối là Hiện-hữu tiên khởi, vĩnh cửu, 
đơn thuần, hiện thực, hoàn hảo và là độc nhất tỗi cao 
(Summum Unum). 


‹, 


$% Các phẩm tính liên kết chặt chế với nhau. 


6. Những suy điển này thật chắc chắn đến nỗi ai đã có 
một ý niệm đúng đắn về hiện-hữu, sẽ không thê phi bác 
được, và sẽ nhận thấy là đặc tính này nhất thiết dẫn tới 
những đặc tính kia. 


Bởi vì hiện hữu thì đơn thuần, nên hiện-hữu tuyệt đối 
là tiên khởi. Bởi vì hiện-hữu thì tuyệt đối tiên khởi, nên 
hiện-hữu không do ai tạo nên, và cũng không tự tạo nên : 
do đó hiện-hữu là vĩnh cửu. Bởi vì hiện-hữu - là tiên khởi 
và vĩnh cửu, hiện-hữu không phát xuất từ một cái gì khác 
: do đó hiện-hữu tuyệt đối đơn thuần. Bởi vì hiện-hữu là 


%5 «Eliện thực” (acti-alissimum) ở đây, theo từ nguyên, có nghĩa là Hành 
động tỉnh tuyền. Bonaventura sẽ nói ở sau: “Quỉa enim actualissimum est, 
ideo acfus pwrus” (ch.V,7). 
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tiên khởi, vĩnh hằng, và đơn thuần, nên trong đó không có 
sự pha trộn giữa tiềm thê và hiện thể :hiện hữu hoàn toàn 
là hiện thể. Bởi vì hiện-hữu là tiên khởi, vĩnh cửu, đơn 
thuần, hoàn toàn là hiện thể, nên hiện-hữu. hoản hảo tuyệt 
đối : không có gì thiếu và không có gì có thẻ thêm vào 
được. 


Là tiên khởi, vĩnh cửu, đơn thuần, hoàn toàn là hiện 
thể, hoàn hảo tuyệt đối, nên hiện-hữu là độc nhất tôi 
cao. Thực vậy sự tuyệt hảo trong nhiều lãnh vực thì có thẻ 
thuộc về nhiều đối tượng. Nhưng “sự tuyệt hảo đơn thuần 
thì chỉ có thể áp dụng cho một đối tượng duy nhất mà 
thôi” (Aristôt). Vì thế, nếu Thiên Chúa là Hiện-hữu đầu 
tiên, vĩnh cửu, đơn thuần, hiện thể tuyệt đổi và hoàn hảo 
tuyệt đối, thì người ta không thể nghĩ về Thiên Chúa như 
không hiện hữu, hay không phải là hiện hữu duy nhất. Bởi 
thế, Kinh Thánh khẳng định : “Nghe đây hỡi Israel, Đức 
Chúa, Thiên Chúa ngươi là Đức Chúa duy nhất” (Đnl 
6,4). 


Nếu bạn suy ngắm những điều này một cách chân 
thành, tâm trí bạn sẽ tràn ngập bởi bởi sự sáng láng của 
ánh sáng vĩnh cửu. 


** Sự liên kết hài hoà giữa những phẩm tính trái nghịch 
nhau. 


7. Và đây còn có điều làm bạn phải khâm phục hơn 
nữa. Hiện-hữu tự tại vừa là đầu vừa là cuối, vừa là vĩnh 
cửu vừa là hiện tại, vừa đơn thuần vừa lớn lao, vừa là 
hoạt động vừa là bắt biến, hoàn hảo và bao la, độc nhất 
tối cao nhưng bao gôm tắt cả. 
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Nếu. bạn khâm phục những điều này với một tâm trí 
tỉnh tuyển, bạn sẽ được tràn ngập trong một luồng ánh 
sáng lớn lao hơn nữa, khi bạn nhận ra rắng hiện-hữu là 
cuối cùng bởi vì hiện-hữu là íiên khởi. Vì hiệnhữu là 
tiên khởi, nên hiện-hữu làm nên mọi sự vì bản thân mình. 
Như thế, hiện-hữu nhất thiết phải là cùng đích tối hậu của 
mọi sự, là khởi đầu và là sự hoàn tắt, là 4lpha và Omêga 
(Kh 1,8; Cn 16,4). 


Cũng vậy, vì hiện-hữu là vĩzh hằng, cho nên luôn 
luôn hiện tại : thục vậy vì hiện-hữu vĩnh hằng nên không 
phát xuất từ một cái gì khác, không thiếu thốn một điều gì, 
không suy giảm và không. biến chuyển từ trạng thái này 
sang trạng thái khác ; không có quá khứ, không có tương 
lai, nhưng chỉ ở trong, hiện tại. 


Vì hoàn toàn đøn thun, nên hiện-hữu thật vĩ đại. Vì 
đơn thuần trong bản chất, nên vĩ đại trong quyền năng; và 
vì quyền năng càng độc nhất, thì lại càng vô tận. 


Vì luôn luôn là hiện tại, nên hiện-hữu bát biến. Vì là 
hiện thể, nên hiện-hữu là hành động tỉnh tuyền. Và bởi vì 
không một điều gì mới có thể được thêm vào hay bớt đi, 
nen hiện-hữu không thể thay đôi. 


Vì rất mực hoàn hảo, nên hiện-hữu bao /a. Thực vậy, 
vì hiện-hữu hoàn hảo, nên người ta không thể quan niệm 
có gì tốt hơn, cao đẹp hơn, xứng đáng hơn, lớn lao hơn: có 
được sự hoàn hảo như thế, nên hiện-hữu quả là bao la. 


Sau hết, bởi vì là tối cao độc nhất, nên hiện-hữu vó 
cùng đa dạng. Tôi cao duy nhất là nguyên lý phổ quát của 
muôn loài. Do đó hiện-hữu là nguyên lý tác thành, mẫu 
mực và cứu cánh của mọi sự, nghĩa là “nguyên nhân hiện 
hữu, quy luạt tư tưởng, và trật tự cuộc sống của chúng.” 
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Hiệnhữu thì đa dạng, nhưng không đồng hóa với bản 
tính của các loài, nhưng là nguyên lý tối cao và phổ quát 
của mọi bản tính. Vì hiện-hữu là duy nhất tối cao tr ong 
bản tính, nên quyền năng của hiện-hữu thì vô biên và thê 
hiện dưới muôn hình vạn trạng. 


** Kết luận : tóm tắt lại các phẩm tính thân linh. 


8. Nhìn lại con đường đã vượt qua, chúng ta nói rằng : 
hiện hữu tỉnh tuyền và tuyệt đối là #iện hiểu tự tại; hiện- 
hữu /iên khởi và cùng tận, do đó là nguồn gốc Và cùng 
đích hoàn tất mọi sự. 


Là vĩnh cửu và luôn luôn hiện tại, hiện-hữu bao hàm 
Và thâm nhập vào mọi giờ khắc: hiện hữu là trung tâm và 
chu vi của thời gian. 


Vì là đơn thuần và hết mực cao cả, hiện hữu ở trong 
tất cả và ở ngoài tất cả, giống như “Ố/ khối cầu lý tính 


mà trung tâm thì ở khắp mọi nơi, còn chu vi thì bất tận" 
(Alain de LiIe). 


Hiện hữu là hành động thuần tuý và hoàn toàn bái 
biến, nên tuy vẫn “đứng vững, nhưng lại làm cho vũ trụ 
chuyển động” (Boetia). 


Vì hiện hữu vô cùng hoàn hảo và bao la, nên thấm 
nhập vào mọi sự, nhưng không bị chúng giới hạn; ở ngoài 
mọi sự nhưng không bị tách rời; ở trên mọi sự nhưng lại 
không xa cách; ở dưới mọi sự nhưng không lụy phục. 


Vì hiện hữu là độe nhất tối cao và, bao gồm tắt cả, 
hien hữu là “/ấ/ cả rong mọi loài” (1 Cr 15,28); mặc dầu 
mọi loài thì đa dạng, còn hiện hữu thì đơn thuần; vì sự duy 
nhất của hiện hữu thì đơn thuần, chân lý tỉnh ròng, và lòng 
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nhân hậu chân thật, nên nơi hiện-hữu là tất cả quyền 
năng, tất cả mẫu mực, là nguồn mạch của sự hiệp thông. 
Do đó, tất cả mọi vật hiện hữu “bởi Người, nhờ Người và 
trong Người” (Rm 11,36) : Người toàn năng, vô cùng 
khôn ngoan và vô cùng nhân hậu. Được thây Người như 
thế là đã hạnh phúc rồi, theo như lời đã hứa với ông 
Môsê : “7a sẽ cho ngươi thấy mọi điều thiện hảo” (Xh 
33,19). 
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CHƯƠNG SÁU __ 8t) \ 
CHIẾM NGÁM BA NGÔI DIÊM PHÚC 
TRONG DANH HIỆU THIỆN HẢO 


s* Chiêm ngắm Ba Ngôi từ sự thiện hảo. 


1. Sau khi đã chiêm ngắm bản tính thần linh, chúng ta 
phải nâng con mắt tâm hồn lên để ngắm nhìn Ba Ngôi 
diễm phúc, cũng như vị thiên thần Kêrubim thứ hai được 
đặt bên cạnh vị thứ nhất (Xh 25,19). Hiện hữu tự tại 
(ipsum esse) là nguyên lý căn bản và là danh hiệu nhờ đó 
chúng ta chiêm ngắm bản tính thần linh với các phẩm tính; 
cũng vậy Sự Thiện-hảo tự tại (ipsum Bonum) là nên tảng 
chính yếu giúp chúng ta chiêm ngăm các cuộc nhiệm-xuât 
thân linh °° 


$, 


s*. Yniệm thiện hảo giúp chúng ta hiểu sự hình thành cúa 
Ba Ngôi. 
2. Hãy nhìn xem và hãy chú vn sự thiện tối cao là 
điều tốt lành Vượt lên trên mọi điều tốt lành mà người fa 
có thể nghĩ ra '”. Và nếu vậy, thì người ia không thể quan 


' Thánh Phan-xi-cô At-xi-di thường chiêm ngắm Thiên Chúa qua danh- 
hiệu 7i lành.Ví dụ: “Lạy Thiên Chúa toàn năng, chí thánh,vĩ đại và cao cả; 
Chúa bao gồm mọi sự thiện, siêu vượt mọi sự thiện; chính Chúa là sự thiện 
toàn hảo, chỉ mình Chúa tốt lành (omne bonum,summum bonum, totum 
bonum, qui solus es bonus; x.Kinh Tung hô 11; x. thêm:Thư-gửi các tín hữu 
II,62; Thư gửi toàn Dòng 8; Luật không sắc chỉ 17,18; 23,9; Kinh ngợi khen 
Thiên Chúa 3). 

°? Thánh An-xen-mô (1033-1109) quan niệm Thiên Chúa là “thực tại /ớn 
lao mà người ta không thể quan niệm có gì lớn lao hơn” (aliquid quo In4jUS 
Cogitari nequit, x. Proslogion, ch.I, p.179). Có thể nói đó là quan điểm chiều 
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niệm là nó không hiện hữu, vì lẽ hiện hữu thì tuyệt nhiên 
tốt hơn là không hiện hữu. 


Đồng thời, người ta không thể quan niệm một cách 
đúng đắn sự thiện tối cao mà không nghĩ tới ba và tới một. 
Thực vậy người ta định nghĩa: “Sự (hiện là sự thông 
truyền chính bản thân mình.”°®Ẻ Vậy sự thiện tôi cao thì tự 
thông truyền hết mình. Nhưng không thê có sự thông 
truyền tột bậc ấy, nếu điều đó không xảy ra hiện thời, cô 
tính nội tại ® liên hệ tới bản thê và ngôi vị, theo bản tính 
và theo ý chí 7` pự do và tắt yếu 7! liên tục và hoàn hảo. 


kích: không có gì lớn lao hơn ( nihil majus)! Còn Bonaventura quan niệm 
Thiên Chúa theo quan điểm phẩm chất: không có gì tôt lành hơn (nihil 
melius). Hai quan điểm này thực ra bỏ túc cho nhau. Nhưng quan điểm tốt 
lành (cũng là quan điểm tình yêu) hình như dê được tiệp thu hơn. } 
%8 «32m djfisivum sui”: câu nói nỗi tiếng của Đỉ-ô-ni-si-ô, một nhà thân 
học xứ Xi-ri trong thế kỷ VI, được mọi người chập nhận và phô biến rộng 
rãi trong nên thần học Kinh-viện. Từ đó đôi với Bonaventura quan niệm về 
"Thiên Chúa tốt lành là chìa khoá giải thích sự kiện có nhiều ngôi vị trong 
Thiên Chúa . Vì thế đường lối tiếp cận Thiên Chúa Ba ngôi theo 
Bonaventura (khởi đi từ các ngôi vị) khác với đường lôi của Thánh Au-tinh 
và Thánh Tôma (khởi đi từ một bản tính duy nhâÐ. ưa: 

5° Nghĩa là sự thông truyền xảy ra trong Thiên Chúa, đôi lại với sự thông 
truyền ngoại /ai, khi Thiên Chúa chiêu giải sự tôt lành của Người trên loài 
thụ tạo. - 

10 «0V reyralis et voluntfaria°. Alexandre de Hales đã quan niệm: Sự Thiện 
(Chúa Cha) tự thông truyền theo hai phương cách: theo bảø tính (đó là việc 
sinh ra Chúa Con) và theo ý chí hay íình yêu (đó là việc thôi ra Thần 
Khí).Xem:P. Matthieu, ra Trinité ereafrice..., p.25. Lưu ý thêm là Thánh 
Au-tinh (và sau này Thánh Tô-ma), lấy hứng từ cơ-cấu lý-tính của con 
người , nên quan niệm nhiệm xuất thứ nhất (sinh ra Chúa Con) xảy ra /heo 
đường 1/-trí (per modum intellectus)- 

7Ì Bonaventura muốn nêu ra đây tương quan biện chứng giữa bản (ính và ý 
chí, giữa sự tắt yếu và sự tự do trong mâu nhiệm Thiên Chúa. Việc sinh ra 
Chúa Con xảy ra theo bản tính, là một nhiệm-xuất tất yếu (necessaria) vì 
nếu bản tính của Chúa Cha là vô cùng tôt lành, thì tất nhiên phải có sự “lan 
toả”, Còn sự nhiệm-xuất ra Chúa Thánh Thân Xảy ra theo ý chí (tình yêu), 
tức là trong tự do. Thiên Chúa hành động ¡há thiết theo bàn tính của mình; 
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Trong sự thiện tối cao, đã có từ muôn đời một sự phát xuất 
đang tiếp diễn và đông bản tính làm phát sinh các ngôi vị 
cũng cao cả như Đẳng làm phát sinh : việc này xảy ra theo 
phương cách sinh ra và thổi thẩn-khí. Theo phương cách 
này, thì cái phát xuất từ nguyên lý đời đời thì cũng đời đời 
đồng-khởi-sự 7. Như vậy trong Thiên Chúa có một Đắng 
được yêu (đ//ee#zs) và một Đẳng cùng-được-yêu (co- 
dilecfus), một Đắng được sinh ra (geni„s) và một Dắng 
được thôi ra (spirazs) :như vậy chúng ta có Chúa Cha, 
Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nếu không phải như thé, 
thì Thiên Chúa không phải là sự thiện tối cao, bởi vì trong 
trường hợp đó Người không tự thông truyền bản thân 
mình một cách hoàn toàn. 


Sự thông truyền của Thiên Chúa trong thời gian cho 
loài thụ tạo chỉ là một điểm nhỏ trong cảnh bao la và vĩ 
đại của sự thiện vĩnh cửu. Từ đó, chúng ta có thể nghĩ tới 
một sự thông truyền khác lớn lao hơn : đó là khi một ngôi 
vị tự lan toả, thông truyền cho một ngôi vị khác tất cả bản 
thể và tất cả bản tính của mình. Bởi vậy, sự thiện sẽ không 
phải là tối cao, nếu không có sự thông truyền ấy trong 
thực chất hay trong tư tưởng ”. 


nhưng Thiên Chúa là Sự 7”iện dưới hình thức là ứinh yêu liên- vị: vì thế “sự 
lan toà”của sự thiện phải được diễn tả qua tương quan biện chứng giữa bản 
tính và ý chí trong Thiên Chúa. Đây là một nét độc đáo trong thần học của 
Bonaventura về Thiên Chúa Ba Ngôi. 

?2 «Joyyên lý đời đời” là Chúa Cha. Câu này có ý nói Chúa Con và Chúa 
Thánh Thần phát xuất từ Chúa Cha, nhưng cũng có từ đời đời cùng với 
Chúa Cha. 

?3 Đoạn văn trên gợi ý về mối tương quan giữa sự ?hông truyễn nội tại Và sự 
thông truyền ngoại tại, giữa mầu nhiệm Ba Ngôi và mẫu nhiệm sáng tạo. 
Điều này cho phép người ta, khi nhìn loài thụ tạo, thì bằng đường lỗi loại 
suy có thể hiểu phần nào các tương quan giữa các ngôi-vị trong Ba Ngôi, 
nhất là khi chiêm ngắm các nhiệm xuất trong Ba Ngôi, thì có thể hiểu cách 


114 Cuộc hành trình tâm linh lên cùng Thiên Chúa 


Bạn hãy nâng con mắt tâm hồn lên để chiêm ngắm sự 
thiện tỉnh tuyền ấy. Đó là hành vi tỉnh tuyền của nguyên 
lý tình yêu : yêu với một fình yêu trao tặng và một tình 
yêu đón nhận và một tình yêu liên kế! cả hai tình yêu kia. 
Đây là sự thông truyền viên mãn nhất theo bản tính và 
theo ý chí : sự thông truyền Ấy làm phát xuất ra Ngồi Lời, 
trong Người mọi sự được phán ra, và Ấn Huệ (Chúa 
Thánh Thần) trong Người tất cả mọi ân huệ khác được ban 
tặng. 


Bạn có thể thấy rằng, sự thông truyền viên mãn của sự 
thiện tối cao đòi hỏi nhất thiết phải có Ba Ngôi là Cha, 
Con và Thánh Thần. Vì trong các ngôi vị ấy sự thiện tối 
cao nhất thiết đòi hỏi một sự hiến thân vô biên; sự hiễn 
thân vô biên tạo nên sự đông bản thể tuyệt đối; do sự đồng 
bản thể tuyệt đối nên có sự zơng đồng sâu xa. Từ đó, ta 
hiểu là các ngôi vị thần linh hoàn toàn ngang hàng với 
nhau và đông-vĩnh-cửu. Các ngôi vị cũng ở trong một 
tương quan thân ái khôn tả : vì thế mỗi ngôi vị nhất thiết ở 
trong các ngôi vị khác bằng một sự (ương-tại 
(cireumineessio) hoàn hảo '*, và mỗi ngôi vị hành động 
cùng với hai ngôi vị kia trong sự hiệp nhất bất- khả-phân- 
ly về bản thể, quyền năng, và hoạt động của Ba Ngôi diễm 
phúc. 


sâu xa ý nghĩa của loài thụ tạo, vì loài thụ tạo diễn tả phần nào ra bên ngoài 
điều mà Chúa Cha trong đời sống nội tại diễn tả một cách trọn vẹn nơi Ngôi 
Lời. 
?* Theo Thánh Gioan Đamaxênô (+754), các Ngôi vị thần linh không chỉ có 
liên hệ với nhau, nhưng thực sự ở trong nhau (“ trơng tại "), hiến thân cho 
nhau, sống nhờ nhau. Ngài dùng từ “per fchoresis"đễ diễn tả sự kiện ấy. Ý 
tưởng này sẽ được Bonaventura nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong thần học 
của ngài về Ba Ngôi. Nhưng thay vì dùng từ hy-lạp, ngài dùng từ la-tinh 

“eireuwm-incessio”(đi vòng tròn) để diễn tả sự hiệp thông hoàn hảo trong 
tình yêu giia Ba Ngôi. 


Cuộc hành trình tâm linh lên cùng Thiên Chúa Hã 
Sự liên kết hài hoà các phẩm tính đối nghịch nhau 
trong Ba Ngôi. 


3. Khi chiêm ngắm những điều này, xin bạn hãy ý tứ 
đừng nghĩ rằng bạn đã hiểu được mâu nhiệm mà loài 
người không thể hiểu. Vì bạn vẫn còn phải xem xét sáu 
điều kỳ diệu sau đây, và con mắt tâm hồn bạn phải vô 
cùng kinh ngạc. 


Trong Ba Ngôi sự thông truyền vô hạn đi đôi với đặc 
tính riêng của các ngôi vị, sự đồng bản thể tuyệt đối với 
nhiều ngôi Vị, SỰ fØng đồng chính xác với sự phân biệt 
các ngôi vị, sự ngang hàng hoàn toàn với đrậ/ /, sự đồng 
vĩnh cửu tuyệt đối với các nhiệm xuất, tương quan mật 
thiết chặt chẽ với sự sai phái đủ -Trước những sắc thái 
tuyệt vời như thế, ai mà không ngây ngất khâm phục? 


Chúng ta biết chắc chắn tất cả những đặc điểm này 
hiện diện trong Ba „Ngôi diễm phúc, nếu chúng ta nâng 
tầm mắt để nhìn ngắm Sự Thiện cao cả. Thực vậy, nếu có 
một sự thông truyền vô hạn, một “sự lan toả” đích thực, 
thì cũng phải có một nguồn cội đích thực và một sự phân 
biệt đích thực. Và bởi vì toàn thân được thông truyền chứ 
không chỉ một phần mà thôi, cho nên điều mà mỗi ngôi vị 
hiến tặng và điều mà mỗi ngôi vị tiếp nhận thì luôn luôn là 
tất cả : vì thế đẳng phát xuất và đáng làm phát xuất khác 
nhau về đặc fính, nhưng vẫn là một về bản thẻ. 


Bởi vì có sự phân biệt về các đặc tính, cho nên có các 
phẩm tính thuộc về từng ngôi vị và có nhiều ngôi vị; cô sự 
phát xuất từ một nguôn gôc; có øôí rậi íự, không phải 


& Jmissio, nghĩa là việc Chúa Cha “sai phái” Chúa Con và Chúa Thánh 
Thần vào trần gian đẻ thực ,hiện công trình cứu độ. “Sứ vụ” của hai vị này 
đặt cơ sở trên các nhiệm xuất trong đời sống nội tại của Ba Ngôi. 
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theo thời gian, nhưng theo nguồn ỐC; có một sự sai ¡ phái 
được thể hiện không phải bằng việc thay đôi nơi chốn, 
nhưng bằng sự thổi hứng phát. xuất từ quyền bính của 
đắng phát sinh và sai phái trên dâng được sai đi. 


Đàng khác bởi vì các ngôi vị này là mới trên bình điện 
bản thê, nên nhất thiết có sự duy nhất về yếu tính, về mô 
thể, về phâm giá, về vĩnh hằng, về hiện hữu và vô hạn. 


Khi bạn lần lượt xem Xét các điểm này cách riêng rẽ, 
tất nhiên bạn đang chiêm ngắm chân lý. Tuy nhiên khi bạn 
đặt chúng trong tương quan với nhau, bạn sẽ hết sức kinh 
ngạc. Bởi thế, bạn phải suy xét các vấn đề này chung với 
nhau, nếu bạn muốn tiến lên trên con đường chiêm 
ngưỡng, từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác. 


4% Ý nghĩa nhiệm mẫu của hai Kê-ru-bim. 


4. Đó là ý nghĩa của hai Thiên thần Kêrubim đang đối 
điện nhau. VỊ trí các ngài không phải là không có ý nghĩa 
huyền bí : các ngài đối diện nhau, “mặí quay về Bàn Xá 
tội”, (Xh 25,20), vậy là ứng nghiệm điều Chúa đã nói 
trong Tin Mừng theo thánh Gioan : “Sự sống đời đời là họ 
nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật và nhận 


biết Đẳng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô” (Ga 17,3). Thực) 


vậy chúng ta không những phải thán phục những phẩm 
tính của bản thê hay của các ngôi vị thần linh trong các 
mỗi tương quan nội tại, nhưng còn trong tương quan hiệp 
nhất kỳ diệu giữa Thiên Chúa với con người nơi ngôi vị 
duy nhất của Đức Kitô. 
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** Y nghĩa của vị Kê-rúp thứ nhất. 


5. Cũng như vị thiên thần Kêrubim thứ nhất đang 
chiêm ngắm öảø /íz của Thiên Chúa, bạn hãy khâm phục 
Niện hữu thần linh vừa là khởi nguyên vừa là cùng tận, 
vĩnh hằng và luôn luôn là hiện tại, đơn thuần và cao cả 
hay vô biên, toàn thân hiện diện khắp nơi và không bị bao 
bọc nơi nào, luôn luôn hoạt động và lại bất di bất dịch, 
tuyệt đôi hoàn hảo và không thừa cũng như không thiếu 
điều gì, nhưng bao la và vô hạn, độc nhất nhưng bao hàm 
mọi đức tính, vì Hiện-hữu ấy sở hữu nơi mình mọi sự, mọi 
quyền năng, mọi chân lý, và mọi điều thiện hảo. 


Sau đó bạn hãy hướng mắt tới Bàn Xá Tội và hãy . 


khâm phục vì nơi đó nguyên lý tiên khởi kết hiệp với 
nguyên lý cùng tận, Thiên Chúa kết hiệp với con người đã 
được tạo dựng vào ngày thứ sáu (St 1,26), Đắng vĩnh hằng 
Với con người hạn hữu, được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ 
khi thời gian đến hồi viên mãn; Hiện hữu tuyệt đối đơn 
thuần kết hiệp với một thụ tạo phức hợp, Hành-động thuần 
tuý kết hiệp với một kẻ chịu dựng đau khổ cùng cực và sự 
chết; Đắng vô cùng hoàn hảo và bao la kết hiệp với một 
con người yếu đuối, Đắng độc nhất vô song và bao hàm 
tất cả kết hiệp với một cá nhân phức hợp và khác biệt với 
mọi người: con người ấy là Đức Giê-su Kitô. 


+ # ~ + ẩ ˆ ký z ° 
** Ynghĩa của vị Kêrubim thứ hai. 


6. Cũng như vị thiên thần Kêrubim thứ hai đang 
chiêm ngắm các ngồi vị thần linh, bạn hãy khâm phục sự 
chuyển thông bản tính giữa các vị, tuy mỗi vị vẫn giữ 
những phẩm tính riêng; các ngôi vị đồng bản thể nhưng 
vẫn đa dạng, tương đồng nhưng vẫn có sự khác biệt, 
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ngang hàng với nhau nhưng vẫn có trật tự, đồng vĩnh cửu 
nhưng vẫn có các nhiệm-xuât, mật thiệt với nhau những 
vẫn có sự sai phái, bởi vì Chúa Con là sứ giả của Chúa 
Cha, và Chúa Thánh Thân là sứ giả của hai vị kia, mặc 
dầu ChúaThánh Thần luôn luôn ở với hai vị kia và không 
bao giờ xa cách. - 


Rồi bạn hãy hướng cặp mắt về Bàn Xá Tội và hãy 
kinh ngạc vì trong Đức Kitô có sự hiệp nhất nhờ ngôi vị 
7 một ngôi vị trong Ba Ngôi, một ngôi vị với hai bản 
tính; trong Đức Kitô có sự đồng thuận hài hoà giữa nhiều 
ý muốn, sự chuyển thông các đặc thù giữa Thiên Chúa với 
con người, sự hợp-tác tôn-thờ (co-adorafio) đi đôi với sự 
khác biệt phẩm trật, sự đồng-hiển-vinh (co-exafiario) trên 
muôn loài đi đôi với sự khác biệt tước phẩm, sự đồng- 
thống-trị (con-dominafio) với sự khác biệt quyền bính Anh 


1% Personalis unio. Thánh Bonaventura giải thích ở chỗ khác: “Unio non fit 
in unitate nafurae, sed personae, non hmande sed divinae, 0N asSumptae, 
sed assumeniis"( Trong Đức Kitô “sự kết hiệp xảy ra không phải trong bản 


tính duy nhất, nhưng trong ngôi vị duy nhất, không phải một ngôi vị nhân ' 


loại nhưng một ngôi vị thần linh, không phải ngôi vị được đảm nhận, 
nhưng ngôi vị đảm nhận” ; x.Breviloguiun,4eme Paftie, ch. 1,2). Ngôi vị 
thần linh là nguyên lý chủ động cho sự hiệp nhất. Ngôn ngữ thần học còn 
gọi đó là “wnio hypostatica” (ngôi-hiệp, tức làsự hiệp nhất nhờ hay là (heo 
ngôi vị). 

”” Để hiểu câu này, chúng ta cần nghĩ tới lời dạy của Công-đồng 
Constantinôp III (681) vê hai ý muốn và hai hành động nơi Đức Kitô: 
“Chúng tôi tôn vinh hai ý muốn và hai hoạt động hợp tác với nhau để cứu 
chuộc loài người” (Denzinger-Hunermann, n.558). Thần-tính và nhân-tính 
nơi Đức Kitô cộng tác chặt chế với nhau trong việc rôn hở Chúa Cha,qua 
cuộc đời và nhất là qua của lễ trên thập giá, tồi cùng được tôn-vinh và cùng 
được hiển trị, mặc dâu mỗi bản tính vẫn giữ đặc-tính riêng. 


Cuộc hành trình tâm linh lên cùng Thiên Chúa 


kXör2- se SP: T ng sam T029 ï) Ẹ À 

*` Ấếï luận › Cuổi cuộc lộ trình linh hồn được nghỉ ngơi 
trong Đúc Giê-su Ki-tô, Đáng liên kết nơi bản thân 
mình cải hữu hạn với cái vô hạn. 


... 7. Đến được bậc cấp chiêm ngưỡng này, linh hồn đạt 
tới sự thông hiều hoàn hảo, cũng như vào ngày thứ sáu ta 
thầy con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên 
Chúa (St 1,26). Thực vậy nếu hình ảnh là một sự tương 
đồng được diễn tả ra bên ngoài, thì chúng ta đã đạt tới một 
mức hoàn hảo khi linh hồn nhìn ngắm nhân tính của 
chúng ta được thăng cao một cách lạ lùng và được hiệp 
nhất một cách khôn tả với Đức Kitô, Con Thiên Chúa 
Đẳng theo bản tính là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, 
Đẳng là đầu và là cuối, cao trọng nhất và thấp hèn nhất, là 
VÒng tròn và là trung tâm, là 4/ha và là Omega (Kh 1,8), 
là nguyên nhân và là hậu quả, là Tạo hoá và là thụ tạo, là 
quyên sách được viết cả trong lần ngoài (Ed 2,9). „m 


- Đạt tới bậc cấp này, linh hồn đạt tới ánh nội-quang 
hoàn hảo, giống như cùng với Thiên Chúa chúng ta tiến 
VÀO ngày thứ sáu. Lúc này chỉ còn lại ngày nghỉ ngơi là 
ngày mà tâm hồn được siêu thoát, lý trí tìm tòi của con 
người nghỉ ngơi sau mọi công lao khó nhọc (x. St 25/2); 
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CHƯƠNG BẢY 
CUỘC XUẤT THÂN HUYỀN NHIỆM 
TRONG ĐÓ LÝ TRÍ ĐƯỢC NGHĨ NGƠI VÀ 
LỎNG CẢM MÉN HOÀN TOÀN TIÊN VÀO 
THIÊN CHÚA 


v, 


s* Nhìn lại quảng đường đã đi qua đề chuẩn bị giai đoạn 
cuối : 

1. Sáu bài suy niệm vừa qua, như sáu bậc cấp của ngai 
tòa vua Salomon đích thực, dẫn chúng ta đến cối bình an; 
nơi đây con người hiếu hoà đích thực, với tâm trí ôn định, 
được nghỉ ngơi như đang ở trong thành Giêrusalem nội 
giới. Chúng cũng giống như sáu cánh của thiên thần 
Kêrubim, nhờ đó mà tâm hồn của người chiêm ngưỡng 
đích thực có thể bay lên cao, một khi đã được sự khôn 
ngoan bởi trời soi chiếu. Chúng cũng còn giống như sáu 
ngày tiên khởi, trong đó tâm hồn phải lao công, cho đến 
ngày thứ bảy là ngày nghỉ ngơi. 


Chúng ta đã lần lượt chiêm ngắm Thiên Chúa bên 


ngoài chúng ta øhở các vết tích và zơi các vết tích của 
Người, bên trong chúng ta nhở hình ảnh và zơ¿ hình ảnh 
của Người, bên trên chúng ta nhờ vẻ huy hoàng của ánh 
sáng thần linh chiếu sáng trên chúng ta và nơi chính ánh 
sáng đó, tùy theo khả năng của chúng ta trong thân phận 
lữ hành và vừa tầm với lý trí chúng ta. Cuối cùng, đến bậc 
thứ sáu, chúng ta đã khám phá nơi Nguyên lý tiên khởi và 
tối cao và nơi Đức Giêsu Kitô, vị trung gian giữa Thiên 
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Chúa và loài người, những kỳ công không thể tìm thấy nơi 
các thụ tạo và vượt lên trên sự am hiểu của trí óc con 
nEƯỜi. 


Bây giờ chúng ta chỉ còn một việc là nhờ chiêm 
ngưỡng mà bỏ qua và vượt lên trên không chỉ thế giới cảm 
tính này, mà cả chính con người chúng ta nữa . Trong 
cuộc vượt qua này, Đức Kitô “là Cha Hệ và là cửa đa 
14,6;10,7), là “cái thang và là chiếc xe”; Người là “nắp xá 
lội đặt trên Hòm bìa Thiên Chúa" (Xh 25.20) và là “mầu 
nhiệm đã được giữ kín từ muôn thuở” (Ep 3.9). 


s* Tiến tới Thiên Chúa nhờ gắn bó với Đức Kitô. 

2. Người nào hoàn toàn quay mặt về nắp xả tội và 
Cung chiêm Đẳng chịu treo trên thập giá, với lòng tin, cậy, 
mến, sùng kính, ngưỡng mộ, vui mừng, tôn kính, ngợi khen 
và hoan hỉ, người ây cùng với Đức XHõ đang thực hiện 
Cuộc vượt qua. Nhờ cây gây thập giá?” người ấp băng qua 
Biển Đỏ, rời Ai Cập đề đi vào hoang địa; nơi đây người 
ấy thưởng thức manna được giáu kín (Xh 16,15; Kh 2 17), 
được an nghỉ trong mô cùng với Đức Kitô, như thể đã chốt 
đối với thế giới bên ngoài. Tùy theo khả của trong thân 
phận lữ hành, người ây cảm nghiệm được lời Đức Kiô 
trên thập giá nói với kẻ trộm cướp gắn bó với Người : 
Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng (⁄e 23,43). 


"®“Không phải là linh hồn xuất ra khỏi con người, nhưng là vượt lên trên 
những BÌ giác guan cảm nghiệm được và /ý rí hiểu biết được . 

? Virga crueis. Bonaventura có ý so sánh thập giá với cẩy gậy mà ông Mô- 
sẽ, theo lệnh của Thiên Chúa, đã giơ trên Biển Đỏ đề nước rẽ ra cho dân It- 
ra-en có lối đi qua (Xh. 14,16). 
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s* Thánh Phanxicô, gương máắu cho việc chiêm ngắm 
cũng như hành động. 


3. Đó chính là điều đã được mạc khải cho thánh 
Phanxicô, khi trong cơn xuất thần của cuộc chiêm ngưỡng 
trên đỉnh núi - nơi đây tôi đã nghiền ngẫm trong, trí về 
những gì được viết ra trong sách này - người đã thấy một 
thiên thần Xêraphim hiện ra với người : thiên thần có sáu 
cánh và bị đóng đỉnh vào thập giá. Tôi nghe câu chuyện 
này từ một người bạn của người . Anh đã kể lại cho tôi 
cũng như cho nhiều người khác nữa. Chính anh đã ở bên 
người khi người chìm sâu vào trong Thiên Chúa trong 
trạng thái xuất thần của cuộc chiêm ngưỡng. 


Như thế thánh Phan-xi-cô đã trở nên mẫu mực cho ta 
trên con đường chiêm ngưỡng hoàn hảo, cũng như trong 
cuộc đời hoạ động; người giông như một Giacóp mới đã 
trở thành /szzei (St 35,10); vì Thiên Chúa muốn dùng 
người để mời gọi mọi người đạo đức chân thật thực hiện 
cuộc vượt qua này, nghĩa là cuộc xuất thần này, nhờ 
gương sống của người hơn là nhờ lời người nói. 


+ Để tiến vào cuộc xuất thân cần phải thanh luyện lý trí 
và con tỉm. 


4. Để cho cuộc vượt qua này được hoàn hảo, chúng ta 
phải từ bỏ những họat động của trí óc, và mọi tâm tư tình 
cảm"? phải được quy về Thiên Chúa và biến đổi trong 
Người. Điều này thật là huyền bí, chẳng ai biết được trừ ra 
kẻ đón nhận (x.Kh 3,17), chẳng ^ nhận được trừ ra người 
khao khát và chẳng ai khao khát nếu không được ngọn lửa 


!° Apex aƒjectus. Dịch sát: đỉnh cao tình cảm. “Tình cảm” đây được hiểu theo 
nglrĩa rộng, bao anh khuynh hướng, ý muốn, ý chí, tình yêu. 
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Chúa Thánh Thần thiêu đốt trong cối thâm sâu của lòng 
mình : chính Đức Kitô đã gửi ngọn lửa ấy xuống trần gian 
(Lc 12 49). Thế nên thánh Tông Đồ bảo sự khôn ngoan 
nhiệm mẫu này được mạc khải nhờ Chúa Thánh Thần (1 
Cr 2,10 tU. 


Dâu Thánh thần cao quý hơn lý luận. Lời khẩn câu 
Chúa Ba Ngôi. 


5. Để đạt tới mục đích đó, bản tính tự nhiên chẳng 
làm được gì và sự thao luyện chẳng ích lợi gì. Bạn phải 
Xem nhẹ việc nghiên cứu, nhưng coi trọng Dầu (của 
Chúa); xem nhẹ ngôn ngữ, nhưng coi trọng niềm vui nội 
tâm; xem nhẹ lời nói và sách vở, nhưng hoàn toàn cậy dựa 
vào ân huệ của Thiên Chúa, tức là Chúa Thánh Thần, xem 
nhẹ hoặc xem như không các thụ tạo, nhưng hoàn toàn 
trông cậy vào Đắng Tạo hóa : Chúa Cha, Chúa Con và 
Chúa Thánh Thân. 


Chúng ta có thể dùng lời lẽ của nhà thần học Đi-ô-ni- 
Xi-ô đề thưa với Thiên Chúa Ba Ngôi : 

“Lạy Ba Ngôi có bản tính siêu phầm, cao cả 
hơn mọi thân linh, Ngài hướng dẫn cách tài tình 
các Kitô hữu tới sự khôn ngoan thân linh : xin dẫn 
đưa chúng con tới đỉnh cao của những lời thân bí 
rất mực nhiệm mẫu, rất mực sáng chói, rất Imực 
cao cả; nơi đó những mâu nhiệm mới mẻ, tuyệt đối 
và bắt biến của khoa- học về Thiên Chúa được ẩn 
giảu trong bóng đêm của sự thỉnh lặng, một thứ 
bóng đêm siêu vượt ánh sáng dạy đỗ cho người ta 
một cách kín đáo trong bóng tối dày đặc. Bóng lối 
dày đặc đó lại là điều hiển nhiên nhất, là ánh sảng 
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chói lọi nhất soi chiếu mọi sự, tuôn đồ những điễu 
thiện hảo vô hình trên những trí óc đã từ: bỏ cái 
nhìn theo giác quan giới (Khoa Thẳn'bí, T1). 

Đó là những lời ta thưa cùng Thiên Chúa. Và đây là 
những điêu tác giả đã viết cho người bạn; chúng ta cùng 
nói với ông : 

“Bạn thân mến, về những thị kiến thần bí, một 
khi bạn đã được vững vàng HrÊH con đường chiêm 
niệm, bạn hãy từ bỏ thể giới các giác quan và 
những hoạf động của lý trí, những điều hữu hình và 
những điều vô hình, cái hiện hữu và cái không hiện 
hiu; trong tình trạng vô tri đó, theo mức độ có thể 
bạn hãy trở về hiệp nhất với Đẳng siêu Vượt Điối 
bản tính và mọi kiên thức. Quả thế, một khi đã 
hoàn toàn từ bỏ chính mình và mọi sự, với lòng 
thanh trí sạch tuyệt đổi, trong tình trạng lột bỏ tất 
cả và thoát khỏi mọi vương ván, bạn sẽ tiễn lên để 
đón nhận luông ánh sáng siêu phàm của bóng tối 
thần linh. ° (Khoa Thần bí, 31,9). 


s* Kết luận ại chết cho trần gian để chuẩn bị CHỘC cung 
. Chiêm điện đổi diện. : 

6. Nếu bạn thắc mắc những việc đó xảy ra thế nào, 
bạn hãy hỏi ơn thánh chứ đừng hỏi kiến thức, hỏi lòng 
khao khát chứ đừng hỏi lý trí, hỏi tiếng rên xiết của lời cầu 
nguyện chứ đừng hỏi việc chuyên cần đọc sách, hỏi Hôn 


°L Jmwigibiles imtellectus : có thể được dịch là các thần linh vô hình. Theo 
H.Duméry thì hai từ La-ngữ này quy về bản gốc Hy-lạp (mà Bona-ventura 
không có trong tay) và có nghĩa là “ững 0rí óc đã từ bỏ cái nhìn theo giác 
quản”, x.H.Dumery, St Bonaventure : 7, 'ffinéraire... p.105, note 2. 
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phu chứ đừng hỏi thầy giáo, hỏi Thiên Chúa chứ đừng hỏi 
người phàm, hỏi mây mù chứ đừng hỏi ánh quang: bạn 
cũng đừng hỏi ánh sáng nhưng hãy hỏi ngọn lửa thiêu đốt 
trọn vẹn con người và đưa con người lên tới Thiên Chúa 
bằng sự kết hiệp chan chứa và lòng yêu mến nông nàn. 
Ngọn lửa này là chính Thiên Chúa và ið lứa ở Giêrusalem 
(1s 31,9). Đức Kitô đã nhóm ngọn lửa ây lên trong cuộc 
khổ nạn nồng cháy của Người. 

Chỉ người nào nói được như ông Gióp : “Hồn tôi 
muốn được bay bồng, xương tôi muốn được chết đi” (G 
7,15) mới thật sự hiểu được điều ấy. Ai ao ước một cái 
chết như thế, mới có thể nhìn thấy Thiên Chúa. Vì lời sau 
đây thật chí lý : “Con người không thê thây Ta mà vấn 
sống "(Xh 33,20). Vậy chúng ta hãy chết đi, hãy tiến vào 
trong đám mây, hãy bắt những lo toan, những dục vọng và 
những điều tưởng tượng phải im lặng. Cùng với Đức Kitô 
chịu đóng đinh, chúng ta hãy “bỏ /hể gian này mà về với 
Chúa Cha” (Ga 13,1). Sau khi được thây Chúa Cha, 
chúng ta có thể nói cùng với ông Philípphê: “W7 thế là 
chúng con mãn nguyện rồi ” (Ga 14,8). Chúng ta cũng sẽ 
được nghe cùng với thánh Phaolô : *Ớn của Thầy đủ cho 
con” (2 Cr 12,9). 

Cùng với vua Đavít, chúng ta hãy hân hoan thưa rằng : 

“Dấu cho hồn xác con suy tàn, Ngài vẫn là Thiên 
Chúa - của lòng con. Phần của con mỗi mãi là 
Thiên Chúa. 

Chúc tụng Chúa đến muôn đời. 

Toàn dân hãy tung hô : men! Amenl 


LỘ TRÌNH TÂM LINH LÊN CÙNG THIÊN CHÚA 
KẾT THÚC Ở ĐÂY ! 
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